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(Phục vụ công tác thẩm định của Bộ Tư pháp)

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk71822986]Sau khi đất nước thực hiện chính sách “đổi mới”, sự phát triển mạnh mẽ điều kiện kinh tế - xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi đô thị hóa và phát triển đô thị. Tốc độ đô thị hóa nhanh ngược lại đã có những đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong giai đoạn 2010 - 2020, Bộ Xây dựng và một số tổ chức quốc tế tính toán tỷ lệ đô thị hóa năm 2010 đạt 30,5% và năm 2020 đạt khoảng 40%. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ nhất tại 2 vùng kinh tế - xã hội quan trọng, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ, thấp nhất tại vùng Trung Du miền núi phía Bắc[footnoteRef:1]. Đô thị hóa đã tạo ra khu vực đô thị với không gian kinh tế được mở rộng và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hạ tầng phát triển, nguồn lao động dồi dào và thị trường lớn, từ đó tạo điều kiện cho phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ, thu hút FDI và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng kinh tế. Đô thị hóa nhanh đã kéo theo luồng di cư nông thôn - thành thị và luồng di cư từ các địa phương có tốc độ đô thị hóa thấp về các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, góp phần làm giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội và điều tiết hiệu quả lao động. [1:  Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tỷ lệ dân số đô thị cao, trong đó cao nhất là TP. Hồ Chí Minh 83%, Bình Dương 71,6%, Quảng Ninh 68,86%. Các tỉnh có tỷ lệ dân số đô thị thấp nhất của Việt Nam: Thái Bình 10,7%, Tuyên Quang 12,41%, Sơn La 13,7%, Bắc Giang 13,05%.] 

[bookmark: _Hlk71823066]Hệ thống đô thị tăng nhanh về số lượng, hình thành hai vùng đô thị lớn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng cùng với các chuỗi, chùm đô thị phân bố rộng khắp các vùng, miền. Đến hết tháng 9/2023, nước ta có tổng số 902 đô thị, trong đó có 02 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 36 đô thị loại II, 45 đô thị loại III, 94 đô thị loại IV, 703 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước ước đạt khoảng 42,6%. Các chuỗi, chùm đô thị được hình thành và phân bố tương đối hợp lý trên 6 vùng kinh tế xã hội của quốc gia, dọc hành lang biên giới, ven biển, hải đảo và trên các tuyến hành lang Đông - Tây. Hai vùng đô thị lớn (vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Thành phố Hồ Chí Minh) đi đầu trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa của quốc gia, đóng vai trò là các cực tăng trưởng kinh tế chủ đạo.
Hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội đã được quan tâm đầu tư, tăng quy mô và cải thiện chất lượng phục vụ. Nhiều công trình đường cao tốc, quốc lộ, các tuyến vành đai tại các đô thị lớn, cảng hàng không, cảng biển quan trọng, quy mô lớn được xây dựng và nâng cấp đã góp phần làm tăng khả năng kết nối giữa các vùng, miền trong cả nước và giao thương quốc tế. Giao thông công cộng được quan tâm phát triển, hệ thống giao thông công cộng vận tải khối lượng lớn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang dần được hình thành. Nhiều nhà máy cấp nước công suất lớn được đầu tư xây dựng. Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước qua hệ thống nước tập trung đến hết năm 2020 đạt khoảng 90%, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn 18% (giảm 7% so với năm 2015). Hầu hết các đô thị đã xây dựng kế hoạch và thực hiện nâng cấp, cải tạo, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Một số khu đô thị mới, đô thị mở rộng đã đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước riêng nước mưa và nước thải. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý trung bình đạt khoảng 92%, trong đó các đô thị lớn như thành phố Hà Nôi, thành phố Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ gần như 100%. Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu vẫn xử lý bằng phương pháp chôn lấp, tuy nhiên các công nghệ xử lý tiên tiến đang dần được áp dụng phổ biến như sản xuất phân compost; đốt; kết hợp đốt và sản xuất phân compost; đốt rác phát điện và tái chế[footnoteRef:2]. Hầu hết các đường, phố chính đô thị được chiếu sáng. Nhiều địa phương đã triển khai các chương trình trồng mới, trồng bổ sung và bảo tồn cây xanh nhằm hướng đến xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Hạ tầng xã hội bao gồm giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao du lịch, thương mại và dịch vụ...tại các đô thị được quan tâm đầu tư. Hạ tầng số của Việt Nam cơ bản đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN, internet băng thông rộng phủ 100% các xã.  [2:  Đến nay, cả nước có khoảng 45 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung với tổng công suất xử lý theo thiết kế khoảng 8.700 tấn/ngày được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động (tăng hơn 2.000 tấn/ngày so với năm 2015). Một số cơ sở xử lý chất thải rắn có quy mô lớn, công nghệ hiện đại đã được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động (Nhà máy xử lý rác thải tại Bố Trạch - Quảng Bình, dự án đốt rác phát điện tại Thới Bình - Cần Thơ).] 

Chất lượng sống tại đô thị từng bước được nâng cao, Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt 23,2m2/người; diện tích nhà ở bình quân tại đô thị đạt 24,5m2/người; diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn đạt 22,5m2/người. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm; sự phát triển của một số đô thị đã tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn. Người dân đô thị được cung cấp ngày càng đầy đủ các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu về y tế, giáo dục, nước sạch…Tỷ lệ dân số đô thị 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết đạt 98,3%; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em đạt trên 90% với 12 loại vắc xin. Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019 tiếp tục được cải thiện và xếp hạng cao của nhóm các quốc gia có cùng mức thu nhập[footnoteRef:3]; phúc lợi xã hội cho người dân khu vực thành thị được nâng lên. Tỉ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi khu vực thành thị có xu hướng giảm dần, từ mức 4,3% năm 2010 xuống còn 3,1% năm 2019. Trong khu vực đô thị, tỷ lệ hộ nghèo 3% thấp hơn gần ba lần khu vực nông thôn. Tuổi thọ trung bình của cả nước tăng từ 73,3 tuổi năm 2015 lên 73,7 tuổi năm 2020, trong đó các vùng có mức độ đô thị hóa lớn có tuổi thọ bình quân cao hơn các vùng khác.  [3:  Chỉ số HDI của Việt Nam tăng từ mức 0,661 năm 2010 xếp hạng 120/189 quốc gia lên mức 0,704 năm 2019, xếp hạng 117/189 quốc gia. Chỉ số phát triển con người (HDI) thuộc nhóm nước có mức phát triển trung bình cao của Thế giới và tăng dần qua các năm. Giá trị HDI của Việt Nam năm 2018 là 0,693, chỉ thấp hơn 0,007 điểm so với ngưỡng của Nhóm Phát triển Con người Cao và đưa Việt Nam vào hạng mục phát triển con người trung bình cao thứ hai, ở vị trí thứ 118 trên 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ năm 1990 đến 2018, giá trị HDI của Việt Nam đã tăng từ 0,475 lên 0,693, tăng 45,9%.] 

Những kết quả đạt được nêu trên có sự đóng góp một phần rất quan trọng của hệ thống các quy định pháp luật, hành lang pháp lý về quản lý phát triển đô thị được nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện, đã giải phóng, đa dạng hóa nguồn lực nhất là nguồn lực của xã hội, thu hút đầu tư phát triển đô thị, định hướng các mô hình phát triển, phát huy tính chủ động của các cấp chính quyền ở đô thị.
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thực trạng phát triển đô thị Việt Nam đang có những bất cập lớn tác động đến sự phát triển bền vững, cần được tập trung khắc phục:
- Sự phân bố đô thị trong hệ thống đô thị Việt Nam còn thiếu tính liên kết, chưa phát huy được kết nối vùng trong hệ thống đô thị. Phân loại đô thị chưa thể hiện được yếu tố vùng miền, đặc thù của các đô thị, chất lượng đô thị chưa tương xứng với loại đô thị.
- Phát triển phình rộng đô thị còn phổ biến. Các khu vực dân cư cũ trong đô thị còn chậm được cải tạo, chỉnh trang, tái phát triển, nhất là các khu vực có hạ tầng chưa đạt tiêu chuẩn, khu nhà ở lụp xụp, khu dân cư nghèo đô thị, các khu vực không phù hợp chức năng đô thị. Mô hình phát triển còn thiếu tính liên kết, áp dụng các mô hình phát triển mới, bền vững còn thiếu chiều sâu.
- Kết cấu, chất lượng hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển dân số và kinh tế khu vực đô thị. Hạ tầng các trung tâm đô thị lớn bị quá tải, chưa thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng phó với dịch bệnh quy mô lớn; tính liên kết còn yếu. Một số chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị, cây xanh, thoát nước, xử lý nước thải) và hạ tầng xã hội chưa đạt yêu cầu làm giảm chất lượng đô thị. 
- Hệ thống các công trình hạ tầng xã hội như nhà ở xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, công viên cây xanh, sân chơi cho người dân còn thiếu, nhiều chỉ tiêu đạt được về hạ tầng xã hội còn thấp hơn so với quy chuẩn, tiêu chuẩn. Phần lớn các địa phương có tỉ lệ đô thị hóa cao không đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa[footnoteRef:4]. Các trung tâm thể dục thể thao nhà thi đấu đều có quy hoạch, tuy nhiên nhiều nơi chậm hoặc chưa được đầu tư xây dựng, chưa đạt chuẩn chất lượng và quy mô cũng như đảm bảo các hoạt động văn hóa thường xuyên, ảnh hưởng đến công tác xây dựng văn minh, văn hóa đô thị. Còn tình trạng thiếu quỹ đất dành cho giáo dục ở nhiều đô thị.  [4:  Đối với 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ đô thị hóa thuộc diện cao nhất cả nước, chỉ có 5/10 tỉnh thành phố là TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ đáp ứng số giường/người dân cao hơn so với mức tiêu chuẩn. Đến năm 2020, trong số 10 tỉnh, thành phố có tỉ lệ đô thị hóa cao nhất, có đến 7/10 tỉnh, thành phố có tỉ lệ giường bệnh/1000 dân thấp hơn so với tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng tại khu vực đô thị là 4 giường/1000 dân. Đối với các tỉnh thành có tỷ lệ đô thị hóa thấp nhất cả nước: có 10/10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ đô thị hóa thấp nhất cả nước đều không đáp ứng được số lượng giường bệnh trên số lượng người dân so với tiêu chuẩn. Có nhiều tỉnh thành, hệ thống hạ tầng nhà văn hóa chưa phủ hết các xã. Đặc biệt, hai đô thị loại đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có tỷ lệ nhà văn hóa trên số lượng các phường/xã trên địa bàn rất thấp, chỉ đạt tương ứng là 11% và 15%.] 

- Không gian công cộng đô thị có chất lượng cải tạo thấp, chưa góp phần đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của cư dân và tăng sức hút của đô thị. Kiến trúc cảnh quan chưa được quan tâm đúng mức, nhiều công trình xây dựng đã lấn át tự nhiên, che khuất tự nhiên, cảnh quan tự nhiên của các đô thị đang bị xuống cấp, kiến trúc lộn xộn, lai căng, thiếu bản sắc. Phát triển đô thị tại một số địa phương còn chạy theo nhu cầu trước mắt và thiếu quan tâm đến xây dựng bản sắc đô thị, bảo vệ môi trường và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Môi trường sống đô thị cũng như môi trường xây dựng đô thị còn nhiều hạn chế. Môi trường cảnh quan kém đa dạng, chưa phù hợp điều kiện sinh thái khí hậu và điều kiện địa hình địa chất tự nhiên của các đô thị Việt Nam. Văn hóa, môi trường cảnh quan địa phương chưa được phát huy lồng ghép giá trị trong xây dựng quảng bá không gian đô thị. 
- Khai thác không gian ngầm, công trình ngầm còn rất hạn chế, mang tính cục bộ, chỉ khai thác cho một mục đích riêng chứ chưa có sự liên kết tổng thể cho cả khu vực hay một đô thị, chưa khai thác sử dụng có hệ thống. 
- Năng lực quản lý và quản trị đô thị còn yếu, chậm được đổi mới.
Trước tình hình thực tiễn quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị của đất nước trong giai đoạn vừa qua, trên cơ sở kế thừa chỉ đạo của Đảng qua các kỳ đại hội, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi là Nghị quyết số 06), đã xác định quan điểm chỉ đạo về vai trò của đô thị và phát triển đô thị, đó là: “Đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc và có tính tiên phong, dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực phát triển là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị”. 
[bookmark: _Hlk99654213] Nghị quyết số 06 đã xác định các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và 06 nhóm nhiệm vụ giải pháp cần được tổ chức thực hiện. Trong đó, đã yêu cầu cụ thể: “sớm xây dựng và ban hành luật về quản lý và phát triển đô thị bền vững, hoàn thiện khung pháp lý cho… quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm đô thị”. 
Do vậy, việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật quản lý phát triển đô thị là nhiệm vụ cấp bách nhằm kịp thời thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ đã được Bộ Chính trị chỉ đạo tại Nghị quyết số 06.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Một là, thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam và nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật trong giai đoạn hiện nay.
Hai là, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và hiệu lực của hệ thống pháp luật. Kế thừa, phát huy và luật hóa các quy định đã được chứng minh là phù hợp, có hiệu quả trong thực tiễn. Tham khảo có chọn lọc quy định pháp luật của một số quốc gia và tổ chức quốc tế trên thế giới phù hợp với thực tiễn tình hình phát triển của Việt Nam và xu thế hội nhập quốc tế.
Ba là, phát triển hệ thống đô thị bền vững theo mạng lưới, phân bổ hợp lý, phù hợp với từng vùng, miền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền; đô thị hình thành, xây dựng mới, vận hành, phát triển, cải tạo chỉnh trang, tái thiết có trật tự, theo quy hoạch và có kế hoạch, trong đó quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị phải đi trước một bước; bảo vệ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên tự nhiên, nhất là tài nguyên đất đai.
Bốn là, tạo điều kiện, tiền đề để từng bước phát triển các đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh; hình thành và phát triển đô thị đáng sống đối với cư dân và hấp dẫn đối với nhà đầu tư, có vai trò, vị thế động lực dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội.
Năm là, đề cao vai trò trách nhiệm chính quyền các đô thị, cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị, xã hội tham gia quản lý đô thị, thực hiện phân cấp và phân quyền và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về phát triển đô thị.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CỦA CHÍNH SÁCH
Đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị đề xuất 05 chính sách:
Chính sách 1: Quy định phân loại đô thị và quản lý phát triển hệ thống đô thị bền vững theo mạng lưới.
Chính sách 2: Kiểm soát phát triển mới, cải tạo chỉnh trang, tái thiết đô thị theo chương trình, khu vực, hướng tới phát triển bền vững.
Chính sách 3: Phát triển, quản lý khai thác sử dụng hạ tầng đô thị và không gian công cộng đồng bộ, hiện đại, liên kết.
Chính sách 4: Quản lý, phát triển không gian ngầm, công trình ngầm đô thị.
Chính sách 5: Tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả quản lý phát triển đô thị.

1. CHÍNH SÁCH 1: QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ BỀN VỮNG THEO MẠNG LƯỚI
1.1. Xác định vấn đề bất cập
1.1.1. Vẫn đề bất cập trong thực tiễn phát triển đô thị về phân loại đô thị và quản lý phát triển hệ thống đô thị Việt Nam
a) Phân loại đô thị chưa thể hiện được yếu tố vùng miền, đặc thù của các đô thị, chưa khuyến khích đẩy mạnh chất lượng đô thị
(1)  Phân loại đô thị là việc áp dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn để phân tích, đánh giá trình độ phát triển của đô thị. Từ năm 2009, Luật quy hoạch đô thị đã quy định đô thị được phân thành 06 loại đô thị gồm loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V; đánh giá theo 05 tiêu chí thực hiện đối với toàn bộ hệ thống đô thị Việt Nam, chưa tính đến yếu tố vùng miền, đặc thù phát triển của đô thị. Điều này dẫn đến chỉ có khu vực phát triển mạnh kinh tế, quy mô dân số lớn lại quá tải về hạ tầng đô thị, trong khi các đô thị vùng miền núi, tây nguyên thì dân số chưa đáp ứng loại đô thị nhưng lại phải đầu tư hạ tầng đô thị để đáp ứng với quy mô dân số yêu cầu. Thực tế này cũng gây lãng phí đầu tư xây dựng và hiệu quả sử dụng đất đô thị thấp.
 (2) Còn phổ biến sự phát triển không đồng bộ giữa mở rộng không gian đô thị và chất lượng đô thị; giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; việc phân loại, nâng cấp đô thị chỉ đạt mục tiêu là tăng quy mô đất đai, dân số đô thị mà chưa coi trọng tới việc đổi mới, nâng cao chất lượng đô thị. Nhiều đô thị chưa có những giá trị nổi bật về kinh tế - xã hội để trở thành mũi nhọn và tạo động lực phát triển mạnh cho khu vực. Vì thế, vai trò của các đô thị thể hiện không đồng đều, các đô thị tỉnh lỵ, thị xã, thị trấn chưa thể hiện rõ vai trò động lực.
Các đô thị để đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy mô cấp hành chính đã gia tăng phạm vi dẫn đến mặt bằng chất lượng đô thị giảm. Đồng thời, phương pháp đánh giá, phân loại đô thị dựa trên mô hình truyền thống một lõi trung tâm với khu vực nông nghiệp bao quanh đã định hướng cho các địa phương tập trung phát triển quá mức vào trung tâm đối với các địa điểm nên phát triển theo mô hình đa trung tâm (như khu vực miền núi, nguy cơ ngập lụt…). Các mô hình phát triển sinh thái, mật độ thấp hơn, giảm phát thải hay hạn chế phát triển theo quy mô để bảo tồn di sản đô thị chưa được quy định phương pháp đánh giá.
(3) Việc kiểm tra, giám sát sau công nhận loại đô thị, theo dõi đánh giá khả năng khắc phục các tiêu chí còn yếu, còn thiếu, việc quản lý chất lượng đô thị sau sắp xếp đơn vị hành chính đô thị chưa được quy định rõ, thực hiện chưa đầy đủ, nghiêm túc. Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Xây dựng đã thẩm định 70 đề án phân loại đô thị, trong đó đối với tiêu chí về trình độ cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị, một số tiêu chuẩn các địa phương còn đạt thấp hoặc chưa đạt[footnoteRef:5], tuy nhiên công tác kiểm tra giám sát sau phân loại chưa được quy định, một số đô thị sau nhiều năm được công nhận loại đô thị các tiêu chuẩn vẫn chưa được hoàn thiện. [5:  Các tiêu chuẩn chủ yếu chưa đạt khi phân loại đô thị là: tiêu chuẩn mật độ đường giao thông chính (46/70 đô thị chưa đạt); nhà tang lễ (39/70 đô thị không đạt); đất cây xanh công cộng khu vực nội thành, nội thị (28/70 đô thị chưa đạt); chỉ tiêu đất cây xanh (25/70 đô thị chưa đạt); tiêu chuẩn công trình văn hóa cấp đô thị (22/70 đô thị chưa đạt); tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt (13/70 đô thị chưa đạt); công trình thể dục thể thao (11/70 đô thị chưa đạt); mật độ đường cống thoát nước (11/70 đô thị chưa đạt).] 

Nguyên nhân của các vấn đề bất cập nêu trên chủ yếu là do:
- Những bất cập phát sinh từ thực tiễn phát triển đô thị mà chưa có các quy định pháp luật điều chỉnh hoặc đã được điều chỉnh ở các văn bản dưới luật nhưng không đủ điều kiện, hiệu lực để giải quyết. 
- Phân loại đô thị trong hệ thống đô thị theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, sửa đổi bổ sung tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương chưa quy định các trường hợp khác nhau giữa các vùng miền, mà chỉ mới được hướng dẫn một phần ở văn bản dưới luật[footnoteRef:6]. Các văn bản pháp luật chưa quy định hoặc đã quy định nhưng c`hưa đủ công cụ pháp luật để đánh giá, phân loại đô thị đối với các mô hình đô thị hiện nay như các mô hình phát triển đơn cực, đa cực, đa trung tâm, đô thị miền núi, đô thị có tính chất đặc biệt về di sản, sinh thái hoặc đô thị thuộc khu vực có khả năng chịu tác động của biến đổi khí hậu.  [6: Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị quy định về áp dụng phân loại đô thị có tính chất vùng miền đối với các đô thị thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Tây Nguyên thì mức tối thiểu của các tiêu chuẩn của tiêu chí quy mô dân số bằng 60% mức quy định; mức tối thiểu của tiêu chuẩn mật độ dân số toàn đô thị bằng 50% mức quy định; Đô thị thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thì mức tối thiểu của các tiêu chuẩn của tiêu chí quy mô dân số bằng 80% mức quy định; mức tối thiểu của tiêu chuẩn mật độ dân số toàn đô thị bằng 70% mức quy định; Đô thị thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long thì mức tối thiểu của các tiêu chuẩn của tiêu chí quy mô dân số bằng 70% mức quy định; mức tối thiểu của tiêu chuẩn mật độ dân số toàn đô thị bằng 50% mức quy định; 
] 

- Luật Quy hoạch đô thị được ban hành năm 2009 nhưng không điều chỉnh về công tác quản lý phát triển đô thị cho từng đô thị nói riêng và hệ thống đô thị trên cả nước nói chung, trong đó tập trung vào nhóm các quy định để tổ chức, triển khai thực hiện phát triển hệ thống đô thị quốc gia. Chưa có các quy định để kiểm soát việc hình thành các điểm dân cư đô thị hóa vùng ven đô. Việc xây dựng, hình thành khu dân cư phi nông nghiệp tập trung là tiền đề hình thành các điểm dân cư đô thị, nhưng hiện chưa được kiểm soát có hiệu quả. Mô hình đầu tư, quản lý, khai thác quỹ đất đô thị còn hạn chế, chưa khai thác được chênh lệch giá trị quỹ đất cũng như chưa quản lý, kiểm soát kiến trúc cảnh quan tuyến phố. Thiếu quy định pháp luật để gắn kết chặt chẽ xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hóa. Các vùng nông thôn, vùng ven đô thị đang trong quá trình đô thị hóa nhưng thiếu liên kết và tương hỗ về chức năng với các khu vực nội đô đã phát triển. 
b) Sự phân bố đô thị trong hệ thống đô thị Việt Nam còn thiếu tính liên kết, chưa phát huy được kết nối vùng trong hệ thống đô thị
(1) Sự khác biệt về phân bố đô thị giữa các vùng có sự khác biệt rõ, Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm đến 21% tổng số đô thị toàn quốc với 157/741 đô thị nhưng quy mô dân số chỉ chiếm khoảng 7% tổng dân số đô thị toàn quốc. Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung có 180/741 đô thị, chiếm 24% tổng số đô thị toàn quốc nhưng quy mô dân số đô thị của vùng chỉ chiếm khoảng 18% tổng dân số đô thị toàn quốc. Trong khi đó, vùng đồng bằng Sông Hồng và vùng Đông Nam bộ có số lượng đô thị ít hơn nhưng quy mô dân số đô thị lại chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng dân số đô thị toàn quốc (lần lượt là 24% và 34%). Điều này cho thấy dân số đô thị Việt Nam mặc dù tăng nhanh nhưng vẫn đang tập trung ở một số vùng nhất định. Số lượng đô thị nhiều, nhưng chủ yếu là đô thị nhỏ (loại V, IV), mật độ đô thị trong từng vùng kinh tế - xã hội thấp, phân tán.
 (2) Tính liên kết giữa các đô thị với các đô thị, giữa khu vực đô thị với khu vực nông thôn chưa chặt chẽ, còn rời rạc, ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển tổng thể của vùng và hành lang kinh tế. Trừ hai đô thị đầu tư là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh từ lâu đã hình thành mối liên kết chặt chẽ với các đô thị vệ tinh, các đô thị khác phát triển khá riêng rẽ và thiếu sự tương tác, liên kết với nhau.
Mạng lưới đô thị tập trung với mật độ cao ở vùng Đồng bằng sông Hồng (8,31 đô thị/1000 km2) và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (4,58 đô thị/1000km2), thấp nhất tại vùng Tây Nguyên (1,21 đô thị/1000km2) và vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (1,75 đô thị/1000km2), vùng Đông Nam Bộ (2,42 đô thị/1000km2) tương đương mức trung bình cả nước (2,6 đô thị/1000km2). 
(3) Các đô thị chủ yếu mở rộng về địa giới hành chính hoặc chuyển đổi đô thị hóa nhanh chóng, không có kế hoạch rõ ràng, bài bản, liên kết về chiều rộng nhưng chưa đủ liên kết về chiều sâu. Tốc độ đô thị hóa tăng chủ yếu nhờ vào việc sáp nhập nông thôn vào đô thị. Chất lượng đô thị chưa có nhiều sự chuyển biến rõ rệt, phát triển chưa tương xứng với tốc độ đô thị hóa đang diễn ra theo chiều ngang.  Mô hình đô thị mạng lưới đã mang tính đa ngành nhưng chưa triệt để, mối quan hệ giữa hệ thống đô thị với khung cấu trúc thiên nhiên thích ứng với biến đổi khí hậu hay mối quan hệ giữa hệ thống đô thị với đặc điểm văn hoá vùng miền chưa đề cập.
[bookmark: _Hlk144217582]Việc xây dựng, hình thành khu dân cư phi nông nghiệp tập trung là tiền đề hình thành các điểm dân cư đô thị, nhưng hiện chưa được kiểm soát có hiệu quả. Mô hình đầu tư, quản lý, khai thác quỹ đất đô thị còn hạn chế, chưa khai thác được chênh lệch giá trị quỹ đất cũng như chưa quản lý, kiểm soát kiến trúc cảnh quan tuyến phố. Thiếu quy định pháp luật để gắn kết chặt chẽ xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hóa. Các vùng nông thôn, vùng ven đô thị đang trong quá trình đô thị hóa nhưng thiếu liên kết và tương
Nguyên nhân của các vấn đề bất cập nêu trên chủ yếu là do:
Bối cảnh chung phát triển kinh tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay, di cư từ nông thôn ra đô thị theo các giai đoạn có sự khác biệt rõ[footnoteRef:7].  Những bất cập phát sinh từ thực tiễn chưa có các quy định pháp luật điều chỉnh hoặc đã được điều chỉnh ở các văn bản dưới luật nhưng không đủ điều kiện, hiệu lực để giải quyết, đó là:  [7:  Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê cho thấy Quá trình đô thị hóa đã góp phần hình thành rõ nét các luồng di cư, cụ thể: Năm 1999, luồng di cư nông thôn - nông thôn chiếm số lượng lớn nhất trong các luồng di cư với tỷ trọng 37%; đến năm 2019, luồng di cư từ thành thị - thành thị chiếm số lượng lớn nhất với 36,5% trong khi luồng di cư nông thông chỉ còn đứng thứ 3 với tỷ trọng 26,4%. Đô thị hóa và di cư đã cho thấy vai trò quan trọng với đóng góp lớn cho sự tăng trưởng nền kinh tế đất nước; đồng thời cũng đem lại nhiều thách thức cả về kinh tế, xã hội, đặt ra yêu cầu cần có giải pháp phát triển đồng bộ.
] 

- Luật Quy hoạch đô thị chưa điều chỉnh các nguyên tắc kết nối theo mạng lưới của các đô thị trong hệ thống đô thị; các chỉ tiêu kiểm soát phát triển hệ thống đô thị quốc gia, hệ thống đô thị các vùng và hệ thống đô thị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quy định trách nhiệm, quyền hạn kiểm soát, điều phối, cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị của quốc gia vào từng tỉnh, từng đô thị; 
- Luật Quy hoạch và Luật Quy hoạch đô thị chưa có quy định để kiểm soát việc hình thành đô thị mới. kế hoạch phát triển, thành lập mới đơn vị hành chính đô thị từ đơn vị hành chính nông thôn cấp xã, cấp huyện và định kỳ rà soát, đánh giá trình độ phát triển; điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính nông thôn để thành lập mới đơn vị hành chính đô thị; giám sát thực hiện kế hoạch phát triển, thành lập mới đơn vị hành chính đô thị từ đơn vị hành chính nông thôn cấp xã, cấp huyện; xác định đối tượng kiểm soát các khu vực dân cư nông thôn đô thị hóa tự phát, các khu vực phát triển dọc tuyến giao thông đường bộ, giao thông thủy; trách nhiệm, thẩm quyền của chính quyền địa phương; trách nhiệm giám sát, thẩm quyền của cộng đồng dân cư; trách nhiệm, nghĩa vụ tuân thủ của cư dân; phát triển đô thị có liên quan với khu kinh tế; thẩm quyền, trình tự phân loại đô thị và quản lý phát triển; phát triển đô thị có liên quan với khu công nghiệp; đầu tư phát triển khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ.
[bookmark: _Hlk144216631]- Hệ thống đô thị trong các vùng đô thị hóa cơ bản, vùng đô thị lớn, vùng kinh tế trọng điểm… được Thủ tướng Chính phủ định hướng tổng thể nhưng chưa có các quy định ở cấp luật để xác định các nguyên tắc đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống. Chưa có các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh mối quan hệ, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của các đô thị được giao nắm giữ vai trò là trung tâm cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh, cấp huyện nên chưa phát huy nguồn lực tổng hợp trong phát triển vùng và từng địa phương do thiếu tính liên kết, năng lực cạnh tranh, khả năng chia sẻ, hỗ trợ. Tính liên kết giữa các đô thị với nhau, giữa khu vực đô thị với khu vực nông thôn chưa chặt chẽ, còn rời rạc, ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển tổng thể của vùng và hành lang kinh tế. Chưa tạo ra sự liên kết mạnh với các cửa ngõ hướng biển tạo sự hấp dẫn cho khu vực phía Tây. 
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
[bookmark: _Hlk148257583]1.2.1. Mục tiêu tổng quát
Bảo đảm chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, đáp ứng cơ bản nhu cầu cho dân cư đô thị. Phát triển hệ thống đô thị bền vững theo mạng lưới, phân bổ hợp lý, phù hợp với từng vùng, miền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền. Bảo đảm tính kết nối cao giữa các đô thị trực thuộc Trung ương, đô thị trung tâm cấp quốc gia với đô thị vùng và khu vực nông thôn. 
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hoàn thiện quy định về phân loại đô thị, chú trọng chất lượng đô thị, phù hợp đặc điểm phát triển của từng vùng, miền, đô thị có yếu tố đặc thù và đổi mới mô hình đô thị.
- Quy định phát triển hệ thống đô thị theo mạng lưới, bền vững, phân bố hệ thống đô thị, nông thôn thống nhất, hiệu quả, toàn diện, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phù hợp với điều kiện phát triển, có môi trường sống lành mạnh, có khả năng chống chịu, thích ứng nước biển dâng, biến đổi khí hậu.
1.3. Các giải pháp giải quyết vấn đề
1.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định hiện hành.
a) Về phân loại đô thị
- Quy định đô thị được phân thành 06 loại đô thị và 05 tiêu chí phân loại đô thị (được quy định tại Điều 4 của Luật quy hoạch đô thị và được sửa đổi bổ sung tại Điều 140 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương).
- Quy định về các tiêu chuẩn của 05 tiêu chí phân loại đô thị, áp dụng đánh giá phân loại đô thị theo vùng kinh tế - xã hội và yếu tố đặc thù được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15.
- Phân loại đô thị và đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị là một trong những tiêu chuẩn thành lập đơn vị hành chính đô thị được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tại Nghị quyết số 1211/2022/UBTVQH15 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15.
- Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 đã quy định đơn vị hành chính đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp phải đáp ứng tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, loại đô thị. 
b) Về quản lý phát triển hệ thống đô thị các cấp; các chỉ tiêu để quản lý kiểm soát phát triển; điểm dân cư đô thị hóa
Quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn là một nội dung quy hoạch tổng thể Quốc gia được quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017 (Khoản 2 Điều 22 Luật Quy hoạch). Trong đó việc quy hoạch tổng thể quốc gia là “quy hoạch cấp quốc gia, mang tính chiến lược theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời; hệ thống đô thị và nông thôn; kết cấu hạ tầng; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.”
Theo quy định của Luật Quy hoạch thì quy hoạch hệ thống đô thị nông thôn là quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành. Bộ Xây dựng tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn quốc gia và trình Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt.
1.3.2. Giải pháp 2: Quy định trong Luật quản lý phát triển đô thị một hoặc một số nội dung về phân loại đô thị, quản lý phát triển hệ thống đô thị. 
a) Quy định về phân loại đô thị 
- Tiếp tục thực hiện phân loại đô thị theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị được sửa đổi bổ sung tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Điều 140) và thẩm quyền công nhận các loại đô thị được quy định tại các Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQ13 và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15.
- Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng đô thị, các nguyên tắc, mục đích đánh giá chất lượng đô thị, trong đó xác định việc đô thị phải được đảm bảo quy định về chất lượng đô thị.
- Quy định phương pháp áp dụng tiêu chí đánh giá phân loại đô thị theo vùng kinh tế - xã hội và yếu tố đặc thù của đô thị theo các loại đô thị khác nhau như đô thị biển/ đô thị sân bay/ đô thị bảo tồn di sản/ đô thị du lịch, đô thị khoa học, đô thị giáo dục/ đô thị sinh thái, đô thị giảm phát thải, đô thị nguy cơ rủi ro cao BĐKH/ đô thị thông minh phát huy tiềm năng phát triển đô thị.
- Quy định về hình thành mới đô thị, trong đó quy định điều kiện hình thành mới đô thị, phân loại đô thị và phân cấp quản lý hành chính đối với đô thị hình thành mới.
b) Quy định về quản lý phát triển hệ thống đô thị các cấp; các chỉ tiêu để quản lý kiểm soát phát triển; điểm dân cư đô thị hóa
- Quy định các nguyên tắc phát triển hệ thống đô thị Việt Nam, trong đó yêu cầu việc phát triển gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội, phát huy lợi thế các trục hành lang kinh tế, vùng trọng điểm, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu; đảm bảo an ninh quốc phòng; gắn kết với phát triển nông thôn; việc định hướng phát triển theo cấp quốc gia, vùng, tỉnh.
- Quy định về nguyên tắc phát triển cân bằng và kết nối của hệ thống đô thị gồm 03 cấp là cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh, bao gồm cả thành phố trực thuộc trung ương; những chỉ tiêu kiểm soát phát triển ở từng cấp; việc phân bổ, điều tiết và các biện pháp thúc đẩy đô thị hóa theo vùng, miền; quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của các đô thị đóng vai trò là các trọng tâm cấp quốc gia, vùng, tỉnh, huyện trong hệ thống; cơ chế kiểm tra giám sát việc thực hiện; phát triển liên kết mạng lưới đô thị.
- Quy định về kiểm soát phát triển hình thành đô thị mới và điểm dân cư đô thị hóa, xây dựng kế hoạch phát triển gắn với chương trình phát triển đô thị để hình thành mới đơn vị hành chính đô thị từ đơn vị hành chính nông thôn, hình thành mới đô thị/ điểm dân cư đô thị hóa gắn với sự phát triển mạng lưới đường cao tốc, các hành lang kinh tế, cửa khẩu, khu công nghiệp, khu kinh tế và các động lực phát triển đô thị khác; giám sát thực hiện kế hoạch phát triển. 
[bookmark: _Toc104076744]1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
1.4.1. Đánh giá tác động giải pháp 1:
1) Tác động về kinh tế
a) Tác động tích cực: 
- Tiết kiệm ngân sách nhà nước, nhân lực, thời gian để thực hiện nghiên cứu, sửa đổi. Làm tăng quy mô diện tích, không gian phát triển cho các đô thị, doanh nghiệp có cơ hội đầu tư vào đô thị và được tạo điều kiện do nhu cầu đầu tư, xây dựng nhanh đáp ứng với chất lượng đô thị. 
- Ổn định không gian đô thị và tiếp tục thực hiện theo vùng đô thị lớn (Vùng Thủ đô Hà Nội và Vùng thành phố Hồ Chí Minh); các đô thị lớn trung tâm cấp vùng, cấp tỉnh. Liên kết hệ thống đô thị đã hình thành rõ nét hơn thông qua các chùm đô thị, các chuỗi đô thị; các hành lang, vành đai kinh tế và hành lang kinh tế ven biển, hành lang đường Hồ Chí Minh, hành lang biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Campuchia - Lào - Việt Nam thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; vùng đô thị hóa và hệ thống đô thị trung tâm các cấp. 
b) Tác động tiêu cực: 
- Đô thị chưa phát huy được các tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế, mô hình phát triển đô thị chưa rõ ràng, khai thác nguồn lực đô thị, tiềm năng trong phát triển kinh tế còn hạn chế, một số đô thị có nguồn thu còn thấp, mức tăng trưởng chưa cao, chủ yếu dựa vào điều kiện sẵn có của đô thị để phát triển kinh tế. Vấn đề quá tải về hạ tầng đô thị, trong đó có hạ tầng giao thông, hạ tầng điện nước, hạ tầng viễn thông; thiếu nhà ở cho các đối tượng thu nhập trung bình và thấp; tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng ngập lụt, ô nhiễm môi trường đô thị ngày càng gay gắt.
- Chưa có cơ sở để hình thành và phát triển mới các mô hình đô thị bền vững, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn ở đô thị, nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng của đô thị với những rủi ro không báo trước.
- Hệ thống kết nối giao thông Bắc - Nam chưa đồng bộ, ảnh hưởng không nhỏ đến các liên kết đô thị, lan tỏa đô thị hóa trên các trục hành lang quốc gia. Các trục hành lang kinh tế động lực, nhất là các trục hành lang chưa phát huy thế mạnh, các hoạt động kinh tế thương mại xuất hiện với quy mô nhỏ chưa xứng với tiềm năng, lợi thế… 
2) Tác động về xã hội: 
a) Tác động tích cực:
- Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, thay đổi sự phân bố dân cư. Các đô thị không chỉ là nơi tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động mà còn là nơi tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn và đa dạng, là nơi sử dụng lực lượng lao động có chất lượng cao, cơ sở kĩ thuật hạ tầng cơ sở hiện đại có sức hút đầu tư mạnh trong nước và nước ngoài.
- Khu vực đô thị đã góp phần giải quyết lao động dôi dư từ khu vực nông thôn. Mỗi năm Việt Nam có gần 1 triệu thanh niên bước vào độ tuổi lao động, nhưng khu vực nông thôn không thu hút được lực lượng lao động trẻ do nguồn tài nguyên đất đai khan hiếm, đầu tư vào khu vực này còn khó khăn với hiệu quả thấp. Trên thực tế, số việc làm trong khu vực nông lâm ngư nghiệp thu hẹp bình quân mỗi năm khoảng 400 ngàn vị trí (từ 23 triệu năm 2008 xuống còn khoảng 19 triệu 2018). Sức ép tạo việc làm mới đòi hỏi khu vực đô thị và quá trình đô thị hóa duy trì động lực phát triển cao để có thể đảm bảo ổn định xã hội.
- Việc hấp thụ lực lượng lao động nông nghiệp dôi dư phụ thuộc chủ yếu vào khả năng phát triển của khu vực đô thị. Tỉ lệ dịch cư với mục đích đi học (23%) và tỉ trọng cư dân quay trở lại (0,4%) đã cho thấy vai trò quan trọng của các trung tâm đô thị trong đào tạo và thu hút sử dụng nguồn nhân lực quốc gia.
b) Tác động tiêu cực: 
- Hệ thống đô thị trong các vùng đô thị hóa cơ bản, vùng đô thị lớn, vùng kinh tế trọng điểm,… chưa tạo ra nguồn lực tổng hợp trong phát triển vùng và từng địa phương do thiếu tính liên kết, năng lực cạnh tranh, khả năng chia sẻ, hỗ trợ. Các đô thị trung bình và nhỏ còn có những hạn chế về sự phát triển, vai trò động lực, góp phần tạo ra mật độ kinh tế ở một số vùng còn thấp (như vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Tây Nguyên). 
- Số lượng đô thị trung bình và nhỏ phát triển nhanh nhưng phân bổ chưa đồng đều trên cả nước, tỷ lệ đô thị hóa khác nhau, phân bố chưa đồng đều giữa các vùng kinh tế - xã hội; chất lượng đô thị giữa các địa phương, vùng miền và trong từng loại đô thị còn có sự chênh lệch lớn. Phân bố dân cư không đồng đều giữa các vùng. Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị của Việt Nam đã tăng lên những vẫn đang ở mức thấp so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, chỉ cao hơn Ti-mo Lét-xtê (31%), Mi-an-ma (29%) và Cam-pu-chia (23%). Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019, dân số Việt Nam phân bố không đồng đều giữa các vùng kinh tế - xã hội, trong đó, vùng đồng bằng Sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất của cả nước với 22,5 triệu người, chiếm 23,4% tổng dân số cả nước, tiếp đến là vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ với 20,2 triệu người đang sinh sống, chiếm 21,0% tổng dân số cả nước. Vùng Tây Nguyên là nơi có ít dân cư sinh sống nhất với 5,8 triệu người, chiếm 6,1% dân số cả nước.
- Trong công tác đánh giá phân loại đã nhận thấy các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội, tiện ích của người dân đô thị còn thiếu và yếu, nhiều đô thị còn thiếu trường học, bệnh viện, đặc biệt là các thành phố lớn, mật độ dân số đông như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Nhóm tiêu chuẩn phân loại đô thị liên quan đến công trình hạ tầng xã hội tại các đô thị còn nhiều tiêu chuẩn chưa đạt, việc chưa đạt cũng chưa tác động mạnh đến việc đánh giá chất lượng đô thị giảm. 
- Lượng người di cư đến các đô thị ngày càng lớn, đặc biệt là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các đô thị lớn có nhu cầu lao động cao. Theo tổng điều tra dân số năm 2019, vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng Sông Hồng có số lượng người nhập cư lớn, đặc biệt là các tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp như Đồng Nai, Bình Dương, dẫn đến tình trạng cơ sở hạ tầng đô thị, tiện ích không thể đáp ứng kịp.
3) Tác động về giới: Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới, không có sự phân biệt về giới.
4) Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm thay đổi TTHC hiện hành, không làm phát sinh TTHC mới.
5) Tác động tới hệ thống pháp luật: 
- Tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật: 
Giải pháp 1 không trái với các quy định hiện hành, do vậy, Giải pháp 1 không có tác động đến tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành. Không cần sửa đổi bổ sung các quy định về phân loại đô thị đã được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 về phân loại đô thị và được sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15. 
	Quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn được quy định là một nội dung của quy hoạch Quốc gia theo quy định tại Luật Quy hoạch 2017. Nếu để phương án 1 thì hệ thống pháp luật không sửa đổi, bổ sung. Tuy vậy, để đáp ứng với yêu cầu về phát triển đô thị bền vững hướng đến một Việt Nam thịnh vượng và công bằng cần thiết phải có một hành lang pháp lý, hoàn thiện thể chế đối với đô thị, hệ thống đô thị đảm bảo tính liên kết đô thị, tính kết nối trong hệ thống để phát huy hơn nữa vai trò của đô thị. 
- Khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: 
Giải pháp 1 giữ nguyên trạng các chính sách hiện hành và các chính sách này đã được thực hiện trong một khoảng thời gian dài trước đây. Do đó, Giải pháp 1 không ảnh hưởng đến khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: 
Giải pháp 1 không trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là quốc gia thành viên.
1.4.2. Đánh giá tác động giải pháp 2: Quy định mới trong Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị các chương riêng về phân loại đô thị và quản lý phát triển hệ thống đô thị.
1) Tác động về kinh tế
	a) Tác động tích cực:
	- Việc quy định hạn chế mở rộng không gian đô thị tại các đô thị lớn sẽ tạo ra mật độ dân cư đô thị ở mức cao nhưng phù hợp với từng điều kiện vùng, miền, tạo ra hiệu ứng kinh tế tích cực do tập trung dân cư, các đô thị sẽ làm tăng năng suất, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và đa dạng hóa các hoạt động kinh tế. Mật độ dân số và kinh tế cao hơn cho phép các đô thị tiết kiệm chi phí giao thông và truyền thông, tăng mức độ tương tác, tạo điều kiện chuyên môn hóa sâu, lan tỏa tri thức và đẩy mạnh cạnh tranh trên thị trường sản phẩm và thị trường lao động. Ngoài ra, các đô thị cũng tạo ra thị trường cho một số loại dịch vụ kinh doanh chuyên sâu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tập trung hơn vào phát huy năng lực cốt lõi để biến các ý tưởng sáng tạo thành hiện thực với quy mô thương mại. Các đô thị cũng hỗ trợ kết nối các cơ hội nghề nghiệp phù hợp với kỹ năng của người lao động. 
- Hệ thống đô thị Việt Nam dự kiến đến 2030 là hơn 1000 đô thị và đến năm 2035 là 1200 đô thị (Hình 1). Thời gian qua, hệ thống đô thị được phát triển có chương trình, kế hoạch để địa phương có sự chuẩn bị đầu tư hoàn thiện chất lượng đô thị sau phân loại. Việc đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư cũng được căn cứ tại các định hướng đô thị của quốc gia và tỉnh.
Giải pháp 2 sẽ quy định nội dung là điều chỉnh nguyên tắc bố trí hợp lý đô thị nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai. Đảm bảo hiệu quả phát triển kinh tế tại đô thị sẽ tạo đà thu hút các nhà đầu tư, các đô thị với mô hình đổi mới, sáng tạo, trung tâm kinh tế quốc tế sẽ được ưu tiên phát triển để hiện thực hóa Khát vọng Việt Nam 2035 bằng quy định chính sách cho đô thị để đạt được “Các ngành kinh tế hiện đại và kinh tế tri thức được phát triển trong mạng lưới các đô thị hiện đại kết nối tốt và hiệu quả sẽ thúc đẩy tăng trưởng”. Hiện nay, Quốc hội đã thông qua và ban hành các Nghị quyết phát triển đặc thù cho các đô thị như: Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vinh, Buôn Mê Thuột, tuy nhiên, các đô thị cần phải được quy định chức năng, vai trò trong hệ thống đô thị quốc gia, việc phát triển đô thị có chính sách đặc thù sẽ tạo nguồn lực cho đô thị và có sức lan tỏa đến khu vực đô thị lân cận. 
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Hình 1. Dự báo hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2030
-  Quy định tại giải pháp 2 đã xem xét đến việc phát huy tối đa lợi thế của quốc gia, từng vùng và của từng địa phương; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phát triển ổn định, bền vững, trên cơ sở tổ chức không gian phù hợp, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai, tiết kiệm năng lượng; bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái; bảo tồn di sản kiến trúc, thiên nhiên, bản sắc văn hóa vùng, miền và nâng cao chất lượng đô thị; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển đô thị có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thời kỳ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phát triển các đô thị lớn, có năng lực cạnh tranh để hình thành các cực tăng trưởng quốc gia, cạnh tranh quốc tế. 
Mặt khác, tại quy định của giải pháp 2 sẽ đưa ra các nguyên tắc tổ chức không gian phát triển đô thị gắn kết hiệu quả với hệ thống kết cấu hạ tầng; hình thành các công trình trọng điểm quốc gia về giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không; đưa ra nguyên tắc trong phát triển nhằm đảm bảo không làm ảnh hướng tới các ngành nghề kinh tế trọng điểm, như nông nghiệp, bảo tồn thiên nhiên, văn hóa, theo đó quy định phát triển đơn vị hành chính đô thị trong khu vực nông thôn có tính chất đặc thù như: vùng sản xuất nông nghiệp được quy hoạch, vùng thoát lũ, vùng tự nhiên nhạy cảm, không gian di sản thuộc danh sách bảo tồn, không gian xung quanh nằm trong tầm nhìn của công trình di sản quốc gia, danh lam thắng cảnh có ý nghĩa đối với cộng đồng và có giá trị nghệ thuật lịch sử, khoa học, truyền thuyết và được quy định giá trị theo Luật di sản, khu vực không được quy hoạch định hướng trở thành đô thị. Trường hợp muốn đề xuất chuyển đổi khu vực này thành đô thị cần phải lập phương án quy hoạch và quản lý phát triển đặc biệt. Tùy vào vị trí, đặc điểm, quy mô, tính chất của khu vực chuyển đổi cần báo cáo cấp có thẩm quyền tương ứng và lấy ý kiến cơ quan chuyên môn, lấy ý kiến của nhân dân.
b) Tác động tiêu cực:
- Quy định chất lượng đô thị là yêu cầu tiên quyết trong phân loại đô thị trong giai đoạn tới sẽ có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển đô thị địa phương. Hạn chế việc mở rộng không gian nông thôn vào đô thị, việc sử dụng đất xây dựng đô thị sẽ bị hạn chế, do đó các dự án đầu tư về phát triển đô thị sẽ có thể khó đề xuất, tổ chức thực hiện khi không gian đất đai đô thị được kiểm soát chặt.
- Một số quy định về chất lượng đô thị yêu cầu cao hơn so với quy định hiện hành, do đó sẽ cần phải có nguồn kinh phí lớn để đầu tư xây dựng, đặc biệt về hạ tầng xã hội. Việc huy động nguồn lực đầu tư sẽ là trở ngại lớn cho chính quyền đô thị.
- Việc hình thành đô thị để thu hút các dự án phát triển đô thị sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn thông qua xây dựng nguyên tắc, điều kiện để hình thành đô thị mới. Quy định này xuất phát từ thực tiễn hiện nay trong việc lựa chọn khu vực thực hiện dự án phát triển đô thị trên địa bàn đã là đô thị hay dự kiến là đô thị trong tương lai, chưa quy định cụ thể việc đầu tư như thế nào là phù hợp. 
2) Tác động về xã hội: 
a) Tác động tích cực:
- Giải pháp 2 quy định việc đánh giá chất lượng đô thị là yếu tố quan trọng trong công tác phân loại đô thị, đảm bảo chất lượng hạ tầng đô thị hiện đại; tiện ích đô thị đồng bộ, hiện đại; điều kiện cơ bản về giáo dục và y tế được nâng cao góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân đô thị. 
- Quy định đảm bảo hệ thống đô thị có tính kết nối, mạng lưới sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong kết nối giao thông, sự di chuyển cho dân cư đô thị. Nhiều đô thị được hình thành mới, đặc biệt là các đô thị dịch vụ vùng biên phát triển rất mạnh sau khi các tuyến đường liên vận quốc tế được nâng cấp, cải tạo. Các đô thị gắn với các cảng biển, cảng hàng không, các điểm đầu mối giao thông quan trọng cũng không ngừng phát triển khi các công trình giao thông đầu mối được mở mới và nâng cấp. 
Cùng với đường bộ, các cảng biển và sân bay phát triển tạo ra các trung tâm tăng trưởng kinh tế đô thị động lực cho các vùng. Một số tuyến đường quốc gia tiếp cận với đô thị đã tạo điều kiện quy hoạch lại việc sử dụng đất, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển và mở rộng đô thị. Đặc biệt, các tuyến đường vành đai, tuyến tránh có tác động lớn đến việc định hình cho đô thị qua nhiều phương cách khác nhau như: chuyển luồng giao thông liên tỉnh, cải thiện môi trường cho trung tâm thành phố, làm tăng cơ hội phát triển khu vực ven đô, tạo dựng các trung tâm đô thị mới, giới hạn phát triển giữa đô thị trung tâm và vùng ngoại vi. Các tuyến đường tránh đô thị và các công trình giao thông phụ trợ cầu, cống… trong đô thị đã góp phần giải quyết ùn tắc giao thông và đáp ứng nhu cầu phát triển của đô thị. 
- Giải pháp 2 nhằm hạn chế việc mở rộng không gian đô thị, tác động đến sự ổn định, định cư của người dân đô thị, theo đó việc phát triển không gian có kiểm soát sẽ giúp dân cư đô thị có điều kiện ổn định nghề nghiệp, đời sống dân cư ổn định không xáo trộn.
b) Tác động tiêu cực:
Không ghi nhận tác động bất lợi đáng kể về mặt xã hội của chính sách.
3) Tác động về giới: Giải pháp 2 không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới, không có sự phân biệt về giới.
4) Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp 2 không làm thay đổi TTHC hiện hành, không làm phát sinh TTHC mới.
5) Tác động tới hệ thống pháp luật: 
- Tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật: 
+ Các quy định về phân loại đô thị trong Giải pháp 2 được nâng cấp từ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022. Do vậy, Giải pháp 2 không có tác động đến tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành.
+ Các quy định về quản lý phát triển hệ thống đô thị được kế thừa và bổ sung từ các quy định của Luật Quy hoạch đô thị và thực tiễn thi hành. Do vậy, Giải pháp 2 không có tác động đến tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành.
- Khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân:
Giải pháp 2 kế thừa, có sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022. Do đó, không ảnh hưởng đến khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: 
Giải pháp 2 không trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là quốc gia thành viên.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
Lựa chọn giải pháp 2. Quốc hội ban hành Luật Quản lý phát triển đô thị trong đó có các chương với các nội dung như sau:
- Hoàn thiện và luật hóa các quy định về phân loại đô thị.
- Quy định về hình thành mới các đô thị; kiểm soát sự phát triển về quy mô, số lượng, tỷ lệ đô thị hóa; hình thành mạng lưới đô thị quốc gia.

2. CHÍNH SÁCH 2: KIỂM SOÁT PHÁT TRIỂN MỚI, CẢI TẠO CHỈNH TRANG, TÁI THIẾT ĐÔ THỊ THEO CHƯƠNG TRÌNH, KHU VỰC, HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
2.1. Xác định vấn đề bất cập
2.1. Xác định vấn đề bất cập
[bookmark: _Hlk144283774]Sau khi đất nước thực hiện chính sách “đổi mới”, điều kiện kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ đã tạo điều kiện thuận lợi đô thị hóa và phát triển đô thị. Nhiều đô thị đã được đầu tư, cải thiện chất lượng đô thị, được đánh giá nâng loại. Chỉ riêng trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2021, đã có 82 đô thị loại V hình thành mới và 05 đô thị loại I, 12 đô thị loại II, 20 đô thị loại III, 33 đô thị loại IV[footnoteRef:8] đã được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng đô thị theo quy định. Cùng với sự phát triển các khu vực của đô thị, chất lượng sống tại đô thị từng bước đã được nâng cao.  [8:  Số liệu thống kê của Bộ Xây dựng.] 

[bookmark: _Hlk144284125]Việc đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung của đô thị đã tạo điều kiện, thu hút các thành phần kinh tế trong xã hội thực hiện đầu tư, phát triển đô thị. Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tăng nhanh cả về số lượng dự án cũng như phân bổ lan tỏa ở nhiều địa phương, kể cả ở các khu vực trung du, miền núi. Đã có 2.256 dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị với tổng diện tích đất là 43.783,39 ha. 
Các khu đô thị mới được triển khai rộng khắp ở các địa phương trên cả nước thực sự đã góp phần tạo dựng hình ảnh đô thị, lối sống đô thị hiện đại ở nước ta trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Một số dự án khu đô thị đã mạnh dạn đầu tư áp dụng các mô hình mới tiến bộ như đô thị sinh thái, đô thị thông minh. Một số địa phương đã chú trọng tổ chức thực hiện thí điểm cải tạo chỉnh trang, đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị tại một số khu vực của đô thị[footnoteRef:9]. Nội dung được chú trọng trong công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị tập trung vào hạ tầng đô thị, điển hình là cung cấp nước sạch, nâng cấp mở rộng đường giao thông, hệ thống thoát nước, chỉnh trang tòa nhà, cải tạo đường điện sinh hoạt…Tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cũng đã triển khai thực hiện di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô, cải tạo các chung cư cũ, cải tạo các khu vực ven kênh rạch… Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, sự phát triển tích cực của điều kiện sống tại đô thị đã làm giảm mức độ nghiêm trọng của các vấn đề về nhà ở lụp xụp hay phân cấp giầu nghèo thường thấy ở các nước đang phát triển khác[footnoteRef:10]. [9:  23 thành phố triển khai thực hiện thí điểm cải tạo, nâng cấp các khu dân cư nghèo từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới]  [10:  Báo cáo Việt Nam 2035, Ngân hàng Thế giới, 2015] 

Bên cạnh đó, thực trạng phát triển các khu vực của đô thị trong thời gian qua đang bộc lộ những nhóm vấn đề bất cập có ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến sự phát triển bền vững của các đô thị, cụ thể gồm các nhóm sau:
a) Phát triển phình rộng đô thị nhưng thiếu tính kết nối, hạ tầng đô thị còn chưa đảm bảo
Phình rộng đô thị là thuật ngữ để chỉ tình trạng phát triển của các đô thị với biểu hiện các khu vực phát triển đô thị chủ yếu mật độ thấp, lan nhanh bám dọc theo các trục giao thông đối ngoại của đô thị, hình thành các khu vực định cư mới lỗ chỗ và sử dụng đất không liền khoảnh. Đây là dấu hiệu của xu hướng phát triển phát triển tràn lan phân tán (urban sprawl) đã được diễn ra từ đầu và giữa thế kỷ XX ở các nước phát triển và gần đây là các nước đang phát triển. 
(1) Quá trình đô thị hóa nước ta thời gian vừa qua đã tăng nhanh về diện tích so với gia tăng về dân số[footnoteRef:11]. Mở rộng đô thị chưa đi đôi với đảm bảo chất lượng hạ tầng đô thị. Phát triển theo mô hình các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư đã dần trở nên phổ biến ở các địa phương trong khoảng 25 năm trở lại đây. Các khu đô thị mới được đề xuất và phát triển ở nhiều vị trí khác nhau trong thành phố. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện rất khác nhau. Việc thực hiện phát triển mới các khu vực của đô thị mặc dù tuân thủ theo quy hoạch nhưng cơ bản còn tình trạng nhiều dự án chậm triển khai.  [11:  Giai đoạn 2010 – 2015, mật độ dân số đô thị gần như không thay đổi (năm 2015 là khoảng 18,9 người/ha) mặc dù diện tích đất đô thị tăng thêm 650.000ha. (Báo cáo tư vấn chiến lược Eptisa năm 2019; Báo cáo tổng hợp đề án “Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Ban Kinh tế Trung ương, 2021)] 

Tổng thể định hướng và kết quả mong muốn đạt được của quá trình phát triển đô thị theo từng giai đoạn phải được hoạch định thông qua quy hoạch đô thị được duyệt và được thực hiện theo quy định Luật Xây dựng 2003, Luật quy hoạch đô thị 2009 cho đến Luật Quy hoạch 2017; Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển đô thị Quốc gia[footnoteRef:12]. Tuy nhiên, rất nhiều tỉnh/thành phố/đô thị chậm triển khai, một số đô thị khi có dự kiến thực hiện phân loại đô thị mới triển khai xây dựng và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị từng đô thị.  [12:  Quyết định số 1659/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020] 

(2) Nhiều khu vực phát triển mới có hạ tầng kỹ thuật được hoàn thành nhưng hạ tầng xã hội, nhất là hạ tầng xã hội công lập chưa theo kịp. Nhiều trường hợp chưa thực hiện đầy đủ công tác duy trì cung cấp dịch vụ hạ tầng đô thị và bàn giao quản lý cho chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, các khu vực dân cư hiện hữu liền kề các khu vực phát triển mới cùng với các đặc trưng cảnh quan, văn hóa ít được quan tâm, đầu tư. Các khu vực phát triển mới với phân khúc trung, cao cấp thường ít có sự gắn kết với khu vực đô thị lân cận, có xu thế khép kín, có tường bao, làm chia cắt không gian đô thị. 
Xu hướng này được nhận định là thiếu tính bền vững, tốn kém đầu tư và duy trì các tiện ích đô thị, làm gia tăng chi phí đi lại và sử dụng năng lượng, khó bảo vệ đất nông nghiệp và không gian mở. Ô nhiễm không khí khó kiểm soát do hoạt động xây dựng diễn ra trên diện rộng, các phương tiện giao thông của người dân di chuyển giữa nơi ở, nơi làm việc và đi, đến các địa điểm hạ tầng xã hội, trường học phù hợp với năng lực chi trả. Ngoài ra, việc thiếu sự kiểm soát tổng thể trong phát triển theo các dự án thì nhà nước sẽ rất khó trong việc đáp ứng hạ tầng khung ngoài hàng rào cũng như duy trì sự kết nối giữa các dự án, các khu vực.
Nguyên nhân của các vấn đề bất cập nêu trên chủ yếu là do:
Tác động của tình hình biến động kinh tế của thế giới, tốc độ xây dựng tăng cao tại khu đô thị hiện đại đáp ứng như cầu người dân sống tại các đô thị; Tình trạng gia tăng, khó lường của các hiện tượng biến đổi khí hậu gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng cho các đô thị. Những bất cập phát sinh từ thực tiễn chưa được quy định pháp luật điều chỉnh hoặc đã được điều chỉnh ở các văn bản dưới luật nhưng không đủ điều kiện, hiệu lực để giải quyết: 
- Tính hiệu quả của các công cụ trong việc kiểm soát phát triển đô thị còn hạn chế, quá trình tổ chức thực hiện phát triển đô thị không thuộc phạm vi điều chỉnh cụ thể của các Luật hiện hành, không quy định cụ thể đối với lĩnh vực phát triển đô thị nên việc triển khai trong thực tế còn phụ thuộc nhận thức của các địa phương cũng như chưa đủ căn cứ, cơ sở pháp lý để thực hiện.
- Quy định pháp luật về phát triển mới các khu vực trong và ngoài đô thị mặc dù đã được điều chỉnh bằng Nghị định của Chính phủ trong thời gian quan từ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 về Quy chế khu đô thị mới đến Nghị định số 11/2016/NĐ-CP về Quản lý đầu tư phát triển đô thị là các quy định về đầu tư phát triển đô thị, khu đô thị mới nhưng tính hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Còn thiếu một số quy định quản lý, kiểm soát, khống chế, điều tiết đồng bộ giữa các dự án trong cùng một khu vực cũng như giữa các khu vực khác nhau của đô thị; chưa quy định phát triển các khu vực có quy mô, tính chất khác nhau trong thành phố, thị xã. Thiếu các cơ chế để tập trung nguồn lực đầu tư hình thành đô thị mới theo kế hoạch có sự tham gia của Nhà nước trong cung cấp hạ tầng.
- Quy định về pháp luật còn thiếu những quy định về vai trò trách nhiệm của Nhà nước và các chủ thể liên quan trong việc đảm bảo cung cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị; Chưa có quy định pháp lý tạo điều kiện cũng như quản lý các đề xuất phát triển có quy mô lớn, tương đương đơn vị hành chính đô thị, đánh giá sự phù hợp với định hướng phát triển đô thị và tác động hạ tầng; chưa có các yêu cầu để đảm bảo việc quản lý, cung cấp dịch vụ đô thị sau khi hình thành khu vực đô thị quy mô lớn. Thiếu các quy định về bàn giao quản lý các trách nhiệm, nghĩa vụ, điều kiện, trình tự thủ tục đối với chủ đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các khu đô thị đã đầu tư hoàn thành. 
- Quy định về xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị mặc dù đã được điều chỉnh bởi quy định trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ những còn thiếu các quy định nguyên tắc để đồng bộ, tích hợp các chương trình, kế hoạch khác nhau liên quan đến phát triển đô thị; quy định việc xác định chương trình gắn với xác định nguồn lực có tính khả thi, các biện pháp bổ sung nguồn lực để thực hiện chương trình phát triển đô thị. 
b) Các khu vực dân cư cũ trong đô thị còn chậm được cải tạo, chỉnh trang, tái phát triển, nhất là các khu vực có hạ tầng chưa đạt tiêu chuẩn, khu nhà ở lụp xụp, khu dân cư nghèo đô thị, các khu vực không phù hợp chức năng đô thị
(1) Công tác cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đô thị còn đạt được tỷ lệ thấp, chưa giải quyết được nhu cầu lớn hiện nay, nhất là ở các đô thị đã trải qua quá trình phát triển nhiều giai đoạn, hiện nay đang bị áp lực do quá tải về hạ tầng, các đô thị có tỷ lệ đô thị hóa cao[footnoteRef:13]; các đô thị được hình thành mới hoặc điều chỉnh sát nhập; ở các đô thị có nhu cầu cao về tăng cường năng lực chống chịu ảnh hưởng BĐKH[footnoteRef:14] và ứng phó với các rủi ro không báo trước. Nhiều khu vực trong nội đô các đô thị hiện hữu có nhu cầu cải tạo khu vực ô nhiễm.  [13:  Tại Hà Nội, trong 20 năm qua, mới hoàn thành cải tạo khoảng 1,14% trong tổng số hơn 1.500 chung cư cũ, khu tập thể cũ được sửa chữa, cải tạo, làm mới. Tại Tp Hồ Chí Minh, từ năm 2016 đến năm 2020, mới có 2 chung cư cũ được cải tạo, xây mới trong số 237 chung cư kế hoạch đề ra. Ngoài ra, có 3 chung cư đang thi công dang dở. Chương trình cải tạo khu vực nhà ở ven kênh rạch, giai đoạn 2006 - 2010 mục tiêu đặt ra là di dời, giải tỏa khoảng 15.000 căn nhà nhưng thực tế chỉ làm được hơn 7.500 căn; Giai đoạn 2011-2015, mục tiêu di dời tổng cộng hơn 13.700 hộ, tuy nhiên, TP. Hồ Chí Minh mới chỉ thực hiện được gần 3.250 hộ, chiếm khoảng 30% chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn này.]  [14:  Khoảng 300 đô thị tại 28 tỉnh ven biển, đồng bằng có nguy cơ ngập, lụt, suy giảm nguồn nước do xâm thực mặn và khoảng 150 đô thị 12 các tỉnh miền núi, cao nguyên ảnh hưởng của hạn hán, lũ quét, sạt lở đất, suy giảm nguồn nước ngầm.] 

(2) Các hoạt động cải tạo chỉnh trang đô thị đã tiến hành cũng đang ưu tiên hạ tầng kỹ thuật, chưa chú trọng đến hạ tầng xã hội, gia tăng sức thu hút về cảnh quan đô thị cũng như đóng góp vào sức cạnh tranh của đô thị. Mô hình tổ chức triển khai thực hiện còn chủ yếu phụ thuộc đầu tư từ ngân sách nhà nước, chưa đa dạng hóa, khai thác nguồn lực từ chính đô thị và xã hội hóa. Thực tế triển khai của các địa phương cho thấy tiềm năng tham gia của cộng đồng dân cư rất lớn nếu người dân có đầy đủ thông tin và thật sự có ích cho cộng đồng.
Việc chậm triển khai thực hiện cải tạo chỉnh trang đô thị đẩy nhanh sự xuống cấp của hạ tầng đô thị, tình trạng ô nhiễm môi trường; không đáp ứng nhu cầu của người dân về việc ứng phó trước các tác động do BĐKH, triều cường, ngập lụt đô thị; không đảm bảo an toàn cho khu vực dân cư đô thị khi xảy ra các sự cố như cháy, nổ, nhiễm độc, dịch bệnh; làm biến mất các đặc trưng văn hóa đô thị gắn với các khu vực định cư đặc trưng; không cải thiện cảnh quan kiến trúc đô thị và làm suy giảm năng lực cạnh tranh của đô thị.
[bookmark: _Hlk148175311](3) Từ những năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch di dời các cơ sở ô nhiễm trên địa bàn[footnoteRef:15], trong đó đặc biệt là đô thị nhằm giải quyết ngay những điểm nóng, bức xúc nhất về ô nhiễm môi trường ở những khu đô thị, đông dân và những vùng bị ô nhiễm nặng nề, góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, từng bước kiểm soát và hạn chế được tốc độ gia tăng các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên đến nay công tác này thực hiện chưa đạt được như mong muốn, nhiều khu vực chức năng cũ nay không còn phù hợp có địa điểm trong nội đô như bãi rác đã đóng cửa, nhà máy công nghiệp thuộc diện di dời hoặc các trung tâm hành chính cũ v.v. cần được phát triển phù hợp với điều kiện mới[footnoteRef:16].  [15:  Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. ]  [16:  Theo đánh giá của WB, hơn 25% dân số đô thị Việt Nam đang sống trong các khu nghèo đô thị (so với 22% Indonesia - 55 % Campuchia trong ASEAN).] 

Nguyên nhân của các vấn đề bất cập nêu trên chủ yếu là do:
Trong giai đoạn vừa qua, tốc độ phát triển kinh tế tăng nhanh, nhu cầu tìm kiếm việc làm lớn đã khiến các đô thị tập trung đông dân cư từ các tỉnh lân cận, nhu cầu về nhà ở, việc làm tăng cao. Nguồn lực cho cải tạo chỉnh trang đô thị mặc dù được quan tâm nhưng chưa đáp ứng được tốc độ phát triển của đô thị. Bên cạnh đó còn một nguyên nhân như: 
- Chưa có quy định tổng thể về việc cải tạo, tái thiết đô thị mặc dù nhu cầu hiện nay là rất lớn[footnoteRef:17]. Chưa có khái niệm chính thức nào về cải tạo, chỉnh trang đô thị, nâng cấp đô thị, tái thiết đô thị. Luật quy hoạch đô thị năm 2009, Điều 72 quy định về quản lý phát triển đô thị mới, khu đô thị mới và Điều 73 quy định nguyên tắc trong quản lý cải tạo đô thị theo quy hoạch nhưng không quy định và không giao hướng dẫn chi tiết. Luật Nhà ở năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn đã quy định về một đối tượng cải tạo là nhà ở chung cư cũ nhưng phạm vi chỉ giới hạn đối với công trình chung cư cũ hoặc khu, cụm công trình chung cư cũ (gồm nhiều tòa nhà chung cư).  [17:  Trong tổng số 888 đô thị trên cả nước, có hơn 100 đô thị có quy mô từ loại III trở lên, đã có quá trình hình thành và phát triển nhiều thập kỷ.] 

- Thiếu quy định về huy động và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng cho công tác nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị cũng như thiếu cơ chế ràng buộc đối với các khu vực cần nâng cấp, cải tạo bắt buộc. 
- Chưa có khung pháp lý cho mô hình hợp tác đầu tư phát triển để thực hiện cải tạo, chỉnh trang, tái phát triển đô thị. Chưa có các quy định pháp lý để người dân và chính quyền bảo vệ, phát huy tiềm lực nội tại của các đô thị (di sản, kiến trúc có giá trị, cây xanh, mặt nước). Luật Kiến trúc đã quy định về Quy chế quản lý kiến trúc, tuy nhiên chưa quy định các giải pháp để thực hiện việc bảo vệ cảnh quan đô thị. 
- Chưa có mô hình đầu tư đồng bộ với các pháp luật khác nên các địa phương thiếu căn cứ pháp lý để triển khai các dự án tái phát triển đô thị gắn với chuyển đổi sử dụng đất (ví dụ: từ các nhà máy, khu vực ô nhiễm khi được dịch chuyển ra khỏi nội đô vẫn chưa hình thành mô hình thực hiện đầu tư, xác định phạm vi khu vực, phạm vi dự án, quyền phát triển trong phạm vi dự án, chuyển chức năng sử dụng đất một cách hợp lý để hạn chế gây tranh cãi và tranh chấp trong thực hiện, sau khi thực hiện...). 
c) Mô hình phát triển còn thiếu tính liên kết, áp dụng các mô hình phát triển mới, bền vững còn thiếu chiều sâu
(1) Các đô thị Việt Nam đã sớm nghiên cứu, triển khai áp dụng các mô hình phát triển mới, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững như phát triển đô thị ứng phó BĐKH, phát triển đô thị xanh, giảm phát thải, tăng trưởng xanh, phát triển đô thị thông minh, thể hiện trách nhiệm chung đối với các nỗ lực toàn cầu. Tuy nhiên, công tác triển khai còn thiếu chiều sâu. 
Phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực chống chịu của đô thị vẫn đang là một thực trạng bất cập nóng của đô thị Việt Nam. Tỷ lệ lớn dân cư tại các đô thị lớn sống trong khu vực có nguy cơ ngập úng cao[footnoteRef:18]. Việt Nam là 1 trong 3 nước có sự phát triển, mở rộng định cư mới trên các vùng đất có rủi ro thiên tai cao trên thế giới do các vị trí an toàn và có khả năng tạo ra thu nhập cao đều đã được sử dụng, các dự án phát triển mới buộc phải sử dụng đất ở dưới mức tối ưu.  [18:  Các đô thị chưa có hệ thống thoát nước hoạt động đầy đủ và thiếu hạ tầng xanh cùng với tình trạng mưa không theo quy luật đã góp phần gây ngập lụt thường xuyên. Báo cáo Tăng cường khả năng chống chịu cho khu vực ven biển: Đảm bảo an toàn cho sự phát triển khu vực ven biển Việt Nam trước rủi ro thiên tai, Ngân hàng Thế giới, 2020.] 

(2) Về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã đặt ra những mục tiêu đến năm 2030 ít nhất 10 đô thị phê duyệt, thực hiện Đề án tổng thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo hướng đô thị thông minh bền vững. Tuy nhiên trên thực tế, chưa có nhiều các đô thị tổ chức thực hiện việc kiểm kê, đánh giá nghiêm túc theo Bộ chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh đã được ban hành. Việc hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh chưa trở thành xu thế chung. 
(3) Về phát triển đô thị thông minh, đến tháng 6/2022, cả nước có 44/63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đã hoặc đang triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh trong đó mới chỉ có khoảng 43 thành phố/thị xã tại các địa phương đang triển khai hệ thống GIS, trong số đó có 38 Sở Xây dựng các địa phương. Các nội dung về thực hiện quy hoạch đô thị thông minh chưa được chú trọng đầy đủ. Nội dung về quản lý đô thị thông minh chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu đô thị. Các địa phương có nhận thức và cách làm đô thị thông minh khác nhau trong việc triển khai.
Nguyên nhân của các vấn đề bất cập nêu trên chủ yếu là do:
Mô hình phát triển bền vững mặc dù được sự quan tâm nhưng thiếu khung pháp luật cũng như những yêu cầu cụ thể, vì vậy việc nhiều địa phương chưa chú trọng nhiều đến mô hình đô thị của mình. Bên cạnh đó, về quy định pháp luật cũng cho thấy: 
- Luật Xây dựng đã bước đầu bổ sung quy định tại Điều 10 về việc “Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển đô thị sinh thái, đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững” nhưng chưa quy định có tính pháp luật, tạo cơ chế chính sách để thực thi và yêu cầu đạt được.
- Các quy định pháp luật đang được thực hiện bằng các Thông tư hoặc văn bản hướng dẫn hoăc đang được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện thông qua các đề án, chương trình mà thiếu quy định pháp luật có hiệu lực cao điều chỉnh riêng[footnoteRef:19] về quy hoạch đô thị, xây dựng, đất đai, đầu tư và quy định khác có liên quan nên chưa có cơ sở để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp giải quyết các vấn đề bất cập nêu trên. [19:  Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 08/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020; Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 phê duyệt Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020; Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 phê duyệt Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030; Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 định hướng đến năm 2030.] 

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
2.2.1. Mục tiêu tổng quát
Bảo đảm kết hợp đồng bộ và hài hoà giữa cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị với phát triển các đô thị mới, phát triển đô thị có quy hoạch, theo kế hoạch, theo định hướng hiện đại, đô thị xanh, thông minh, thích ứng với Biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai dịch bệnh.
2.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Kiểm soát phát triển đô thị có trật tự, phát triển theo khu vực, đảm bảo phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước và kết hợp đồng bộ và hài hoà giữa cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị với phát triển mới.
- Hoàn thiện, bổ sung hành lang pháp lý, cơ chế chính sách để hình thành các mô hình tổ chức thực hiện cải tạo, chỉnh trang, tái phát triển đô thị bảo đảm chất lượng hạ tầng và kiến trúc cảnh quan các khu vực của đô thị.
- Tạo tiền đề và khuyến khích áp dụng các mô hình phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải, tăng trưởng xanh và thông minh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đô thị.
2.3. Các giải pháp giải quyết vấn đề
2.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định hiện hành.
Tiếp tục áp dụng các quy định hiện hành để quản lý phát triển các khu vực của đô thị:
- Quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 về nguyên tắc phát triển đô thị theo quy hoạch, quản lý phát triển đô thị mới, khu đô thị mới (điều 73), quản lý cải tạo đô thị theo quy hoạch (điều 74).
-  Quy định tại Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, Luật đầu tư năm 2020 quy định về các thủ tục, trình tự chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, bàn giao quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. 
-  Quy định tại Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 về việc nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển đô thị sinh thái, đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”.
- Quy định tại Luật Nhà ở năm 2014 về quản lý, sử dụng nhà chung cư và việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (chương VII) và các Nghị định hướng dẫn.
- Quy định tại Luật Kiến trúc năm 2019 về quản lý kiến trúc (chương II).
- Quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 và Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 về quản lý đầu tư phát triển đô thị, quy định về chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị, quản lý bàn giao khu đô thị.
- Quy định tại Thông tư số 01/2018/TT- BXD ngày 05/01/2018 quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.
- Các quy định tại các quy chuẩn quy hoạch xây dựng.
- Các quy định có liên quan khác tại Luật quản lý tài sản công, Luật đầu tư công, Luật bảo vệ môi trường.
2.3.2. Giải pháp 2: Quy định mới trong Luật Quản lý phát triển đô thị một hoặc một số chương về kiểm soát phát triển mới, cải tạo chỉnh trang, tái thiết đô thị theo chương trình, khu vực, hướng tới phát triển bền vững, gồm các nội dung sau:
a) Quy định về thống nhất thực hiện phát triển đô thị theo chương trình, khu vực 
- Kế thừa và luật hoá quy định về các loại chương trình phát triển đô thị và thẩm quyền phê duyệt được quy định tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP. Kế thừa và bổ sung quy định về các loại kế hoạch phát triển (kế hoạch phát triển mới, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; kế hoạch được lập theo mục tiêu, lĩnh vực khác nhau về cải tạo hạ tầng đô thị, nâng cao năng lực chống chịu, giảm phát thải, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh,…).
[bookmark: _Hlk144218395]- Quy định xác định thứ tự ưu tiên và mục tiêu trọng tâm về nội dung và khu vực ưu tiên thực hiện chương trình, nguyên tắc để xác định ưu tiên; gắn kết giữa mục tiêu phát triển của đô thị được xác định theo phương án phát triển hệ thống đô thị nông thôn với các nhiệm vụ cụ thể, phát huy tối ưu nguồn lực phát triển có tính khả thi, không hình thành cơ chế xin – cho. 
[bookmark: _Hlk144218424]- Quy định nội dung, bổ sung yêu cầu đồng bộ, tích hợp các chương trình, kế hoạch phát triển đô thị. Quy định trách nhiệm công bố, giám sát đánh giá thực hiện. Quy định các chính sách cơ chế để bổ sung nguồn lực thực hiện chương trình phát triển đô thị.
b) Quy định về quản lý phát triển mới, cải tạo, chỉnh trang các khu vực, không gian đô thị đảm bảo chất lượng đô thị
- Quy định để quản lý các hoạt động phát triển mới các khu vực, không gian đô thị đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng đô thị:
+ Kế thừa, có sửa đổi, bổ sung quy định về phát triển đô thị theo các khu vực của đô thị; việc phát triển đô thị theo các khu vực ưu tiên tập trung đầu tư được quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, các chính sách quản lý phát triển đô thị áp dụng theo khu vực phát triển đô thị; khớp nối hạ tầng chung đô thị và kiến trúc cảnh quan các khu vực.
+ Quy định về quy chế kiểm soát phát triển, ranh giới kiểm soát phát triển đô thị; các cơ chế, chính sách về quản lý phát triển đô thị và cung cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội áp dụng riêng đối với khu vực nằm trong và nằm ngoài ranh giới kiểm soát phát triển đô thị; quản lý, điều chỉnh ranh giới phát triển đô thị, quản lý đất xây dựng đô thị.
+ Quy định về nguyên tắc phát triển hạ tầng kỹ thuật đi trước; phát triển các khu vực dự kiến hình thành mới đơn vị hành chính, phát triển mới do tổ chức, cá nhân thực hiện tại các lô đất riêng lẻ, phát triển mới theo dự án; 
+ Quy định để đảm bảo phát triển mới đáp ứng các yêu cầu chung, phù hợp định hướng phát triển đô thị và đánh giá tác động hạ tầng, đảm bảo chất lượng đô thị; bổ sung các yêu cầu riêng đối với các trường hợp. Kế thừa có sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, bàn giao dự án được quy định tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP. Cơ chế khuyến khích phát triển các khu đô thị có tính chất đặc thù.
- Quy định về cải tạo, chỉnh trang đô thị:
+ Kế thừa, có sửa đổi, bổ sung khái niệm về cải tạo, chỉnh trang đô thị được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. 
+ Quy định nguyên tắc cải tạo đô thị (các loại khu vực phải cải tạo do nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cộng đồng dân cư; khu vực bảo tồn, lưu giữ các giá trị kiến trúc đô thị; khu vực khuyến khích cải tạo). 
+ Quy định việc xác định phạm vi khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị. 
+ Quy định về 03 nhóm đối tượng cải tạo: cải tạo theo khu vực (các phường, khu dân cư, tổ dân phố có hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu; hồ, ao và khu vực lân cận); cải tạo theo tuyến (tuyến phố; dọc sông, suối); cải tạo theo công trình tại các lô đất do tổ chức, cá nhân thực hiện (bảo tồn, trùng tu hoặc các yêu cầu bảo vệ khu vực công cộng bao gồm các công trình xây dựng có giá trị, không điều chỉnh nội dung cải tạo công trình hoặc khu, cụm công trình chung cư cũ được quy định tại Luật Nhà ở, nội dung bảo tồn công trình di sản được quy định theo Luật di sản); quy định bảo đảm khớp nối đồng bộ hạ tầng khu vực thực hiện cải tạo đô thị với khu vực khác.
+ Quy định về cách thức triển khai theo từng nhóm đối tượng: kế hoạch thực hiện; mô hình tổ chức thực hiện; quản lý. Các cơ chế, chính sách đặc thù. 
- Quy định về tái thiết đô thị:
+ Kế thừa có sửa đổi, bổ sung khái niệm, đối tượng thực hiện về tái thiết đô thị được quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.
+ Quy định mới các nguyên tắc, yêu cầu phải đáp ứng khi thực hiện tái thiết đô thị.
+ Quy định mới việc xác định các phạm vi khu vực thực hiện tái thiết đô thị.
+ Quy định mới về nhóm đối tượng thực hiện tái thiết đô thị gồm: (1) khu vực phải thực hiện tái thiết (cơ sở kho tàng, bến bãi trong nội đô, bị ô nhiễm thuộc đối tượng phải di dời; các khu vực bã rác bị ô nhiễm, đã đóng cửa phải di dời; sông, suối, hồ ao cần khôi phục); (2) khu vực có thể thực hiện tái thiết (các khu vực trụ sở, hành chính cũ, khu dân cư kết hợp chợ trung tâm nội đô,..).
+ Quy định mới về cách thức triển khai theo từng nhóm đối tượng: kế hoạch thực hiện; mô hình tổ chức thực hiện; quản lý. Các cơ chế, chính sách ưu đãi.
c) Quy định khuyến khích áp dụng các mô hình phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải, tăng trưởng xanh và thông minh hướng tới phát triển bền vững đô thị
- Kế thừa có sửa đổi, bổ sung quy định về khái niệm một số chỉ tiêu giám sát yêu cầu phát triển bền vững.
- Quy định về phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực chống chịu: đánh giá năng lực chống chịu; lập kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu; kiểm soát, hạn chế phát triển đô thị tại các khu vực có nguy cơ cao; phát triển hệ thống cảnh báo sớm cung cấp thông tin; nâng cao năng lực thẩm thấu bề mặt; tuyên truyền, nâng cao năng lực cộng đồng trong việc bảo vệ hệ thống hạ tầng đô thị và chủ động thích ứng.
- Quy định về đô thị tăng trưởng xanh, giảm phát thải: xác định các nội dung cơ bản, nguyên tắc áp dụng mô hình phát triển; cơ chế giám sát, báo cáo; tiêu chí đánh giá khu đô thị sinh thái và cơ chế công nhận. 
- Quy định về đô thị thông minh: xác định các nội dung cơ bản, nguyên tắc áp dụng mô hình phát triển; cơ chế giám sát, báo cáo; tiêu chí đánh giá khu đô thị thông minh và cơ chế công nhận.
- Quy định về nguyên tắc để thực hiện việc xây dựng tiêu chí để nhận diện, quy định và áp dụng các mô hình mới trong phát triển đô thị (đô thị sân bay, đô thị đại học, đô thị công nghiệp…); xây dựng thương hiệu đô thị; cơ chế đánh giá, công nhận, giám sát; các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể sẽ được ban hành tại các văn bản dưới Luật.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
2.4.1. Đánh giá tác động giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định hiện hành.
1) Tác động về mặt kinh tế
a) Tác động tích cực: 
- Hệ thống quy định hiện hành đã có nhiều tác động tích cực, khẳng định vai trò, tác động của hệ thống đô thị về mặt kinh tế. Tỷ trọng của khu vực đô thị trong tổng GDP, thu ngân sách, xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp của cả nước hiện đã chiếm tỷ trọng chi phối, đặc biệt tại các khu vực đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội. Khu vực đô thị hàng năm đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất nhập khẩu và tiến bộ khoa học công nghệ, có tác động lan tỏa và khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển của các vùng và trên cả nước. Động lực tăng trưởng quốc gia tập trung tại khu vực đô thị do tăng trưởng mạnh mẽ khu vực công nghiệp và dịch vụ. Tiếp nối hai thập kỷ phát triển sau đổi mới, giai đoạn 2011-2020, cơ cấu kinh tế đất nước tiếp tục dịch chuyển sang phi nông nghiệp nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực công nghiệp, xây dựng, và dịch vụ. So với hai thập kỷ trước, thập kỷ vừa qua, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có thay đổi khi tăng trưởng công nghiệp chậm lại so với thập kỷ trước; tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dân số đô thị vẫn giữ tốc độ ổn định (khoảng 3%/năm). Tỉ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp giảm nhanh từ 60% (2008) xuống còn 40% (2017). Sự dịch chuyển này phản ánh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa với sự gia tăng dân số trong ranh giới (hành chính) đô thị bình quân tăng gần 1 triệu người mỗi năm, từ 24.6 triệu năm 2008 tăng lên trên 33 triệu năm 2018.
- Việc tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành không làm phát sinh chi phí tổ chức nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan.
- Các tổ chức, doanh nghiệp, người dân không phải bố trí thời gian và kinh phí để nghiên cứu, thực hiện các quy định mới. 
b) Tác động tiêu cực: 
- Xu thế phát triển phình rộng đô thị không được kiểm soát sẽ tiếp tục gia tăng nhu cầu sử dụng đất đai phục vụ cho phát triển đô thị trong khi hiệu quả chưa đáp ứng được nhu cầu mong muốn. Không thực hiện được mục tiêu tỉ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5-1,9% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 1,9 - 2,3% theo yêu cầu của Nghị quyết số 06/NQ-CP. Việc phát triển mở rộng các đô thị phần lớn diễn ra ở các vùng ven đô, vượt ra ngoài các đô thị trung tâm chính thức và không được quan tâm đầu tư hạ tầng đô thị. Phát triển đô thị ở thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu diễn ra ở các khu vực ven đô, ngoài vùng lõi đô thị. Tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống đường sắt đô thị và tàu điện ngầm chưa được phát triển đầy đủ, gây cản trở cho kết nối không chỉ trong khu vực nội đô mà còn giữa khu vực nội đô và vùng xung quanh. 
Quỹ đất dành cho giao thông tại các đô thị của Việt Nam còn thấp, chỉ đạt từ 5% đến 9% trong khi trung bình cần 16% đến 25% quỹ đất đô thị. Ngoài ra, Về lâu dài, nếu tình trạng phát triển lan rộng không được cải thiện sẽ dẫn đến sức ép phải thay đổi vai trò của các trung tâm đô thị lớn và hình thành trung tâm đô thị mới để kéo dãn sự tập trung dân cư như một số quốc gia đã phải làm như Brazil, Hàn Quốc, Indonesia.
- Tình trạng “thiếu” nguồn lực đầu tư không được cải thiện. Nhu cầu bố trí ngân sách đầu tư hạ tầng đô thị thuộc trách nhiệm đầu tư của nhà nước tiếp tục tăng nhanh qua các năm do yêu cầu mở rộng đầu tư hạ tầng khung trong khi còn nhiều khu vực trong nội đô vẫn chưa phát triển, lấp đầy. Đô thị có nguồn thu cao như thành phố Hồ Chí Minh cũng thiếu 4 tỉ đô la Mỹ để đầu tư chống ngập và cần 10 tỉ đô la Mỹ để đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ và giao thông công cộng nếu chỉ căn cứ theo định hướng phát triển của quy hoạch chung[footnoteRef:20]. Nhu cầu đầu tư hạ tầng cấp khu vực và khu ở càng khó khăn vì ít được ưu tiên hơn.  [20:  Báo cáo của UBND thành phố Hồ Chí Minh về “Thực trạng đô thị hóa và phát triển đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020 và kiến nghị, đề xuất cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, 2020] 

Các đô thị trực thuộc tỉnh phụ thuộc vào phân bổ kinh phí từ cấp tỉnh và thiếu chủ động về nguồn lực và cơ chế tự chủ. Do vậy, cần có các cơ chế, chính sách để thay đổi thực trạng chỉ dựa vào ngân sách nhà nước để đảm bảo điều kiện chất lượng đô thị. Ngoài ra, không có biện pháp giải quyết tình trạng một số dự án chậm triển khai, một số nhà đầu tư có biểu hiện giữ đất, trì hoãn bằng cách xin điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư để chờ khi có điều kiện mới thực hiện hoặc chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác làm ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể của đô thị về cung cấp hạ tầng đô thị và đảm bảo an sinh nhà ở.
- Tổ chức, doanh nghiệp, người dân tiếp tục sẽ tiêu hao chi phí do ảnh hưởng của việc phải mất nhiều thời gian di chuyển do tình trạng phát triển khi hạ tầng chưa đáp ứng, ùn tắc giao thông tại các nút giao, trục giao thông lớn của đô thị. Theo Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (thời điểm trước dịch Covid-19), trung bình mỗi giờ Thành phố Hồ Chí Minh thiệt hại khoảng 2,4 tỷ đồng vì ùn tắc giao thông. 
- Phí tổn, lãng phí rất lớn vẫn tiếp diễn do việc thiếu liên kết, tích hợp đồng bộ trong việc thực hiện phát triển đô thị. Các biểu hiện rõ nét là các hoạt động “đào lên, lấp xuống” khi thực hiện cải tạo hạ tầng đô thị, thậm chí cả xây dựng mới. Hệ lụy là hạ tầng đô thị không đạt được chất lượng tối ưu. Bên cạnh đó, hệ lụy từ ô nhiễm môi trường do các hoạt động xây dựng diễn ra rộng khắp trên toàn đô thị do sự phát triển không theo kế hoạch cộng với ô nhiễm do các phương tiện giao thông sẽ gia tăng chi phí chăm sóc sức khỏe của cá nhân, hộ gia đình. Đối với Việt Nam, ô nhiễm không khí gây thiệt hại về kinh tế khoảng 10 tỉ đô la mỗi năm (chiếm từ 5 - 7% GDP)[footnoteRef:21]. [21:  Báo cáo của Ngân hàng Thế giới tại Hội thảo “Môi trường không khí và các bệnh có liên quan”. https://monre.gov.vn/Pages/thiet-hai-ve-kinh-te-va-suc-khoe-do-o-nhiem-khong-khi.aspx
 ] 

- Không phát huy được nguồn lực phát triển đô thị từ chính đô thị và nguồn lực đầu tư từ xã hội và cộng đồng dân cư đô thị.
- Không phát huy được các lợi ích kinh tế từ việc thực hiện các mô hình phát triển đô thị giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, thông minh.
2) Tác động về mặt xã hội
a) Tác động tích cực:
- Tiếp tục thực hiện các chính sách quy định hiện hành sẽ tiếp nối các hiệu quả tích cực đã đạt được. Không gian đô thị được mở rộng, đã hình thành vùng đô thị lớn (Vùng Thủ đô Hà Nội và Vùng thành phố Hồ Chí Minh); các đô thị lớn trung tâm cấp vùng, cấp tỉnh. Liên kết hệ thống đô thị đã hình thành rõ nét hơn thông qua các chùm đô thị, các chuỗi đô thị; các hành lang, vành đai kinh tế và hành lang kinh tế ven biển, hành lang đường Hồ Chí Minh, hành lang biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Campuchia - Lào - Việt Nam thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; vùng đô thị hóa và hệ thống đô thị trung tâm các cấp. Các đô thị trung tâm cấp quốc gia, đô thị gắn với cảng biển cảng hàng không, cửa khẩu trở thành trung tâm hợp tác phát triển quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa; nơi tổ chức các sự kiện quốc tế và khu vực; đầu mối giao thông, thông tin liên lạc trong mạng lưới đường hàng không, đường sông, đường biển, đường bộ liên quốc gia. Mạng lưới các đô thị nhỏ trung tâm đơn vị hành chính cấp huyện và các cụm xã vừa là “cầu nối” nông thôn - đô thị vừa là “điểm tựa” phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện, nền tảng để các huyện, xã, điểm dân cư nông thôn thực hiện đô thị hóa, phát triển thành đô thị quy mô lớn hơn.
- Việc tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành không gây nên những tác động mới đối với sự ổn định trong hoạt động của các doanh nghiệp đã và đang hoạt động theo các quy định hiện nay.
- Không phát sinh các nhiệm vụ mới cho chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng dân cư. 
b) Tác động tiêu cực:
- Việc tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành, không tháo gỡ các điểm nghẽn sẽ tiếp tục duy trì thực trạng chậm triển khai thực hiện cải tạo chỉnh trang đô thị, làm gia tăng tốc độ xuống cấp môi trường sống của các khu vực dân cư thuộc diện cần cải tạo. Một số trường hợp đã tự cơi nới, sửa chữa để “sống tạm”, khá nguy hiểm và ảnh hưởng xấu tới mỹ quan đô thị. Theo thời gian, do không được duy tu bảo trì thường xuyên, hệ thống hạ tầng đô thị hư hại. Nhiều khu vực có nguy cơ và chịu tác động nặng nề của tình hình BĐKH. Thực tế đang có nhiều khu vực đô thị phát triển lộn xộn, rời rạc và thiếu cơ sở và dịch vụ hạ tầng, nhiều khu ở bị xuống cấp, điều kiện sống chật hẹp, thiếu không gian công cộng, giao thông tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường ngày một nghiêm trọng. Về lâu dài nếu tình hình không có sự cải thiện, sự bất bình đẳng về điều kiện môi trường sống trong cùng khu vực đô thị gia tăng sẽ dẫn đến những tác động xã hội bất lợi nhất là sự gia tăng khoảng cách phân biệt giầu nghèo, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình ổn định, an ninh, trật tự xã hội do mâu thuẫn giữa các nhóm dân cư.
- Các đô thị là trung tâm các hoạt động kinh tế, có tiềm năng đa dạng trong tạo ra công ăn việc làm cho các nhóm đối tượng. Tuy nhiên, những rào cản do đô thị chưa phát triển đồng bộ hoặc đang trong quá trình xây dựng đã hạn chế khả năng tìm kiếm việc làm. Việc hấp thụ lực lượng lao động nông nghiệp dôi dư phụ thuộc chủ yếu vào khả năng phát triển của khu vực đô thị. Tỉ lệ dịch cư với mục đích đi học (23%) và tỉ trọng cư dân quay trở lại (0,4%) cho thấy vai trò quan trọng và sứ mệnh của các trung tâm đô thị trong đào tạo và thu hút sử dụng nguồn nhân lực quốc gia. Sức ép tạo việc làm mới đòi hỏi khu vực đô thị và quá trình đô thị hóa duy trì động lực phát triển cao để có thể đảm bảo ổn định xã hội.
- Các nỗ lực áp dụng mô hình phát triển mới chậm được triển khai cũng sẽ tác động đến khả năng gắn kết của cộng đồng, sự bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, cơ hội việc làm cũng như các tiện ích của đô thị mà cư dân của các đô thị khác được đánh giá là thông minh, sống tốt đang được thụ hưởng. Việc triển khai chậm các giải pháp đô thị thông minh sẽ phần nào ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của người dân, doanh nghiệp do hạn chế năng lực định hướng, dự báo được các vấn đề rủi ro, nguy cơ một cách chính xác hơn, nhanh chóng hơn, cũng như ảnh hưởng khả năng thích ứng, tự phục hồi của xã hội và đô thị trước các cú sốc.
3) Tác động về giới
Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới, không có sự phân biệt về giới.
4) Tác động về thủ tục hành chính
Giải pháp này không làm thay đổi thủ tục hành chính hiện hành, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.
5) Tác động tới hệ thống pháp luật
- Tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật: 
Giải pháp 1 không trái với các quy định hiện hành, do vậy, Giải pháp 1 không có tác động đến tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành.
- Khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: 
Giải pháp 1 giữ nguyên trạng các chính sách hiện hành và các chính sách này đã được thực hiện một thời gian khá dài, do đó, Giải pháp 1 không ảnh hưởng đến khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: 
Giải pháp 1 không trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
2.4.2. Đánh giá tác động giải pháp 2: Quy định mới trong Luật Quản lý phát triển đô thị một hoặc một số chương về kiểm soát phát triển mới, cải tạo chỉnh trang, tái thiết đô thị theo chương trình, khu vực, hướng tới phát triển bền vững
1) Tác động về mặt kinh tế
a) Tác động tích cực:
- Nguồn lực đầu tư của Nhà nước cũng như của xã hội được phát huy tối ưu tác động, hiệu quả từ sự sắp xếp, điều chỉnh phương thức thực hiện phát triển đô thị có quy hoạch nhưng được tích hợp tổng thể, lựa chọn thứ tự ưu tiên không tràn lan, theo phong trào. Điều này cũng hạn chế tối đa sự chồng lắp, đào lên lấp xuống do thiếu sự phối hợp giữa các lĩnh vực. Công tác bố trí nguồn lực theo chương trình đầu tư công trung hạn của nhà nước sẽ phát huy hiệu quả mạnh hơn từ sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm do việc xác định các khu vực đã được đánh giá, nghiên cứu kỹ trong quá trình xây dựng chương trình, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò dẫn hướng của đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Phát huy được nguồn lực phát triển đô thị từ chính đô thị và nguồn lực đầu tư từ xã hội và cộng đồng dân cư đô thị.
- Việc áp dụng các quy định của chính sách phát triển theo khu vực, đảm bảo hạ tầng đô thị đi trước sẽ hạn chế việc đầu tư phát triển đô thị lan rộng, dàn trải, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, dự trữ quỹ đất cho phát triển trong tương lai, tăng cường các giải pháp để bảo vệ môi trường nhất là quỹ đất nông nghiệp[footnoteRef:22]. Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu phát triển đô thị với ước tính nhu cầu đầu tư từ ngân sách cho thấy, chính sách gia tăng mật độ phát triển tại các khu vực nội đô là kịch bản có tính khả thi cao đối với các đô thị Việt Nam đã được các chuyên gia đề xuất[footnoteRef:23]. Từng bước, các đô thị sẽ chuyển đổi tư duy, giảm dần rồi xóa bỏ việc coi đất đai như là nguồn lực đô thị, tăng cường huy động nguồn lực ở cấp địa phương bao gồm cả chính quyền đô thị và cộng đồng. Đất đô thị mới chỉ được dùng khi đất xây dựng hiện có đã sử dụng hết hoàn toàn. Lập kế hoạch sử dụng đất cần chuẩn bị theo theo từng giai đoạn để ưu tiên cho việc xây dựng, sao cho chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng là hợp lý và dựa trên những tiêu chuẩn giám sát. [22:  Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cả nước đã mất khoảng 73.000 ha đất canh tác hàng năm do đô thị hóa, ảnh hưởng đến cuộc sống của 2,5 triệu nông dân; diện tích trồng lúa giảm 6% chủ yếu là do công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng. Diện tích đất được giao để sản xuất lúa gạo dự kiến giảm gần 10% vào năm 2030.]  [23:  Báo cáo chính sách nhu cầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị Việt Nam giai đoạn 2016 – 2035 thực hiện Định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia, GS. Burkhard, TS. N.T.T. Mai 2015, Nghiên cứu chuyên gia, Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc.] 

- Giải pháp 2 cho phép thực hiện hiệu quả việc xây dựng mới các khu vực trong đô thị dựa trên nguyên tắc hạ tầng đi trước một bước, theo đó tạo được các quỹ đất có hạ tầng trước khi triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở … thì Nhà nước thu được giá trị thặng dư, vừa có nguồn vốn ngân sách cho các mục tiêu phát triển, kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, loại trừ cơ chế xin - cho, tham nhũng tiêu cực... Cơ sở hạ tầng được phát triển khớp nối, đồng bộ, đóng góp mạnh vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị bền vững hơn.
- Việc đa dạng hóa, thúc đẩy mô hình cải tạo chỉnh trang đô thị có sự tham gia của người dân để nâng cao chất lượng đô thị các khu vực dân cư vừa giảm bớt đáng kể gánh nặng đầu tư của chính quyền vừa đạt được mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội[footnoteRef:24]. Quan trọng hơn, việc đổi mới mô hình thực hiện cải tạo chỉnh trang đô thị có sự tham gia của người dân đưa ra hướng đi có tính khả thi, đã được khẳng định qua kinh nghiệm thực hiện các dự án thí điểm. Qua đó, chính quyền địa phương có điều kiện để cân đối ngân sách dành cho đầu tư các hạ tầng khung cấp đô thị, thúc đẩy các khu vực dân cư có điều kiện tiếp cận và kết nối với hạ tầng chung của đô thị, đa dạng hóa các hoạt động kinh tế - xã hội. Việc cải tạo, chỉnh trang đô thị làm tăng khả năng tiếp cận giao thông và điều kiện môi trường sẽ đem lại gia tăng giá trị đất thuộc quyền sử dụng của các tổ chức, cá nhân trong vùng ảnh hưởng của dự án.  [24:  Thống kê riêng tại TP Hồ Chí Minh, từ năm 2000 đến 2021, toàn địa bàn TP.HCM đã có trên 168.139 hộ dân hiến hơn 5,37 triệu m² đất, ước tính tương ứng với số tiền hơn 10.050 tỉ đồng, phục vụ cho 5.230 công trình. Trong đó có 3.874 công trình mở rộng hẻm, ước tính tương ứng với số tiền hơn 6.622 tỉ đồng; 1.237 công trình mở rộng đường, ước tính tương ứng với số tiền hơn 3.379 tỉ đồng và 119 công trình khác, ước tính tương ứng với số tiền hơn 48 tỉ đồng. Có trường hợp hộ dân tại Quận 3 cần hiến 23 m2 đất mặt tiền, giá trị hơn 2 tỷ đồng để mở rộng hẻm cạnh nhà, giúp hơn 200 hộ dân đi lại thuận lợi. Tại các dự án Nâng cấp đô thị triển khai tại 6 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới cũng luôn có sự đóng góp của người dân bao gồm cả hiến đất để thực hiện dự án. Việc vận động người dân là khâu then chốt quyết định sự thành công chủ trương mở rộng hẻm.] 

- Việc đẩy mạnh áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực chống chịu của đô thị cũng sẽ góp phần trực tiếp giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai, BĐKH đối với các đô thị. Tỷ lệ lớn dân cư tại các đô thị lớn sống trong khu vực có nguy cơ ngập úng cao. Ước tính thiệt hại tài sản là khoảng 2,7 tỷ đô la hàng năm. Với khoảng 28% trên tổng số đường bờ biển dài hơn 3.000km là khu đô thị và dân cư tập trung, ước tính có khoảng 11,8 triệu người dân khu vực ven biển và 4,9 triệu người khu vực đồng bằng ven sông đang gặp rủi ro cao do lũ lớn và hơn 35% khu dân cư đang nằm trong vùng   có nguy cơ sạt lở. Cơ sở hạ tầng thiếu kiên cố và khả năng chống chịu yếu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và gây thiệt hại khoảng 280 triệu đô la Mỹ mỗi năm. 
- Áp dụng các mô hình phát triển đô thị giảm phát thải, tăng trưởng xanh và phát triển đô thị thông minh cũng mở ra khả năng tiếp cận các thị trường mới giầu tiềm năng đối với người dân, doanh nghiệp. 
- Về hiệu quả tác động kinh tế từ chủ trương thúc đẩy triển khai phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam chưa có các số liệu báo cáo thống kê. Tuy nhiên, qua tổng kết kinh nghiệm thực tiễn xây dựng và ứng dụng các giải pháp đô thị thông minh tại các đô thị trên thế giới cho thấy đã đem lại những hiệu quả tích cực về nhiều mặt. Ứng dụng giao thông thông minh tại Stockhom, Thụy Điển vào giờ cao điểm đã làm giảm lưu lượng giao thông 20%, giảm thời gian đi lại gần 50%, giảm phát khí thải 10%. Ứng dụng quản lý cấp nước thông minh ở thành phố Mumbai (Ấn Độ) giảm tỷ lệ nước thất thoát từ 50% (so với mức trung bình thế giới là 34%) xuống còn một nửa. Các giải pháp tòa nhà thông minh tại Mỹ tiết kiệm đến 30% lượng nước tiêu thụ, 40% năng lượng, giảm 10-30% tổng chi phí vận hành. Thành phố Barcelona thông minh đã tiết kiệm 47 triệu USD/5 năm cho chiếu sáng, tiết kiệm nước 58 triệu USD, thu thêm 67 triệu USD phí đỗ xe, tiết kiệm 199 triệu USD nhờ làm việc từ xa, tạo thêm 1,6 tỷ USD doanh thu di động, tạo mới 56.000 việc làm, thu hút 1.500 công ty mới. Ngoài ra, các đô thị Việt Nam với hơn 900 đô thị, chiếm 42% dân số cả nước sẽ là một thị trường rất giầu tiềm năng để sử dụng các giải pháp đô thị thông minh, qua đó thúc đẩy các hoạt động kinh tế gắn với các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, công nghệ thông tin viễn thông, cơ sở dữ liệu v.v.
b) Tác động tiêu cực:
Việc thực hiện chính sách sẽ yêu cầu các địa phương tiếp tục bố trí chi phí để xây dựng và ban hành các chương trình phát triển đô thị. Đây là nội dung đã được triển khai trong nhiều năm từ 2009 trở lại đây. Đồng thời, các địa phương cần xây dựng và ban hành quy chế kiểm soát phát triển để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tuân thủ các yêu cầu quản lý, phát triển của địa phương. Tuy nhiên, phần lớn các nội dung quy định cần được thể hiện trong quy chế đã được xây dựng trong quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật kiến trúc, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị. Do vậy, việc tổng hợp các quy định liên quan vào trường hợp cụ thể của từng đô thị không làm phát sinh chi phí đáng kể để thực hiện chính sách. Hơn nữa, việc cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn cho người dân sẽ cũng giảm bớt đáng kể nhu cầu bố trí nhân lực giải thích, hướng dẫn riêng lẻ cho các trường hợp cụ thể, người dân cũng sẽ bớt phải chi phí đi lại, thủ tục hành chính để nắm bắt và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền, giảm bớt các sai phạm và tương ứng là các chi phí liên quan như kiểm tra, xử lý, giám sát v.v. Nếu cân đối với lợi ích và tiết kiệm chi phí đem lại từ việc áp dụng các chính sách thì các quy định của chính sách không tăng thêm gánh nặng ngân sách cho chính quyền các địa phương.
2) Tác động về mặt xã hội
a) Tác động tích cực:
- Các giải pháp chính sách được đề xuất sẽ cụ thể hóa chủ trương, định hướng đầu tư phát triển từ nguồn lực ngân sách sẽ dẫn dắt đầu tư của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường sự minh bạch thông tin phát triển đối với các thành phần kinh tế trong xã hội. Việc áp dụng các giải pháp đô thị thông minh cũng sẽ đẩy mạnh sự gắn kết giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.
- Việc tổ chức triển khai thực hiện kiểm soát, làm rõ các trách nhiệm của các chủ thể trong trường hợp phát triển mới theo dự án cũng sẽ đảm bảo khả năng được tiếp cận sử dụng đầy đủ các hạ tầng và dịch vụ đô thị. Các yêu cầu về đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng và kiến trúc cảnh quan sẽ đảm bảo sự điều tiết tổng thể của đô thị đối với các khu vực, hạn chế tình trạng người dân không có được tiếp cận công bằng các hạ tầng do thiếu hạ tầng công lập, phúc lợi công cộng, hạn chế tình trạng các khu vực dự án khép kín, ngăn cách không kết nối chung với đô thị xung quanh. 
- Việc thực hiện các dự án nâng cấp đô thị đem lại tác động trực tiếp và gián tiếp tới nhiều đối tượng trong xã hội[footnoteRef:25]. Kết quả thực hiện các dự án thí điểm cho thấy nhận được sự đánh giá, hài lòng ở tỷ lệ rất cao của người dân và cộng đồng, góp phần giảm bớt khoảng cách phân biệt giầu nghèo, ổn định an ninh, trật tự xã hội. Chất lượng hạ tầng đô thị được cải thiện góp phần gia tăng khả năng tiếp cận, tìm kiếm cơ hội việc làm và tăng nguồn thu nhập. [25:  Trong 23 thành phố được trực tiếp hỗ trợ thực hiện cải tạo, nâng cấp các khu dân cư nghèo từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, tổng số người hưởng lợi ước tính khoảng 5 triệu chiếm khoảng 45% tổng dân số của tất cả các thành phố, đô thị trong 4 Chương trình dự án.] 

- Việc triển khai thực hiện áp dụng các mô hình phát triển đô thị giảm phát thải, tăng trưởng xanh cũng mở ra khả năng tiếp cận các nguồn công việc làm mới giầu tiềm năng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn.
b) Tác động tiêu cực:
Không ghi nhận tác động bất lợi đáng kể về mặt xã hội của các chính sách.
3) Tác động về giới
a) Tác động tích cực:
Các đối tượng yếu thế trong đô thị như người già, phụ nữ, trẻ em sẽ có điều kiện sinh hoạt tốt hơn khi các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị và áp dụng các mô hình phát triển mới, thân thiện môi trường được đẩy mạnh. Họ cũng là các đối tượng dễ bị tác động nhất khi các khu vực đô thị bị ngập lụt, thiên tai hoặc gặp phải các sự cố cháy, nổ, ô nhiễm. 
Việc đẩy mạnh các giải pháp hạn chế phình rộng đô thị sẽ gia tăng mật độ đô thị, tăng cường cơ hội tiếp xúc, tương tác cộng đồng, qua đó tạo thêm cơ hội công ăn việc làm cho các đối tượng thuộc các thành phần kinh tế tham gia các hoạt động kinh tế của đô thị. Đồng thời, việc giảm chi phí đi lại cũng sẽ tạo điều kiện hơn cho các đối tượng thu nhập thấp trong đô thị.
Các giải pháp đô thị thông minh tạo điều kiện tiếp cận công bằng hơn các dịch vụ, tiện ích đô thị, phát huy hiệu quả cao hơn đối với người già, trẻ em, phụ nữ do nâng cao sự tiện lợi, an toàn của đô thị.
b) Tác động tiêu cực: Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới, không có sự phân biệt về giới.
4) Tác động về thủ tục hành chính
Giải pháp này dự kiến sẽ tiếp tục thủ tục hành chính về thực hiện bàn giao quản lý tại các dự án khu đô thị. Đây là nội dung đã được quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (điều 54, 124).
5) Tác động tới hệ thống pháp luật
a) Tác động tích cực:
- Tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật: 
Bộ Xây dựng đã thực hiện rà soát khoảng 20 luật đang có hiệu lực thi hành liên quan các lĩnh vực quy hoạch, quy hoạch đô thị, đất đai, đầu tư, đấu thầu, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, môi trường, giao thông, doanh nghiệp và các dự án luật đang được nghiên cứu, sửa đổi như luật đất đai, luật quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, phân cấp đơn vị hành chính và Nghị quyết đặc thù của một số địa phương, lĩnh vực; khoảng 90 Nghị định hướng dẫn luật và Nghị định sửa đổi, bổ sung; 11 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 
Nhìn chung, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh một cách toàn diện, có hệ thống về lĩnh vực phát triển đô thị. Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan mới chỉ điều chỉnh một cách riêng rẽ các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển đô thị, như: Luật Quy hoạch đô thị chỉ điều chỉnh công tác lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch; Luật Xây dựng hiện nay có điều chỉnh một số nội dung liên quan lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở nhưng thiếu các quy định về quản lý sau đầu tư, chưa có quy định về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; Luật Đất đai quy định về chức năng sử dụng đất, định giá quyền sử dụng đất, các thủ tục chuyển nhượng; Luật Đầu tư quy định về trình tự, thủ tục đầu tư từng dự án…
Các quy định đề xuất thực hiện Giải pháp 2 sẽ bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, điều chỉnh các vấn đề phát sinh của thực tiễn mà các quy định hiện hành chưa điều chỉnh đã trình bày tại mục….
- Khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: 
Giải pháp 2 không ảnh hưởng đến khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: 
Giải pháp 2 phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Việc thực hiện Giải pháp 2 sẽ thực hiện các cam kết quốc tế sau:
[bookmark: dieu_11_name]+ Chương trình Nghị sự 21 về phát triển bền vững: Tháng 6/1992, Hội nghị thượng đỉnh trái đất về Môi trường và Phát triển họp tại Rio de Janero (Braxin), có 179 nước tham dự trong đó có Việt Nam, đã thông qua Chương trình Nghị sự 21 về phát triển bền vững. Tháng 6/2012, Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20) tại thành phố Rio de Janeiro (Braxil), có 191 quốc gia tham dự với trọng tâm chính là thảo luận các biện pháp thúc đẩy công cuộc xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ngày 01/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó, đặt ra mục tiêu giảm cường độ phát thải nhà kính trên GDP, xanh hóa các ngành kinh tế, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững... Tiếp đó, ngày 22/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 882/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, trong đó, đề ra 18 chủ đề, 57 nhóm nhiệm vụ, hoạt động và 134 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể. Chủ đề 11 về Xây dựng: Thúc đẩy đô thị hóa theo hướng đô thị thông minh bền vững, có năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu, đảm bảo hiệu quả kinh tế - sinh thái.
+ Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào tháng 9/2015 nhằm xóa đói giảm nghèo và đưa thế giới hướng tới hòa bình, thịnh vượng và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người với 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu cụ thể. Đô thị và cộng đồng bền vững là Mục tiêu số 11. Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tại Quyết định số 622/QĐ-TTg. Mục tiêu số 11: Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng.
+ Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP 26): Tháng 2/2005, Nghị định thư Kyōto về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã được các bên tham gia thông qua và chính thức có hiệu lực. Tháng 12/2015, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, được thông qua tại Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) diễn ra tại Paris, Pháp. Hiệp định Paris là văn bản thay thế cho Nghị định thư Kyōto về Biến đổi khí hậu hết hiệu lực vào cuối năm 2020. Hội nghị COP26 vào tháng 11/2021 tại Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh, tái khẳng định duy trì mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C theo Hiệp định Paris. Tại COP26, Việt Nam đã cùng gần 150 quốc gia cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Triển khai cam kết của Việt Nam tại COP 26, ngày 26/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, bao gồm mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
- Thực hiện thỏa thuận với Mạng lưới đô thị thông minh Asean (ASCN), đã thống nhất đưa ra Khung phát triển chung (ASEAN smart cities framework).
b) Tác động tiêu cực (chi phí): đối với Nhà nước, người dân, doanh nghiệp
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
Bộ Xây dựng đề xuất lựa chọn giải pháp 2, đề xuất Quốc hội ban hành Luật Quản lý phát triển đô thị trong đó quy định chính sách kiểm soát phát triển mới, cải tạo chỉnh trang, tái thiết đô thị theo chương trình, khu vực, hướng tới phát triển bền vững.
3. CHÍNH SÁCH 3: PHÁT TRIỂN, QUẢN LÝ KHAI THÁC SỬ DỤNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VÀ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI, LIÊN KẾT. 
3.1. Xác định vấn đề bất cập
[bookmark: _Hlk148175931]3.1.1. Vấn đề bất cập của thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
a) Kết cấu, chất lượng hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển dân số và kinh tế khu vực đô thị. Hạ tầng các trung tâm đô thị lớn bị quá tải, chưa thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng phó với dịch bệnh quy mô lớn; tính liên kết còn yếu
- Việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn dàn trải, thiếu tính đồng bộ và kết nối. Lộ trình xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở một số địa phương chưa phù hợp với sự phát triển chung của đô thị. Một số dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật chưa phát huy hiệu quả. Thực tế, tại các đô thị vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng và đào lên lấp xuống, mạng nhện đường dây… Một số dự án đầu tư xây dựng khu chung cư, khu đô thị mới, khu dịch vụ sản xuất đã hoàn thành đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong nội bộ khu vực dự án và đi vào sử dụng nhưng vẫn chưa có kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài dự án (giao thông, thoát nước, cấp nước…).
- Nguồn lực cho đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật chủ yếu vẫn là nguồn vốn ngân sách; việc thu hút các thành phần kinh tế khác, cộng đồng xã hội tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật còn nhiều khó khăn. 
Nguyên nhân là: 
Về mặt khách quan, lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật là một lĩnh vực công ích nên nguồn thu từ các đối tượng sử dụng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật là hạn chế và chịu sự kiểm soát của Nhà nước để bảo đảm an sinh xã hội, môi trường sống của người dân, dẫn đến giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật chưa hấp dẫn nhà đầu tư. Việc xây dựng, vận hành và duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật đòi hỏi chi phí lớn và thực hiện trong thời gian dài, làm tăng các yếu tố rủi ro cho các nhà đầu tư bao gồm yếu tố tài chính, khả năng thay đổi chính sách, biến động thị trường, sự cạnh tranh và thậm chí cả thảm họa tự nhiên. Trong khi đó, các chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đã có nhưng chưa cụ thể, khó áp dụng thực hiện và chưa đủ để thúc đẩy các nhà đầu tư tham gia.
Tuy nhiên, các nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hệ thống quy định pháp luật hiện hành. Trong các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đã có quy định về việc lập kế hoạch đầu tư phát triển đối với từng chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật [[footnoteRef:26]] nhưng các quy định liên quan đến việc lập, phê duyệt các kế hoạch này chưa có sự đồng nhất. Trên thực tế, tại nhiều địa phương việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển của từng chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật còn rời rạc, thiếu tính khoa học và chưa có sự gắn kết giữa các ngành với nhau để bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả trong đầu tư xây dựng và quản lý. Hiện nay, trong hệ thống pháp luật còn thiếu các quy định liên quan đến việc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như: [26: [] Nghị định số 117/2007/NĐ-CP và Nghị định số 80/2014/NĐ-CP đã quy định về nội dung kế hoạch phát triển cấp nước, thoát nước, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong lập, phê duyệt kế hoạch hàng năm và dài hạn. 
Nghị định số 79/2009/NĐ-CP và Nghị định số 64/2010/NĐ-CP đã quy định về nội dung kế hoạch đầu tư phát triển chiếu sáng công cộng đô thị và kế hoạch, đầu tư phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị hàng năm và quy định kinh phí thực hiện kế hoạch đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương. 
Nghị định số 39/2010/NĐ-CP và Nghị định số 72/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm của UBND các cấp trong xây dựng kế hoạch xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và hạ ngầm đường dây, cáp nổi; nhưng không quy định về nội dung kế hoạch.] 

- Chưa có quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định dự án ưu tiên trong đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật trong quy hoạch, kế hoạch nên việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm.
- Chưa có quy định về đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như: đầu tư đồng bộ giữa công trình đầu mối và mạng lưới; đầu tư đồng bộ, đồng thời trong đầu tư mới, cải tạo đường đô thị đồng thời với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác dọc tuyến (hào, tuynen, đường ống cấp nước, cống thoát nước, thu gom nước thải, chiếu sáng, cây xanh…); đầu tư cây xanh, công viên gắn với phát triển hệ thống thoát nước bền vững, công trình ngầm.
- Trong quá trình quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dịch vụ, sản xuất trong đô thị và khu vực phát triển đô thị, việc đánh giá về điều kiện hạ tầng kỹ thuật khung liên quan đến dự án còn thiếu chặt chẽ. Thiếu các quy định cụ thể về trách nhiệm của Nhà nước (đối với dự án do Nhà nước đầu tư, thu hút đầu tư) và nhà đầu tư (đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất) trong bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đấu nối, hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào của dự án. Đối với dự án đầu tư xây dựng trong đô thị hiện hữu, còn thiếu công cụ để đánh giá về sự phù hợp và khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật khi thực hiện dự án.
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 được Quốc hội thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, đến nay để tổ chức thi hành Luật mới chỉ có Nghị định quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng nước sạch [[footnoteRef:27]]; còn thiếu các quy định chi tiết đối với tài sản hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải, hạ tầng ngầm, hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, hạ tầng cây xanh, công viên đô thị, hạ tầng chiếu sáng đô thị, hạ tầng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. [27: [] Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.] 

b)  Quản lý, bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn lúng túng, thiếu chặt chẽ
- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật do Nhà nước đầu tư (bao gồm cả các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi), công tác quản lý, sử dụng và khai thác còn thiếu chặt chẽ và có nguy cơ xảy ra thất thoát, lãng phí. Chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan lúng túng trong thực hiện công tác bàn giao tài sản cho đối tượng quản lý và các công tác kế toán, tính hao mòn tài sản, xử lý tài sản hạ tầng kỹ thuật.
- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật không do Nhà nước đầu tư, việc bàn giao tài sản giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương có nhiều vấn đề bất cập như:
+ Chủ đầu tư dự án chậm bàn giao cho địa phương, dẫn đến khi chủ đầu tư đề nghị bàn giao thì công trình trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng; trong khi nguồn kinh phí của chính quyền địa phương cho công tác vận hành, duy tu sửa chữa không được bố trí, dẫn đến khó tiếp nhận.
+ Việc tiếp nhận quản lý tài sản hạ tầng kỹ thuật (thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương) từ nhà đầu tư tạo gánh nặng cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, nhà đầu tư muốn được quản lý, vận hành nhưng chưa có cơ sở pháp lý thực hiện.
Nguyên nhân là:
Điều 38 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023) đã có quy định về nguyên tắc, trách nhiệm của các bên trong bàn giao quản lý hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị. Tuy nhiên, các quy định này chưa nêu cụ thể về phần hạ tầng kỹ thuật phải bàn giao cho chính quyền địa phương và phần hạ tầng kỹ thuật nhà đầu tư được phép giữ lại để khai thác kinh doanh; chưa quy định về trình tự, thủ tục, nội dung bàn giao; trách nhiệm quản lý, vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sau bàn giao; hình thức chuyển giao giữa chính quyền đị phương cho đơn vị thực hiện dịch vụ quản lý, vận hành.
Pháp luật hiện hành chưa có các quy định đối với việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật khác (ngoài hạ tầng kỹ thuật khu đô thị) thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương được hình thành từ các nguồn vốn ngoài ngân sách; đồng thời, chưa có các chế tài, công cụ giám sát, quản lý, xử lý vi phạm của chủ đầu tư trong công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật trước khi bàn giao. 
Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí vận hành, duy tu, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật phải được đề xuất trong kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương. Tuy nhiên, thời điểm bàn giao hạ tầng kỹ thuật từ các khu đô thị, khu nhà ở, khu dịch vụ, sản xuất thường không thực hiện theo kế hoạch và không xác định thời điểm cụ thể. Do vậy, chính quyền địa phương không bố trí được kinh phí để thực hiện công tác vận hành, duy trì công trình hạ tầng kỹ thuật ngay sau khi, tiếp nhận; chưa kể nguồn ngân sách địa phương rất hạn chế, chưa đủ để phân bổ cho các hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng khác của địa phương.
c) Quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật chưa có quy định
- Công tác lập, phê duyệt quy trình quản lý, vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật còn chưa có quy định; các cơ quan, đơn vị có liên quan chưa quan tâm đúng mức và còn lúng túng trong quá trình lập, phê duyệt quy trình. Từ đó dẫn đến những hạn chế trong công tác giám sát, bảo đảm chất lượng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hành chậm được bổ sung, điều chỉnh; chưa theo kịp thực tiễn quản lý phát triển của lĩnh vực (chưa cập nhật các công nghệ, kỹ thuật mới, chi phí quản lý giám sát…). Việc tính toán, xác định giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật chưa bảo đảm tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí.
- Tình trạng xâm phạm đất dành cho xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật vẫn xảy ra ở nhiều nơi.
- Nguồn thu từ người sử dụng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật còn thấp; chưa đủ để bù đắp được chi phí vận hành, duy tu, bảo trì công trình hạ tần kỹ thuật.
Nguyên nhân là: 
Về quy định liên quan đến quy trình vận hành công trình, các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật đã đề cập đến nội dung như: các Nghị định chuyên ngành về hạ tầng kỹ thuật đều quy định về đơn vị quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm xây dựng quy trình vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật được giao quản lý[[footnoteRef:28]]; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên giao trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công, bao gồm các dịch vụ công, công ích về hạ tầng kỹ thuật (Điểm b khoản 1 Điều 26). Các thông tư hướng dẫn về quản lý chi phí, định giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đều quy định nguyên tắc chi phí dịch vụ, giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật được tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy trình kỹ thuật[[footnoteRef:29]]. [28: [] Điểm d khoản 2 Điều 19 số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải; Điểm a khoản 3 Điều 55 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; Khoản 2, 4 Điều 11 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị; Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 72/2012/NĐ-CP về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; Nghị định số 79/2009/NĐ-CP về quản lý chiếu sáng đô thị]  [29: [] Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 44/2021/TT-BTC quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt; Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước; Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 14/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng.] 

Tuy nhiên, các văn bản nêu trên đều chưa quy định cụ thể về lập, ban hành và thực hiện quy trình quản lý, vận hành, khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật (chưa đưa ra các quy định yêu cầu đối với quy trình; nội dung quy trình; trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy trình; công bố quy trình; tổ chức thực hiện quy trình; kinh phí lập quy trình). 
Bên cạnh đó, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và kỹ thuật, việc quản lý, vận hành, khai thác, duy trì hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật có nhiều sự thay đổi từ mô hình, phương thức quản lý, giám sát thực hiện cho đến hiện đại hóa phương tiện, máy móc dần thay thế con người trong các công việc vận hành, khai thác, duy trì hệ thống.
Về việc quản lý khu vực dành cho xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, Điều 63 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 đã quy định về việc quản lý đất dành cho xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Việc xử phạt hành chính vi phạm lấn chiếm hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất dành cho xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được quy định trong các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tại nhiều nơi, việc quản lý, giám sát, kiểm tra các hành vi xâm phạm đất dành cho xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được thực hiện thường xuyên; việc xử lý, xử phạt hành vi vi phạm chưa nghiêm. Việc quản lý hành lang bảo vệ an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải…) đã được quy định tại Điều 157 Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, hiện chỉ có công trình giao thông và công trình cấp nước (tuyến ống nước thô, đường ống truyền tải nước sạch, các công trình kỹ thuật và mạng lưới cấp nước) đã được quy định chi tiết về phạm vi hành lang bảo vệ an toàn và việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về bảo vệ hành lang an toàn công trình [[footnoteRef:30]]. [30: [] Hành lang bảo vệ an toàn công trình cấp nước được quy định tại Nghị định số 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình cấp nước được quy định tại QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; Xử lý vi phạm về bảo vệ hành lang an toàn công trình cấp nước được quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ đã quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.] 

Đối với nội dung liên quan đến cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, trong hơn 10 năm qua, các quy định đã có nhiều sự điều chỉnh để tiệm cận cơ chế thị trường và đã làm thay đổi căn bản nhiều lĩnh vực như: chuyển sản xuất, cung cấp nước sạch từ dịch vụ công ích sang sản xuất kinh doanh; chuyển từ phí sang giá đối với các dịch vụ: cung cấp nước sạch, thoát nước, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật… Về nguyên tắc, giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí. Tuy nhiên, bản chất của lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật là một lĩnh vực công ích nên nguồn thu từ các đối tượng sử dụng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật là hạn chế và chịu sự kiểm soát của Nhà nước để bảo đảm an sinh xã hội, môi trường sống của người dân. Hiện nay, việc áp dụng giá tiêu thụ nước sạch, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải,… tại các địa phương còn thấp, chưa đủ bù đắp chi phí vận hành, duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Kinh phí duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật chủ yếu vẫn từ nguồn vốn ngân sách.
3.1.2. Vấn đề bất cập của thực trạng phát triển hạ tầng xã hội và không gian công cộng, cảnh quan đô thị
[bookmark: _Hlk148176829][bookmark: _Hlk148192358]Trong thời gian qua, cùng với việc quan tâm nâng cao hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội đô thị và không gian công cộng cũng được các địa phương, đô thị quan tâm đầu tư nâng cấp về số lượng và chất lượng đồng bộ, nhằm tạo ra môi trường dịch vụ tốt nhất cho người dân và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ của địa phương và quy định kinh tế kỹ thuật khác. Hạ tầng xã hội bao gồm cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục thể thao, văn hóa, thương mại và các công trình dịch vụ công cộng khác tại các đô thị đã được quan tâm đầu tư. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống các công trình hạ tầng xã hội và không gian công cộng đô thị vẫn còn có những hạn chế, bất cập tác động đến chất lượng cuộc sống của người dân và môi trường kinh doanh, du lịch, cụ thể như sau: 
a) Hệ thống các công trình hạ tầng xã hội còn thiếu, nhiều chỉ tiêu đạt được còn thấp hơn so với quy chuẩn, tiêu chuẩn, quá tải ở các đô thị lớn.
- Hệ thống các công trình hạ tầng xã hội như nhà ở xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, công viên cây xanh, sân chơi cho người dân còn thiếu, nhiều chỉ tiêu đạt được về hạ tầng xã hội còn thấp hơn so với quy chuẩn, tiêu chuẩn. Phần lớn các địa phương có tỉ lệ đô thị hóa cao không đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa[footnoteRef:31].  [31:  Đối với 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ đô thị hóa thuộc diện cao nhất cả nước, chỉ có 5/10 tỉnh thành phố là TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ đáp ứng số giường/người dân cao hơn so với mức tiêu chuẩn. Đến năm 2020, trong số 10 tỉnh, thành phố có tỉ lệ đô thị hóa cao nhất, có đến 7/10 tỉnh, thành phố có tỉ lệ giường bệnh/1000 dân thấp hơn so với tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng tại khu vực đô thị là 4 giường/1000 dân. Đối với các tỉnh thành có tỷ lệ đô thị hóa thấp nhất cả nước: có 10/10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ đô thị hóa thấp nhất cả nước đều không đáp ứng được số lượng giường bệnh trên số lượng người dân so với tiêu chuẩn. Có nhiều tỉnh thành, hệ thống hạ tầng nhà văn hóa chưa phủ hết các xã. Đặc biệt, hai đô thị loại đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có tỷ lệ nhà văn hóa trên số lượng các phường/xã trên địa bàn rất thấp, chỉ đạt tương ứng là 11% và 15% ] 

Hệ thống công trình hạ tầng xã hội tại nhiều đô thị đã xuống cấp, được xây dựng từ lâu nên chất lượng không đảm bảo theo yêu cầu thực tế, thậm chí bị chuyển đổi mục đích sử dụng tạm thời nên còn chưa đáp ứng được nhu cầu của cư dân đô thị[footnoteRef:32].  [32:  Tại các đô thị lớn như hai đô thị loại đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có tỷ lệ nhà văn hóa trên số lượng các phường/xã trên địa bàn rất thấp, chỉ đạt tương ứng là 11% và 15%.] 

Việc thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng xã hội tại các khu vực phát triển mới còn có bất cập trong phân giao và thực hiện trách nhiệm đầu tư hạ tầng này chưa kiểm soát đồng bộ với việc hình thành điểm dân cư. 
Mạng lưới cung cấp và phân cấp hệ thống dịch vụ hạ tầng xã hội thiếu liên kết và chưa phân cấp chức năng phù hợp theo quy mô vùng, khu vực... 
Nguyên nhân là: 
Nguyên nhân khách quan các vấn đề bất cập nêu trên là do Việt Nam có vị trí tại khu vực chịu tác động nặng nề của thiên tai, ngập lụt nên hạ tầng đô thị nói chung, hạ tầng xã hội đô thị nói riêng chóng xuống cấp, hư hại.
Nguyên nhân chủ quan là:
- Công tác quản lý hạ tầng xã hội hiện thuộc trách nhiệm phạm vi quản lý liên ngành, liên lĩnh vực, việc xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia quá trình đó cần được luật định để hệ thống hóa, điều tiết tổng thể thì mới có khả năng phối hợp hành động trong việc tạo lập, cung cấp hạ tầng xã hội cho đô thị.
- Các quy định hiện hành về quy hoạch và phát triển đô thị đều có các yêu cầu về quy hoạch và phát triển công trình hạ tầng xã hội đô thị, tuy nhiên các văn bản này mới dừng ở yêu cầu và định hướng, chưa cụ thể định hướng cho việc áp dụng. 
- Chưa có quy định cụ thể về không gian công cộng đô thị. Các thành phần của không gian công cộng được điều chỉnh bằng các pháp luật khác nhau liên quan nên thiếu sự đồng bộ, thống nhất.
b) Phát triển không gian công cộng và cảnh quan đô thị chưa được quan tâm, lộn xộn, thiếu bản sắc
Với đặc điểm chung của khu vực khí hậu nhiệt đới, gió mùa, thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt ngoài trời đã tạo điều kiện cho các đô thị Việt Nam có sự hình thành và phát triển rất phong phú hệ thống các không gian công cộng đô thị, góp phần tạo nên đặc trưng cảnh quan đô thị. Không gian công cộng của đô thị là tất cả các không gian vật thể mà người dân tự do tiếp cận, phục vụ các nhu cầu thường xuyên như giao tiếp cộng đồng, nghỉ ngơi, giải trí, tập luyện thể dục – thể thao… Theo Jan Gehl, thì một không gian công cộng tốt cần có 4 tiêu chí bao trùm: Khả năng tương tác xã hội; công năng và hoạt động; sự tiện nghi và hình ảnh đô thị; và cuối cùng là khả năng tiếp cận, kết nối. Không gian công cộng luôn gắn với thiên nhiên, là không gian mở và không gian giao tiếp có liên quan đến sự thay đổi về văn hóa thị dân trong thời kỳ hậu hiện đại, mang tầm quan trọng của xã hội nhân văn với con người đô thị cởi mở hơn, sáng tạo hơn và sống tốt hơn, do vậy có sức hấp dẫn các nhà đầu tư, những người tài năng đến tương tác. Các không gian công cộng có nhiều cấp độ hay mức độ ảnh hưởng, tương tác khác nhau, bao gồm khoảng không gian mở giữa hai hoặc nhóm công trình liền kề, các không gian mở gắn với ngõ, lối đi, đường phố cho đến khu vực hoa viên, sân chơi trong các cụm khu dân cư, các vườn hoa, công viên, các quảng trường. Các không gian công cộng có mức độ ý nghĩa, tầm quan trọng khác nhau ở cấp độ khu dân cư, khu vực đô thị, đô thị, cấp vùng, cấp quốc gia và quốc tế. Các không gian công cộng luôn gắn liền với lối sống tương tác cao, cởi mở, gắn với thiên nhiên của các đô thị Việt Nam.
Tuy nhiên, các không gian công cộng chưa đa dạng, hấp dẫn bắt kịp xu hướng và tích hợp với giá trị kinh tế đô thị. Số lượng và tiêu chuẩn về không gian công cộng chưa được đáp ứng tại hầu hết các đô thị, nhất là diện tích dành cho công viên cây xanh, vườn hoa[footnoteRef:33], quảng trường. Các không gian công cộng hiện hữu ít được cải tạo, chưa góp phần đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của cư dân và tăng sức hút của đô thị. Hệ thống không gian công cộng của khu dân cư cần được tăng về số lượng (mật độ phân bố “dầy đặc” hơn) hơn là tăng về diện tích của các không gian công cộng. Các tiêu chí về mức độ tiếp cận và mức độ đa dạng công năng (được người dân cho là quan trọng nhất trong đánh giá chất lượng phục vụ của hệ thống không gian công cộng của khu dân cư), đạt mức trung bình. Tiêu chí về mức độ an toàn và tiêu chí về mức độ vệ sinh đạt mức kém. Tỉ lệ người dân sử dụng không gian công cộng của khu dân cư không cao. [33:  Chỉ tiêu diện tích đất cây xanh công cộng trên người có sự chênh lệch khá lớn giữa các đô thị. Một số đô thị rất thấp chỉ từ 2-5 m2/người như TP Cao Bằng 3,06m2/người, TP Hải Phòng 3,41 m2/người, TP Thái Bình 5,79m2/người. Một số đô thị chỉ tiêu này cao như TP Bắc Giang 15m2/người, TP Sơn La 11m2/người, TP Vĩnh Yên 15m2/người, TP Lào Cai 10m2/người, các đô thị tỉnh Phú Thọ khá cao hầu hết khoảng 16m2/người, TP Lai Châu 16,45m2/người, TP Ninh Bình 13,11 m2/người... Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến 2025 xây dựng xong 9 công viên mới với tổng diện tích trên 320 ha, song những dự án này đều đang chậm tiến độ. Tính đến cuối năm 2018, TP Hồ Chí Minh có 491,16 ha đất công viên (369 công viên bao gồm các công viên công cộng và các công viên trong khu ở), diện tích đất công viên đạt bình quân 0,49m2/người. Trong đó, diện tích công viên khu vực nội thành cũ (13 quận) là 273,13ha, chiếm tỷ lệ 55,6% toàn thành phố, đạt bình quân 0,67m2/người. Diện tích công viên khu vực quận mới (6 quận) là 172,01ha, chiếm tỷ lệ 35% toàn thành phố, đạt bình quân 0,71m2/người. Khu vực ngoại thành (5 huyện) có diện tích công viên là 46,02 ha, chiếm tỷ lệ 9,4% toàn TP đạt bình quân 0,3m2/người. Về đầu tư, xây dựng công viên, theo thống kê, từ năm 2012 - 2018, tổng diện tích công viên, mảng xanh của thành phố tăng thêm ước đạt 158 ha. Tổng diện tích đất quy hoạch công viên cây xanh toàn Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 10.300 ha, nhưng đến năm 2020 mới thực hiện được 445 ha.] 

Đối với các không gian mở trên vỉa hè dọc theo các tuyến giao thông trong đô thị, hiện tượng phổ biến là người dân và các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng cho nhiều mục đích nhưng thiếu một sự kiểm soát thống nhất dẫn đến biểu hiện là sự lộn xộn, mất trật tự mỹ quan, vệ sinh  đô thị trong khi đây là một thành phần không gian rất quan trọng của đời sống đô thị.
Yếu tố giá trị văn hóa bản địa, không gian di sản chưa được khai thác hiệu quả để tạo nên nét đặc sắc và hấp dẫn cho không gian văn hóa công cộng, kiến tạo "nơi chốn" đô thị. Kiến trúc cảnh quan chưa được quan tâm đúng mức, nhiều công trình xây dựng đã lấn át tự nhiên, che khuất tự nhiên, cảnh quan tự nhiên của các đô thị đang bị xuống cấp, kiến trúc lộn xộn, lai căng, thiếu bản sắc. Phát triển đô thị tại một số địa phương còn chạy theo nhu cầu trước mắt và thiếu quan tâm đến xây dựng bản sắc đô thị, bảo vệ môi trường. Môi trường sống đô thị cũng như môi trường xây dựng đô thị còn nhiều hạn chế. Môi trường cảnh quan kém đa dạng, chưa phù hợp điều kiện sinh thái khí hậu và điều kiện địa hình địa chất tự nhiên của các đô thị Việt Nam. Văn hóa, môi trường cảnh quan địa phương chưa được phát huy lồng ghép giá trị trong xây dựng quảng bá không gian đô thị. 
Nguyên nhân là: 
Nguyên nhân khách quan là thiếu các quy định cụ thể quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân, của nhà quản lý đối với không gian công cộng là nguyên nhân dẫn đến không phát huy hiệu quả khai thác sử dụng không gian công cộng.
Nguyên nhân chủ quan là do nhận thức và tổ chức thực hiện chưa thực sự chú trọng vai trò, ý nghĩa quan trọng của hạ tầng xã hội và các không gian công cộng, cảnh quan đô thị. Nhiều đô thị chưa có hoặc chậm phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị theo quy hoạch được duyệt là một hạn chế cho công tác quản lý chỉnh trang cải tạo đô thị, nâng cấp chất lượng đô thị…Hiện nay, toàn quốc mới có khoảng 26% đô thị đã ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt (Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh) và 6 đô thị loại I (Thái Nguyên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, VũngTàu, Biên Hòa)[footnoteRef:34]. Tuy nhiên, chủ yếu là do các quy định pháp luật hiện hành còn thiếu các quy định để điều chỉnh các vấn đề mới của thực tiễn. Các quy định đã được ban hành chủ yếu là văn bản dưới luật nên hiệu lực thấp, không điều chỉnh được các trường hợp đã được quy định tại luật chuyên ngành có liên quan như Luật giao thông đường bộ, Lu  [34:  Theo báo cáo Đô thị hóa giai đoạn 2011-2020 của Bộ Xây dựng] 

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 
3.2.1. Mục tiêu tổng quát
- Hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác quản lý phát triển và cung cấp dịch vụ hạ tầng đô thị nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ hạ tầng xã hội và phát triển đa dang không gian công cộng đô thị.
3.2.2. Mục tiêu cụ thể 
- Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại, liên kết, có khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. 
- Quản lý phát triển đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng xã hội hiện đại tại đô thị.
[bookmark: _Hlk147570749]- Phát triển đã dạng không gian công cộng đô thị đáp ứng nhu cầu văn hóa, sinh hoạt hưởng thụ của người dân và khai thác hiệu quả, bền vững các không gian công cộng.
3.3. Các giải pháp giải quyết vấn đề 
3.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định hiện hành.. 
Nếu giữ nguyên như quy định hiện hành thì sẽ tiếp tục áp dụng các quy định pháp luật để quản lý để quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian công cộng tại các quy định hiện hành sau: 
a) Hạ tầng kỹ thuật: 
- Quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 về nội dung Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị bao gồm hạ tầng kỹ thuật (Điều 35); Tổ chức cá nhận thực hiện tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa công trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội..phải phù hợp với quy hoạch (Điều 69). 
-  Quy định tại Luậy Xây dựng năm 2014 về nội dung việc đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng (Điều 45); 
b) Hạ tầng xã hội và không gian công cộng
[bookmark: _Hlk147852457]- Quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 về nội dung Chuẩn bị quỹ đất để phát triển đô thị theo quy hoạch bao gồm hạ tầng xã hội (Điều 62)
- Kế thừa các quy định tại Luật Giáo dục năm 2019 (Luật số 43/2019/QH14) bổ sung các quy định về  quy định điều kiện cụ thể về thời điểm hay quy mô dân số để UBND các cấp có trách nhiệm phải thực hiện việc đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông tại các đô thị.
- Kế thừa các quy định tại Luật về bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989 (Luật số 21-LCT/HDDNN8); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Luật số 15/2023/QH15) bổ sung các quy định về quy định trách nhiệm của Nhà nước đối với việc đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và quy định về hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Kế thừa Luật di sản văn hóa năm 2011 (Luật số 28/2001/QH10) và Luật di sản văn hóa sửa đổi năm 2009 (Luật số 32/2009/QH12).
- Kế thừa Luật Thể dục, Thể thao năm 2006 (Luật số 77/2006/QH11). 
- Kế thừa các quy định về Công viên, cây xanh được quy định tại Luật Xây dựng năm 2014 (Luật số 50/2014/QH13) và Luật Quy hoạch đô thị (Luật số 30/2009/QH12).
3.3.2. Giải pháp 2: Quy định trong Luật Quản lý phát triển đô thị một hoặc một số chương riêng về Quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội đô thị và quản lý phát triển không gian, cảnh quan đô thị với các nội dung sau: 
a) Quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị 
[bookmark: _Hlk135641280]- Kế thừa và nâng cấp các quy định được thực thi hiệu quả trong các Nghị định chuyên ngành về hạ tầng kỹ thuật.
- Bổ sung một số quy định:
+ Quy định về quản lý sử dụng đất dành cho công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
+ Quy định bảo đảm đồng bộ trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị: (i) Kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; (ii) Nguyên tắc đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; (iii) Yêu cầu về khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật khung trong giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng. 
+ Quy định bảo đảm đồng bộ trong quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật sau đầu tư: (i) Bàn giao quản lý, sử dụng và khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; quy trình vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; (ii) Quy định liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị; (iii) Quản lý, sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị.
b) Quản lý hạ tầng xã hội đô thị và không gian công cộng
- Quy định về định hướng phát triển các công trình công cộng, dịch vụ hạ tầng xã hội đô thị thiết yếu: y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao, thương mại và các công trình dịch vụ đô thị khác cấp quốc gia, cấp vùng và cấp đô thị.
- Quy định về kế hoạch, đề án tổng thể kiểm soát chỉ tiêu hạ tầng xã hội, không gian công cộng, không gian xanh cho đô thị theo mật độ, theo cự li phục vụ, theo vùng miền.
- Quy định về các hình thức đảm bảo hạ tầng xã hội đô thị (theo tầng bậc, theo tiêu chuẩn quy hoạch và bán kính phục vụ, theo hình thức phi tầng bậc), phân cấp trách nhiệm phát triển, khai thác vận hành, kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, đầu tư cải tạo, nâng cấp các hạ tầng xã hội đô thị thiết yếu theo cấp quản lý, theo khu vực; theo lĩnh vực; trách nhiệm quản lý, định kỳ kiểm tra, rà soát mạng lưới công trình công cộng, dịch vụ hạ tầng xã hội đô thị thiết yếu; hội nhập quốc tế về trình độ phát triển hạ tầng xã hội đô thị tại các đô thị trung tâm cấp vùng, cấp quốc gia.
- Kế thừa các quy định về quản lý kiến trúc, quy định nguyên tắc quản lý không gian cảnh quan đô thị, phân cấp trách nhiệm quản lý theo mức độ giá trị, vai trò vị trí của các không gian công cộng, đảm bảo an toàn công cộng, sử dụng chung, bảo đảm mỹ quan đô thị. Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân, của nhà quản lý đối với không gian công cộng.
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
3.4.1. Đánh giá tác động giải pháp 1: 
1) Tác động về mặt kinh tế
a) Tác động tích cực: 
- Một bộ phận nhỏ các cơ quan nhà nước tiếp tục sử dụng công trình hạ tầng xã hội và không gian công cộng trong mục đích cho thuê, đem lại nguồn lợi cho cá nhân.
- Người dân, doanh nghiệp: không có lợi ích tích cực về mặt kính tế cho người dân do vẫn sử dụng các quy định cũ.
b) Tác động tiêu cực: 
- Thiếu công cụ pháp lý để huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách vào đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật; dẫn đến tăng các khoản chi từ nguồn vốn ngân sách cho đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đồng thời thiếu các quy định để bảo đảm đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật một cách đồng bộ; dẫn đến nguy cơ sử dụng nguồn vốn đầu tư, vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật kém hiệu quả và thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 
- Quản lý hạ tầng xã hội và không gian công cộng tiếp tục manh mún, phân tán. Nhà nước không thu được nguồn lợi từ khai thác sử dụng hạ tầng xã hội và không gian công cộng. 
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ, kết nối; dẫn đến phát sinh các chi phí tiếp cận với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và sử dụng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật của người dân.
 - Quản lý hạ tầng xã hội và không gian công cộng tiếp tục manh mún, phân tán. Nhà nước không thu được nguồn lợi từ khai thác sử dụng hạ tầng xã hội và không gian công cộng. 
- Chủ thể tham gia sử dụng khai thác hạ tầng xã hội và không gian công cộng sẽ tiếp theo cơ chế xin – cho, nhập nhằng, không có pháp lý hướng dẫn. Dẫn tới khi xảy ra tranh chấp thì người dân và doanh nghiệp chịu thiệt hại.
- Không có tác động tiêu cực về kinh tế đối với tổ chức, doanh nghiệp.  
- Chủ thể tham gia sử dụng khai thác hạ tầng xã hội và không gian công cộng sẽ tiếp theo cơ chế xin – cho, nhập nhằng, không có pháp lý hướng dẫn. Dẫn tới khi xảy ra tranh chấp thì người dân và doanh nghiệp chịu thiệt hại.
2) Tác động về mặt xã hội
a) Tác động tích cực:
Việc giữ nguyên hiện trạng không mang lại tác động tích cực về xã hội đối với Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
b) Tác động tiêu cực: 
- Việc quản lý thống nhất hạ tầng xã hội và không gian công cộng tiếp tục khó khăn do sự phân tán giữa các ngành, các lĩnh vực. 
- Tiếp tục xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện khi vận hành hạ tầng xã hội, không gian công cộng. 
- Thiếu cơ sở pháp lý và các quy định yêu cầu cụ thể về quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ. Điều này dẫn đến công tác quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiếu chặt chẽ; hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ, kết nối và không đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị, gây ra các tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng cục bộ đô thị, mạng nhện đường dây, đường ống,... 
- Việc quản lý thống nhất hạ tầng xã hội và không gian công cộng tiếp tục khó khăn do sự phân tán giữa các ngành, các lĩnh vực.  
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phát triển thiếu đồng bộ, kết nối, làm giảm điều kiện, khả năng tiếp cận hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị; ảnh hưởng đến chất lượng, môi trường sống của người dân đô thị.
- Tiếp tục xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện khi vận hành hạ tầng xã hội, không gian công cộng. 
- Việc được tiếp cận với các công trình hạ tầng xã hội, không gian công cộng phục vụ đời sống tiếp tục bị hạn chế do các công trình không được sử dụng, quản lý, vận hành liên tục.  
- Việc được tiếp cận với các công trình hạ tầng xã hội, không gian công cộng phục vụ đời sống tiếp tục bị hạn chế. Do các công trình không được sử dụng, quản lý, vận hành liên tục.  
- Hạn chế sự tiếp cận của tổ chức, doanh nghiệp tư nhân tham gia vào đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị.  
3) Tác động về giới: 
Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới, không có sự phân biệt về giới.
4) Tác động về thủ tục hành chính: 
Giải pháp này không làm thay đổi thủ tục hành chính hiện hành, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. 
5) Tác động tới hệ thống pháp luật
- Tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật: 
Giải pháp này về cơ bản không ảnh hưởng đến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện nay.
- Khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: 
Giải pháp 1 giữ nguyên trạng các chính sách hiện hành và các chính sách này đã được thực hiện trong nhiều năm qua, do đó, Giải pháp 1 không ảnh hưởng đến khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3.4.2. Đánh giá tác động giải pháp 2: Quy định mới trong Luật Quản lý phát triển đô thị một hoặc một số chương về Quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội đô thị và quản lý phát triển không gian, cảnh quan đô thị.
1) Tác động về mặt kinh tế
a) Tác động tích cực 
[bookmark: _Hlk135743992]- Giải pháp sẽ góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng nhấn mạnh về vấn đề đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong đó có các công trình công cộng: “Cải thiện việc cấp thoát nước ở đô thị, thêm nguồn nước sạch cho nông thôn. Tăng đầu tư cho kết cấu hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, khoa học, văn hóa – thông tin, thể thao…)[footnoteRef:35], phát triển đô thị phải đi đôi với việc xây dựng đồng bộ và quản lý các công trình công cộng (điện, cấp thoát nước, cây xanh...)” [footnoteRef:36]. Các giải pháp góp phần thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị. [35:  Điểm 3 Mục I Phần 3 Báo cáo Chính trị của BCHTW Đảng khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng]  [36:  Điểm 9 Mục II Phần 2, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 1996 - 2000] 

- Giải pháp này giúp Nhà nước hạn chế tình trạng đầu tư hạ tầng kỹ thuật dàn trải, thiếu đồng bộ, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sau đầu tư, làm tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho công tác phát triển, duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tăng nguồn thu ngân sách từ việc khai thác, xử lý tài sản công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đồng thời, giải pháp này tạo ra môi trường đầu tư cho lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật tốt hơn thông qua các kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật khả thi và rõ ràng hơn cho việc thu hút đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật và có các cơ chế ưu đãi đầu tư cũng như cơ chế bàn giao, quản lý, sử dụng và khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật sau đầu tư một cách rõ ràng; qua đó giúp tăng cường khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư vào phát triển hạ tầng kỹ thuật, giảm áp lực chi từ nguồn ngân sách nhà nước.  
- Việc hệ thống hóa các quy định pháp luật về quản lý phát triển hạ tầng xã hội, không gian công cộng đô thị sẽ góp phần thúc đẩy phát triển chất lượng sống tại các đô thị, từng bước nâng cao đời sống văn hóa – xã hội cho cư dân đô thị tiệm cận với các nước phát triển hiện đại trong khu vực 
- Trong ngắn hạn, chi phí ban đầu để các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các chính quyền đô thị thực hiện sẽ tăng (phải xây dựng các cơ sở dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực...). Trong dài hạn, đảm bảo được khả năng quản lý phát triển đô thị lâu dài của các đô thị. 
- Việc hệ thống hóa các quy định pháp luật về quản lý phát triển hạ tầng xã hội, không gian công cộng đô thị sẽ góp phần thúc đẩy phát triển chất lượng sống tại các đô thị, từng bước nâng cao đời sống văn hóa - xã hội cho cư dân đô thị tiệm cận với các nước phát triển hiện đại trong khu vực.
- Tổ chức, doanh nghiệp được tăng cơ hội thụ hưởng các ưu đãi, hỗ trợ trong đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; giúp tổ chức, doanh nghiệp giảm mức thuế phải đóng cho ngân sách nhà nước cũng như giảm chi phí đầu tư vào dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đơn vị thực hiện dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị có nguồn kinh phí hoạt động được bảo đảm do chi phí dịch vụ hạ tầng kỹ thuật được tính đúng, tính đủ.
- Các chủ thể tham gia quá trình phát triển đô thị như người dân và Doanh nghiệp sẽ thuận lợi khi triển khai các hoạt động phát triển đô thị, việc phân rõ quyền hạn, trách nhiệm của Chính quyền và cơ quan chuyên môn giúp minh bạch hóa, tránh nhũng nhiều.
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị bảo đảm chất lượng, thuận tiện kết nối sẽ làm giảm chi phí tiếp cận của người dân với hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 
Xuyên suốt lịch sử đã cho thấy đã có rất nhiều hoạt động kinh tế diễn ra nơi không gian công cộng do việc thu hút người qua lại tham gia. Ví dụ như hội chợ, triển lãm nơi công viên, hay một khu vực công cộng nào đó. Không gian công cộng còn làm tăng giá trị kinh tế của đất do việc tạo ra và duy trì tình trạng không gian tốt xung quanh. Thực tế cho thấy, nơi nào có không gian công cộng tốt sẽ tỷ lệ thuận với giá trị bất động sản của nơi đó.
b) Tác động tiêu cực: 
- Phát sinh chi phí tổ chức phổ biến, tập huấn đối với các quy định mới.
- Các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan có thể phải tăng chi phí để thực hiện các thủ tục hành chính, quy định mới trong quản lý phát triển và cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Gia tăng các khoản chi để sử dụng các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị. 
2) Tác động về mặt xã hội: 
a) Tác động tích cực 
- Giúp Nhà nước có quy định chặt chẽ, cụ thể hơn để điều chỉnh hoạt động quản lý phát triển và cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị, làm tăng vai trò điều phối và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn dân trong quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị. Qua đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị sẽ được quản lý phát triển theo hướng ngày càng hiện đại, đồng bộ và bền vững hơn; làm cơ sở xây dựng các đô thị với chất lượng và môi trường sống ngày càng tốt hơn cho người dân.
- Không gian công cộng mang bản sắc của một thành phố. Một trong những thành phần quan trọng nhất góp phần tạo nên bản sắc đó chính là đường phố. Nó quyết định sự cuốn hút, hấp dẫn hay làm cho thành phố lu mờ qua các con đường. Ngoài ra còn có những không gian khác tạo điểm nhấn cho thành phố như quảng trường chẳng hạn. 
- Phát triển hạ tầng xã hội và không gian công cộng đóng sẽ liên kết tất cả các thành phần, các nhóm xã hội lại với nhau mà không phân biệt giai cấp, nguồn gốc xã hội, giới, tuổi tác. 
- Không gian công cộng mang đến nơi chốn cho con người gặp gỡ, gắn kết với nhau. Thông qua tương tác xã hội giúp con người khám phá được chính mình, người khác, và về môi trường sống mà mình thuộc về, giúp họ có cảm giác liên kết cá nhân trong thế giới đầy biến đổi. Không gian công cộng đóng vai trò xã hội vô cùng quan trọng trong việc liên kết tất cả các thành phần, các nhóm xã hội lại với nhau mà không phân biệt giai cấp, nguồn gốc xã hội, thị tộc, giới, tuổi tác. Từ đó nó tiến tới một bước quan trọng trong việc cố kết xã hội (social cohesion). Hay nói cách khác đây chính là môi trường xã hội hóa của các cá nhân trong xã hội. Nhìn chung tất cả những vai trò tổng hợp trên của không gian công cộng phục vụ cho con người và trở thành một thành tố không thể thiếu trong các xã hội và các thành phố. Những vai trò này, nếu được thể hiện một cách rõ nét, sẽ mang đến một thành phố đẹp trong sự hài hòa, nên thơ, sinh động, tạo nên một nét riêng, một ấn tượng riêng đối với từng cá nhân đô thị.
- Giúp tăng cường cơ hội tiếp cận của tổ chức, doanh nghiệp tư nhân vào đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị thông qua một kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật rõ ràng về việc thu hút đầu tư. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp trong việc quản lý tài sản công trình hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm an ninh, an toàn, đúng quy trình trong quản lý và cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị. Bên cạnh đó, giúp đơn vị thực hiện dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị phải tự nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại hóa để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
- Người dân được tiếp cận với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngày càng thuận tiện, hiện đại và đồng bộ hơn; thu hưởng tiện ích dịch vụ hạ tầng kỹ thuật với chất lượng ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, tài sản công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được hình thành từ nguồn đóng góp của cộng đồng (người dân) được quản lý, sử dụng và khai thác một cách hiệu quả, minh bạch hơn.
b) Tác động tiêu cực:
Phát sinh thêm thời gian làm việc của cơ quan quản lý nhà nước cho việc tổ chức lập, phê duyệt kế hạch phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ; thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật.
Các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật phải thay đổi phương pháp quản lý theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại hóa để đáp ứng yêu cầu, điều kiện theo các quy định mới trong quản lý phát triển và cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Không có tác động tiêu cực về xã hội với cộng đồng dân cư.
3) Tác động về giới: 
Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới, không có sự phân biệt về giới.
4) Tác động của thủ tục hành chính: 
Giải pháp này không làm thay đổi TTHC hiện hành, không làm phát sinh TTHC mới.
5) Tác động tới hệ thống pháp luật: 
- Tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật:
+ Giải pháp này bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là bảo đảm sự thống nhất đồng bộ với quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời góp phần hoàn thiện quy định về quản lý phát triển và cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ htuật đô thị. 
+ Tạo cơ sở pháp lý cần thiết cho việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư có liên quan nhằm hoàn thiện các quy định về phát triển hạ tầng xã hội và không gian công cộng.
- Khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân:
Các quy định yêu cầu phát sinh từ thực tiễn cần phải có quy định pháp luật để quản lý, cung cấp dịch vụ hạ tầng xã hội và không gian công cộng. Do đó, khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan tổ, tổ chức, cá nhân là khả thi.
- Khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: 
Giải pháp 2 không trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Lựa chọn giải pháp 2. Quốc hội ban hành Luật Quản lý phát triển đô thị trong đó có một chương hoặc một số chương về Quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội đô thị và quản lý phát triển không gian, cảnh quan đô thị.

4. CHÍNH SÁCH 4: QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN NGẦM, CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ.
4.1. Xác định vấn đề bất cập 
4.1.1. Vấn đề bất cập của thực trạng quản lý phát triển không gian ngầm
[bookmark: _Hlk148207279]Sự phát triển kinh tế, xã hội, sự gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đã dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, áp lực lớn về nhu cầu quỹ đất xây dựng đô thị, đặc biệt đối với các khu vực trung tâm, khu vực lõi đô thị trong khi các quy định pháp luật hiện hành quản lý kiểm soát chặt chẽ chiều cao công trình tại các khu vực này. Đồng thời, các diện tích trống, có thể thực hiện phát triển không nhiều. Bối cảnh đó đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về sử dụng không gian ngầm đô thị để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc sử dụng cho các nhu cầu về thương mại, dịch vụ, đặc biệt là việc sử dụng không gian ngầm để xây dựng hệ thống đường sắt đô thị cùng với sự phát triển đô thị tại các khu vực nhà ga đường sắt đô thị hiện đang được triển khai tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đứng trước vấn đề này, yêu cầu đặt ra ở Việt Nam là phải tận dụng, khai thác và quản lý phát triển không gian ngầm một cách có hiệu quả góp phần quản lý và phát triển đô thị hiện đại và bền vững. 
- Thực trạng phát triển không gian ngầm tại các đô thị lớn cụ thể như sau:
+ Số lượng tuyến đường sắt đô thị đã triển khai thi công và hoàn thành còn đạt thấp so với quy hoạch mạng lưới đường sắt ngầm thị ngầm được phê duyệt. Tại Hà Nội, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội dài 12,5km, đi qua 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, trong đó đoạn trên cao Nhổn - Kim Mã dài 8,5km và đoạn đi ngầm Kim Mã - Ga Hà Nội dài 4km, hiện nay đang trong quá trình triển khai thi công phần ngầm (theo quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị ngầm gồm tuyến số 2, số 3, số 4, số 5, số 7 và số 8 xây dựng kết hợp giữa đi trên cao, trên mặt đất và đi ngầm với tổng chiều dài phần xây dựng ngầm khoảng 86,5km và 81 ga ngầm trên các tuyến). Hiện nay chỉ tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 19,7 km,  trong đó có 17,1km ở trên cao với 11 ga và 2,6km đi ngầm với 3 ga ngầm, kéo dài từ ga Bến Thành, Quận 1 tới depot Long Bình thuộc TP Thủ Đức cơ bản đã hoàn thành và trong quá trình chạy thử (theo quy hoạch có 8 tuyến đường sắt đô thị, với tổng chiều dài 220 km). 
+ Bãi đỗ xe ngầm: Tại thành phố Hà Nội quy hoạch các bãi đỗ xe công cộng ngầm bố trí tại khu vực 4 quận nội thành cũ với 78 địa điểm xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 104ha, công trình xây dựng từ 3-4 tầng hầm (tối đa đến 5 tầng hầm đỗ xe và cho phép bố trí kết hợp với các chức năng thương mại dịch vụ). Tại thành phố Hà Nội có các bãi đỗ xe ngầm tại Mễ Trì Hạ, số 6 Huỳnh Thúc Kháng; Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo quy hoạch, khu vực trung tâm (930 ha) TP HCM sẽ có 4 bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại và công cộng trong, song chưa dự án nào được triển khai do nhiều vướng mắc.
+ Các nút giao thông ngầm bố trí tại nút giao thông trọng yếu, có giao cắt phức tạp giữa đường hướng tâm và vành đai: Tại Hà Nội hiện có 4 hầm chui đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (Kim Liên, Trung Hòa, Thanh Xuân, Lê Văn Lương) và các dự án đang triển khai (nút giao Kim Đồng - Giải Phóng,…); Tại thành phố Đà Nẵng hiện có 03 hầm chui đã hoàn thành và đưa vào sử (nút giao Trần Phú – Lê Duẩn, nút giao Điện Biên Phủ - Lê Độ - Nguyễn Tri Phương, nút giao phí tây cầu Trần Thị Lý); Tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện có có 01 hầm chui đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (hầm Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn) và dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đang trong quá trình triển khai.
+ Hầm cho người đi bộ đã được xây dựng mới đảm nhận chức năng giao thông là chính, chưa gắn nhiều với mục đích sử dụng công cộng.
+ Hiện nay, hầu hết các nhà cao tầng đều xây dựng các tầng hầm và nhiều toà nhà có chiều sâu móng lên tới 50-60m. Các công trình nhà cao tầng từ 50 m trở lên có tầng hầm tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn, như Hà Nội có khoảng 1421 tòa nhà cao trên 50 m (trong đó 414 tòa trên 100m); TP Hồ Chí Minh có khoảng 1212 tòa nhà cao trên 50 m (trong đó 243 tòa trên 100m); các tầng hầm chủ yếu phục vụ nhu cầu đỗ xe. Chức năng công cộng chỉ xuất hiện tại tầng hầm của công trình xây dựng cao tầng trên mặt đất, tại các tổ hợp công trình có quy mô lớn như tại trung tâm thương mại Royal City, Time City tại Hà Nội, Lotte, Vincom center Đồng Khởi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Plaza….
+ Các đường dây, đường ống ngầm thường được đặt sâu dưới đất không quá 3m và bố trí riêng rẽ với các độ sâu khác nhau, hầu hết các đô thị chưa lập được bản đồ hiện trạng tổng hợp các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm.
+ Chưa có dự án liên quan đến không gian ngầm phát triển theo mô hình TOD.
- Thực tế phát triển trong thời gian vừa qua tại các đô thị trên cả nước còn hạn chế, chưa phát huy và khai thác có hiệu quả việc sử dụng không gian ngầm. Đối với các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, hệ thống các công trình xây dựng ngầm, đặc biệt là các công trình tuyến đường sắt đô thị ngầm, nhà ga tàu điện ngầm, hầm giao thông đường bộ, hầm cho người đi bộ, bãi đỗ xe ngầm, tầng ngầm của nhà cao tầng mới chỉ được chú ý phát triển trong những năm gần đây, quy mô và số lượng còn hạn chế và chưa được quản lý và khai thác hiệu quả. 
- Nước ta hiện chưa có Luật riêng thống nhất quản lý phát triển không gian ngầm. Các quy định quản lý không gian ngầm đang được lồng ghép trong các luật hiện hành, trong đó có ba nhóm chính là Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng và các Luật khác như Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công,... Tuy nhiên, tính thống nhất, liên kết của các quy định quản lý phát triển không gian ngầm chưa được bảo đảm, gây khó khăn trong cả công tác quản lý nhà nước cũng như đối với các tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động liên quan phát triển không gian ngầm đô thị.
- Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị, trong đó quy định các vấn đề đặc thù theo tính chất, yêu cầu của công trình xây dựng ngầm đô thị trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, tuy nhiên do chưa được Luật hóa nên thực tế triển khai chưa được coi trọng trong tổng thể hệ thống Luật, dẫn đến các quy định quản lý không gian xây dựng ngầm chưa thực sự được tuân thủ đúng mực. 
- Các bất cập liên quan đến chính sách về đất đai và chính sách về quy hoạch trong phát triển không gian ngầm đô thị, hiện đang được nghiên cứu, sửa đổi bổ sung trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Luật quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Đối với các vấn đề bất cập liên quan đến quản lý phát triển không gian ngầm đô thị sẽ được đề xuất bổ sung quy định tại dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị để hoàn thiện khung pháp lý, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn hiện nay và tương lai.
Thực tế còn nhiều khoảng trống pháp lý chưa có quy định hoặc có quy định nhưng tính pháp lý còn thấp, chưa rõ ràng, cụ thể nên thực tế triển khai còn nhiều vấn đề vướng mắc bất cập, cụ thể như sau:
a) Quản lý sử dụng đất, quyền sử dụng, sở hữu công trình ngầm
- Vấn đề bất cập:
: Trong thực tế có vấn đề bất cập chưa có quy định cụ thể làm cơ sở cho triển khai như: 
+ Các loại giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất không có quy định về sử dụng không gian dưới đất.
+ Quyền sử dụng đất theo chiều sâu đến đâu, quan hệ giữa người sử dụng trên mặt đất và quyền sử dụng dưới mặt đất; Khi xây dựng công trình ngầm có liên quan đến đất đã được cấp quyền sử dụng thì trách nhiệm bên sử dụng và bên có công trình như thế nào? Sử dụng đất, không gian dưới mặt đất lựa chọn theo hình thức nào (giao đất, thuê đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).
+ Quy định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường để xây dựng công trình ngầm, chủ yếu trong thời gian thi công công trình ngầm.
+ Quy định về nghĩa vụ tài chính đối với sử dụng đất công trình xây dựng ngầm.
+ Quyền sở hữu công trình xây dựng ngầm liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nguyên nhân là:
+ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn cho đến nay mới chỉ điều chỉnh những hoạt động trên mặt đất là chủ yếu và chưa có quy định cụ thể về quyền sử dụng đất xây dựng công trình ngầm. Luật Đất đai năm 2013 mới chỉ quy định nguyên tắc (người sử dụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất… Bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất theo các quy định khác của pháp luật). 
+ Vấn đề quyền sở hữu tài sản là công trình ngầm, đặc biệt tài sản này gắn với thị trường bất động sản hoặc gắn với quyền sử dụng đất hoặc giữa sở hữu chung (nhà nước) và sở hữu riêng (tư nhân) chưa được quy định cụ thể.
b) Về Quy hoạch
Vấn đề bất cập:
Trong thực tế triển khai, việc lập quy hoạch không gian ngầm chủ yếu được lồng ghép vào đồ án quy hoạch đô thị, nội dung còn sơ sài, chưa chú trọng và chủ động sắp xếp không gian ngầm để bố trí công trình xây dựng ngầm, nội dung lồng ghép chưa cụ thể gây khó khăn khi triển khai đầu tư xây dựng các công trình xây dựng ngầm. Do đó, việc sử dụng không gian ngầm hiện nay tại các đô thị chưa ngăn nắp, hiệu quả và thiếu tính liên thông.
Hiện nay, chỉ có Hà Nội lập và phê duyệt Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm - thành phố Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050 (Quyết định 913/QĐ-UBND ngày 15/3/2022). Việc chưa có quy hoạch không gian xây dựng ngầm tại các đô thị lớn và các nội dung lồng ghép quy hoạch không gian ngầm tại các đồ án quy hoạch đô thị chưa được thực hiện đầy đủ, gây khó khăn rất lớn cho việc sử dụng không gian ngầm một cách hiệu quả, có tính kết nối và đầu tư xây dựng công trình ngầm tại các đô thị lớn.
Nguyên nhân là:
- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 chưa quy định bắt buộc phải lập đồ án riêng quy hoạch không gian xây dựng ngầm và nội dung quy định và hướng dẫn lập quy hoạch không gian ngầm trong các đồ án quy hoạch đô thị nhưng chưa được cụ thể nên khó thực hiện. Do vậy, tại các đô thị lớn, đô thị đặc biệt muốn lập riêng đồ án quy hoạch không gian xây dựng ngầm sẽ gặp khó khăn trong công tác tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch.
- Công tác lập quy hoạch không gian ngầm tại các đồ án quy hoạch đô thị còn chưa được các cấp, các ngành và chính quyền địa phương thực sự quan tâm. Việc thiếu cơ sở dữ liệu về công trình ngầm cũng là một nguyên nhân.
c) Đầu tư xây dựng phát triển không gian xây dựng ngầm đô thị
- Vấn đề bất cập:
+ Trong thời gian vừa qua, việc tận dụng và phát triển không gian ngầm tại các đô thị trên cả nước còn hạn chế, đối với các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, hệ thống các công trình xây dựng ngầm, đặc biệt là các công trình tuyến đường sắt đô thị ngầm, nhà ga tàu điện ngầm, hầm giao thông đường bộ, hầm cho người đi bộ, bãi đỗ xe ngầm, tầng ngầm của nhà cao tầng mới chỉ được chú ý phát triển trong những năm gần đây với số lượng hạn chế và chưa được quản lý và khai thác hiệu quả. Công tác hạ ngầm đường dây, đường ống tại các đô thị còn nhiều hạn chế.
+ Việc phát triển không gian ngầm thiếu tính kết nối giữa các công trình ngầm với nhau và thiếu gắn kết chung với không gian trên mặt đất, không gian trên cao và hầu hết đều mang tính cục bộ, chỉ khai thác cho một mục đích riêng chứ chưa có sự liên kết tổng thể cho cả khu vực hay một đô thị. 
Nguyên nhân là 
+ Thiếu một kế hoạch phát triển không gian ngầm đô thị làm cơ sở cho công tác đầu tư xây dựng phát triển, bảo đảm tính đồng bộ, ngăn nắp ở cả khía cạnh không gian và thời gian để gắn kết sự phát triển không gian ngầm với không gian trên mặt đất, bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư và phát triển không gian ngầm bền vững. 
+ Công tác đấu nối không gian, đấu nối kỹ thuật các công trình xây dựng ngầm chưa được luật hóa trong khi đây là quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ về không gian và khớp nối về kỹ thuật công trình. Một mặt khác, việc đấu nối không gian, đấu nối kỹ thuật còn là để xử lý các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, chủ sử dụng công trình, quyền sử dụng đất, sử dụng không gian ngầm của các tổ chức cá nhân trong cả giai đoạn đầu tư xây dựng công trình ngầm lẫn giai đoạn khai thác sử dụng không gian ngầm. 
+ Chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ đối với công trình xây dựng ngầm chưa được quy định cụ thể tại Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi năm 2020 và các văn bản hướng dẫn và hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, gây khó khăn trong triển khai thực hiện. Chưa có quy định liên quan đến hành lang bảo vệ công trình xây dựng ngầm như chỉ giới xây dựng ngầm, chỉ giới xây dựng trên mặt đất hay ranh giới thửa đất trên mặt đất và dưới mặt đất, kiểm soát, bảo đảm an toàn, an ninh và phòng chống thảm họa khi xây dựng và khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị.
d) Quản lý khai thác, vận hành
Vấn đề bất cập: Hiện nay công tác khai thác, vận hành công trình ngầm đều do chủ đầu tư tự thực hiện, do vậy việc vận hành, khai thác các công trình ngầm còn mang tính cục bộ, chưa có cơ chế phối hợp giữa các chủ đầu tư của các công trình với nhau và đây sẽ là vấn đề bất cập gây khó khăn rất lớn trong thực tế thực hiện trong tương lai rất gần. 
Nguyên nhân là: 
Pháp luật hiện hành chưa có quy định quản lý nhà nước điều tiết liên quan trong giai đoạn khai thác khai thác, vận hành các công trình ngầm.
đ) Huy động nguồn lực
- Vấn đề bất cập: Hiện nay việc thu hút nguồn lực xã hội hoá để tham gia đầu tư các công trình ngầm còn khó khăn, đặc biệt là các công trình giao thông ngầm, hạ tầng kỹ thuật ngầm, bãi đỗ xe ngầm, công trình công cộng ngầm, tầng ngầm của nhà cao tầng. Cơ chế chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư hiện nay chưa đủ hấp dẫn và đem lại hiệu quả về kinh tế cho nhà đầu tư.
- Nguyên nhân là: 
+ Cơ chế tài chính để khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình ngầm, nhất là đối với các công trình công cộng ngầm, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm vẫn chưa được quy định rõ ràng trong Luật Đầu tư năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, trong khi công trình ngầm đô thị thường có suất đầu tư lớn hơn so với công trình trên mặt đất.
+ Thiếu các cơ chế chính sách tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt cơ chế chính sách đối với các nhà đầu tư xây dựng công trình ngầm phục vụ mục đích công cộng để thu hút được đầu tư (như thu hồi giá trị thặng dư từ sử dụng công trình ngầm, việc thu hồi đất, quy định để thu tiền khai thác … quy định về định mức, đơn giá hỗ trợ người dân, tổ chức kết nối các tuyến, …).
e) Công tác quản lý nhà nước
- Vấn đề bất cập: 
+ Công trình ngầm đô thị gồm nhiều loại công trình khác nhau và thuộc sự quản lý của nhiều tổ chức, cá nhân cũng như thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan quản lý nhà nước, gây khó khăn trong công tác quản lý và phối hợp quản lý trong đầu tư xây dựng không gian ngầm, cụ thể như hiện tượng đào lên lấp xuống tại các đô thị; công tác xây dựng ngầm hệ thống đường dây, đường ống, cống bể cáp kỹ thuật chưa ngăn nắp, khó khăn trong công tác quản lý.
+ Việc thiếu cơ sở dữ liệu về không gian ngầm cũng gây khó khăn bất cập chưa thống nhất đầu mối quản lý, chia sẻ dữ liệu, số hóa cơ sở dữ liệu…. trong công tác quản lý nhà nước hiện nay. 
- Nguyên nhân là:
+ Hiện nay pháp luật chưa quy định cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý, phối hợp quản lý phát triển không gian ngầm. 
+ Cơ sở dữ liệu về không gian ngầm, công trình xây dựng ngầm hiện đã có quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị, tuy nhiên công tác xây dựng, khai thác sử dụng dữ liệu về công trình ngầm đô thị hiện vẫn chưa được chú ý thực hiện. Mặt khác việc phát triển xây dựng ngầm gắn với công nghệ quản lý số để khai thác sử dụng cũng là một đòi hỏi lớn trong thời điểm hiện nay.
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 
4.2.1. Mục tiêu tổng quát 
Thể chế hóa định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các chỉ đạo cụ thể tại Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, thúc đẩy phát triển, khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị hiệu quả, bền vững.
4.2.2. Mục tiêu cụ thể 
- Hình thành khung pháp lý quy định về phát triển, quản lý khai thác, kết nối sử dụng không gian ngầm, công trình ngầm đô thị.
4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 
4.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định hiện hành..
4.3.2. Giải pháp 2: Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý phát triển không gian ngầm đô thị:
- Quy định nguyên tắc quản lý phát triển không gian ngầm tạo sự thống nhất, liên kết các quy định quản lý phát triển không gian ngầm ở các Luật liên quan, bảo đảm thuận lợi trong cho quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động phát triển không gian ngầm đô thị.
- Định nghĩa và phân loại không gian ngầm, công trình ngầm đô thị làm cơ sở cho công tác quản lý.
- Quy định các yêu cầu đối với xây dựng, phát triển không gian ngầm đô thị theo đặc thù của công trình xây dựng ngầm đô thị trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, bảo đảm an toàn, kết nối liên thông, bảo đảm an ninh, quốc phòng.
- Quy định về kế hoạch phát triển mới, cải tạo, nâng cấp, tái phát triển không gian xây dựng ngầm.
- Quy định về kết nối không gian, kết nối kỹ thuật.
- Quy định về quy chế khai thác sử dụng không gian ngầm, công trình ngầm điều tiết quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân khi cùng tham gia quản lý, khai thác sử dụng công trình xây dựng ngầm, cơ chế tài chính duy trì, duy tu khai thác vận hành công trình ngầm
- Quy định về xây dựng và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu không gian ngầm, công trình ngầm đô thị.
- Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước trong phát triển không gian ngầm, công trình xây dựng ngầm.
4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
4.4.1. Đánh giá tác động giải pháp 1: 
1) Tác động về mặt kinh tế:
a) Tác động tích cực: 
Việc giữ nguyên hiện trạng không mang lại tác động tích cực về kinh tế đối với Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
b) Về mặt tiêu cực:
- Đối với Nhà nước: thiếu công cụ pháp lý để thực hiện công tác quản lý phát triển không gian ngầm đô thị, không thúc đẩy được phát triển kinh tế trong các hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị.
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: hạn chế khả năng đầu tư, tham gia các hoạt động phát triển, khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị.  
- Đối với người dân: hạn chế tham gia các dịch vụ, hoạt động kinh doanh trong khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị.
2) Tác động về mặt xã hội:
- Về mặt tích cực: Việc giữ nguyên hiện trạng không mang lại tác động tích cực về xã hội đối với Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
- Về mặt tiêu cực:
+ Đối với Nhà nước: Không có công cụ pháp lý phù hợp để phát triển khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị, đặc biệt đối với các đô thị lớn có nhu cầu phát triển không gian ngầm tại các nhà ga đường sắt đô thị, các trung tâm thương mại ngầm khu vực lõi đô thị, qua đó làm suy giảm hiệu quả đầu tư, không thúc đẩy được sự phát triển kinh tế - xã hội đô thị.
+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Hạn chế sự tiếp cận của tổ chức, doanh nghiệp tư nhân tham gia vào đầu tư phát triển không gian ngầm đô thị.  
+ Đối với người dân: khó được tiếp cận, sử dụng các tiện ích do việc phát triển không gian ngầm đô thị mang lại.
3) Tác động về giới:
Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.
4) Tác động về thủ tục hành chính:
Giải pháp này không phát sinh mới về thủ tục hành chính.
5) Tác động đối với hệ thống pháp luật:
Giải pháp này giữ nguyên hiện trạng nên không có tác động đối với hệ thống pháp luật.
4.4.2. Phương án 2: Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý phát triển không gian ngầm đô thị
1) Tác động về kinh tế:
a) Tác động tích cực:
- Đối với Nhà nước: Có công cụ quản lý thích hợp để phát triển không gian ngầm đô thị, thông qua đó thúc đẩy được sự phát triển kinh tế đô thị do việc sử dụng không gian ngầm hiệu quả, đặc biệt đối với việc khai thác sử dụng không gian ngầm TOD, và các không gian ngầm thương mại, dịch vụ. 
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Có hệ thống hành lang pháp lý rõ ràng sẽ tạo sự tin tưởng qua đó thu hút các tổ chức, doanh nghiệp tham gia các hoạt động kinh tế trong đầu tư phát triển, khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị. 
- Đối với người dân: Người dân sẽ được hưởng lợi qua việc tham các hoạt động, dịch vụ kinh doanh khi không gian ngầm được phát triển. 
b) Về mặt tiêu cực:
- Đối với Nhà nước: Phát sinh chi phí tổ chức phổ biến, tập huấn đối với các quy định mới.
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan có thể phải tăng chi phí để thực hiện các thủ tục hành chính, quy định mới trong quản lý phát triển không gian ngầm đô thị.
- Đối với người dân: có thể chịu tác động tiêu cực do ảnh hưởng của các hoạt động đầu tư, xây dựng, khai thác sử dụng không gian ngầm. 
2) Tác động về xã hội:
a) Tác động tích cực:
- Đối với Nhà nước: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong phát triển không gian ngầm, qua đó thúc đẩy được sự phát triển kinh tế - xã hội đô thị.
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia phát triển, khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị.
- Đối với người dân: Được tiếp cận, sử dụng các tiện ích do việc phát triển không gian ngầm đô thị mang lại.
b) Tác động tiêu cực:
- Đối với Nhà nước: Phát sinh thêm thời gian làm việc của cơ quan quản lý nhà nước khi thực hiện các công việc quản lý theo thẩm quyền trong việc phát triển khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị.
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Các tổ chức, doanh nghiệp phải cập nhật, thay đổi theo các quy định mới được ban hành.
- Đối với người dân: Không có tác động tiêu cực về xã hội.
3) Tác động về giới:
Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.
4) Tác động về thủ tục hành chính:
Giải pháp này có thể phát sinh thủ tục hành chính trong việc đấu nối không gian ngầm, đấu nối kỹ thuật công trình xây dựng ngầm (bổ sung nội dung kiểm soát trong thủ tục hành chính hiện nay về đầu tư, xây dựng công trình); có thể phát sinh thủ tục hành chính thủ tục hành chính đối với quy chế quản lý khai thác không gian ngầm, công trình ngầm.
Việc tuân thủ thủ tục hành chính này làm tăng chi phí của các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động phát triển, khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị. Tuy nhiên, các thủ tục này là cần thiết, làm cơ sở quản lý nhằm bảo đảm an toàn, an ninh, đồng bộ thống nhất hiệu quả sử dụng không gian đô thị. 
5) Tác động đối với hệ thống pháp luật:
- Tác động tới tổ chức bộ máy nhà nước: Giải pháp này có thể làm phát sinh yêu cầu sắp xếp về tổ chức, bộ máy quản lý liên quan đến việc khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị.
- Tác động tới điều kiện bảo đảm thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: Giải pháp này bảo đảm điều kiện thi hành, tuân thủ của các cơ quan, tổ chức ở cả góc độ kinh tế, xã hội. 
- Tác động đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013: Giải pháp này không hạn chế quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013. Đồng thời góp phần thúc đẩy và tạo điều kiện để bảo đảm một số quyền và nghĩa vụ cơ bản như quyền được bảo đảm an sinh xã hội, bình đẳng giới.
- Tác động đến các chính sách, quy định pháp luật: Giải pháp này bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với quy định của Bộ Luật dân sự, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời góp phần hoàn thiện quy định về quản lý phát triển không gian ngầm đô thị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển không gian ngầm đô thị. 
- Tác động đến khả năng tuân thủ và thi hành các điều ước quốc tế: Không cản trở việc áp dụng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Trên cơ sở đánh giá tác động của các giải pháp, kiến nghị lựa chọn Giải pháp 2. Đề xuất thẩm quyền ban hành chính sách là Quốc hội.

[bookmark: _Hlk148619995]5. Chính sách 5: TĂNG CƯỜNG PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ.
5.1. Xác định vấn đề bất cập
a) Vấn đề bất cập của thực trạng năng lực quản lý phát triển đô thị
Trong thời gian qua, công tác quản lý phát triển đô thị ở các địa phương đã không ngừng cải thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Vai trò, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn đã được phân định, làm rõ hơn, phân định nhiệm vụ, quyền hạn đặc thù của chính quyền ở đô thị có những điểm khác biệt với chính quyền ở nông thôn. Các cấp chính quyền ở đô thị đã và đang quan tâm nhiều hơn đến quản lý phát triển đô thị, bảo đảm điều kiện hạ tầng đô thị, cung cấp các dịch vụ công cộng cơ bản, thiết yếu như dịch vụ hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng công cộng, giao thông, thông tin liên lạc), giáo dục, bảo vệ sức khoẻ, vệ sinh môi trường…, góp phần phục vụ các nhu cầu, lợi ích chính đáng của người dân. Hoạt động của các cấp chính quyền đô thị và phòng chuyên môn trong lĩnh vực quản lý đô thị từng bước được đổi mới, hoàn thiện theo hướng bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, nhanh nhạy trong hoạt động quản lý, điều hành trong công tác quản lý phát triển đô thị. Trình độ, năng lực, trách nhiệm, phong cách, thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức của chính quyền đô thị đã có những tiến bộ đáng kể đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các tổ chức và người dân. Các chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, quản lý được triển khai đã nâng cao trình độ của cán bộ quản lý cũng như chuyên môn. 
Tuy nhiên, thực tế quản lý phát triển đô thị trong thời gian vừa qua vẫn còn nhiều bất cập, đánh giá tổng thể chung về năng lực quản lý và quản trị đô thị còn yếu, chậm được đổi mới:
- Việc nâng cao năng lực của chính quyền địa phương chưa được chú ý, đặc biệt về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện các chức năng quản lý phát triển đô thị có hiệu quả hơn cũng như đáp ứng các yêu cầu mới. Công tác đào tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp chưa được chú trọng, hầu hết các địa phương chưa chủ động trong khâu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Một số chương trình triển khai chậm hoặc chưa tổ chức được[footnoteRef:37]. Ở một số địa phương vẫn còn tình trạng năng lực của cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu đảm nhận những công việc được giao, còn thiếu kỹ năng và kiến thức về quản lý phát triển đô thị, cùng với tâm lý thụ động dẫn đến sự chậm trễ và kết quả làm việc chưa cao. [37:  Tỷ lệ đào tạo bồi dưỡng cho các đối tượng của đề án đạt 51%. 49,21% cơ bản hoàn thành mục tiêu đào tạo theo Đề án 1961 cho 03 cấp Tỉnh, Huyện, Xã. 42,86% địa phương cơ bản hoàn thành các chương trình cho cấp Tỉnh, Huyện nhưng chưa hoàn thành chương trình cho cấp Xã. 4,76%.03 địa phương cơ bản hoàn thành chương trình cho cấp xã và hoàn thành một phần các chương trình cấp tỉnh, huyện. 3,17%. địa phương chậm triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010, gia hạn thực hiện đến năm 2020. Hơn 20.500 lượt học viên được đào tạo từ ngân sách TƯ, 15.000 người từ ngân sách địa phương.] 

- Phân công trách nhiệm quản lý phát triển cũng chưa đồng bộ, thống nhất giữa các địa phương. Chính quyền địa phương cũng phải áp dụng nhiều quy định quy phạm pháp luật dưới luật khác nhau để quy định quản lý hạ tầng đô thị hoặc khi xác định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn phụ trách về phát triển đô thị[footnoteRef:38]. [38:  Ví dụ quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý đô thị cấp huyện phải căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thông tư Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp huyện).] 

Nguyên nhân chủ yếu là: 
- Năng lực của cán bộ quản lý đô thị còn hạn chế, chưa đồng bộ, chuẩn hóa về tiêu chuẩn[footnoteRef:39]. Chưa có quy định riêng về chuẩn trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức cho lĩnh vực quản lý phát triển đô thị. Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Luật Giáo dục đã quy định chung về việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, chuyên môn. Cán bộ quản lý, chuyên môn các cấp thực hiện quản lý phát triển đô thị được áp dụng các quy định này. Vấn đề là do không có yêu cầu rõ ở cấp luật các đối tượng, khối kiến thức chuyên môn cần được trang bị, cho nên công tác đào tạo bồi dưỡng được triển khai không đồng đều, phụ thuộc vào sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và việc ưu tiên bố trí ngân sách, thời gian. Các cán bộ chủ yếu chỉ thực hiện các nội dung đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc. Trong khi đó, quản lý phát triển đô thị đòi hỏi các cán bộ quản lý, chuyên môn phải có các khối kiến thức chuyên ngành, cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật mà không được đào tạo ở bậc học giáo dục cơ bản. Việc thiếu kiến thức chuyên môn được đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc về quản lý phát triển đô thị đã dẫn đến rất nhiều trường hợp không hiểu đúng, đủ và có quyết định quản lý sai phạm. [39:  Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về quản lý xây dựng, đô thị theo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp” từ năm 2010 - 2020, chỉ có 49% các địa phương cơ bản thực hiện ở cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã, 42% hoàn thành chương trình đào tạo cấp tỉnh và cấp huyện nhưng chưa hoàn thành cấp xã. ] 

- Các điều kiện cần thiết để nâng cao năng lực quản lý gồm công cụ, tư liệu, nguồn nhân lực, bộ máy, phân định trách nhiệm thẩm quyền còn có bất cập, hạn chế. Sự phân công, phối hợp, trách nhiệm, quyền hạn trong quản lý đô thị giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương cũng như giữa các ngành cần tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh để đảm bảo sự thống nhất, phân rõ trách nhiệm. Việc phân cấp, phân quyền cũng dẫn đến việc triển khai các quy định không đồng đều giữa các tỉnh. 
- Trong hệ thống quy định pháp luật hiện hành chỉ có Luật quy hoạch đô thị năm 2009 quy định về quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị (điều 13), căn cứ quy định đó để vận dụng cho quản lý nhà nước về phát triển đô thị, xác định trách nhiệm quản lý của các chủ thể. Thực tế đó dẫn đến các quy định chủ yếu điều chỉnh về quy hoạch đô thị và việc thực hiện theo quy hoạch, không điều chỉnh toàn diện các nội dung quản lý nhà nước về phát triển đô thị, theieus cơ sở để hoàn thiện chức năng quản lý phát triển đô thị các cấp.
- Quy định hiện hành của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019 đã có quy định chung về chức năng nhiệm vụ chính quyền địa phương ở đô thị. Tuy nhiên các quy định về chức năng, nhiệm vụ của chính quyền các cấp chỉ dừng lại ở mức quy định chung, xác định nhiệm vụ “Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông và không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; quản lý dân cư trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên”; không quy định các nhiệm vụ cụ thể thuộc lĩnh vực quản lý phát triển đô thị. 
b) Vấn đề bất cập về công tác chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung gắn kết phát triển đô thị thông minh:
 Triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2050, trong đó nêu rõ một số nội dung cụ thể về hình thành một số chuỗi đô thị thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và kiến trúc, xây dựng cơ sở dữ liệu số kết nối các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong quản lý đô thị, xây dựng Chính phủ số. Công tác chuyển đổi số trong quản lý phát triển đô thị được thúc đẩy trên cơ sở kế thừa các kết quả xây dựng chính phủ điện tử. 
Tuy nhiên, hệ thống cơ sở dữ liệu phát triển đô thị, hạ tầng đô thị, khu vực, không gian đô thị và không gian ngầm đô thị còn rời rạc, chưa được số hóa:
- Việc xây dựng cơ sở dữ liệu, thu thập dữ liệu, điều tra, khảo sát chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục đồng bộ để tạo lập, duy trì và cung cấp cơ sở dữ liệu, liên kết với các cơ sở dữ liệu đang được quy định tại các luật khác.
- Chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý phát triển đô thị còn chưa được triển khai sâu rộng. Hệ thống cơ sở dữ liệu phát triển đô thị, hạ tầng đô thị, các khu vực đô thị, không gian đô thị và không gian ngầm đô thị còn rời rạc, chưa được số hóa[footnoteRef:40].  [40:  Mới chỉ có 38 Sở Xây dựng nghiên cứu, triển khai ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS để quản lý dữ liệu số về đô thị. Thực tế triển khai ở cấp đô thị còn rất khiêm tốn.] 

Nguyên nhân chủ yếu là: 
- Pháp luật hiện hành trong lĩnh vực về chuyển đổi số đã xác định các quy định chung về việc hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, trách nhiệm xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên chưa có quy định cụ thể về hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý phát triển đô thị từ hệ thống cơ sở dữ liệu nền xây dựng trên nền cơ sở dữ liệu đất đai, dữ liệu hiện trạng xây dựng, hạ tầng, … cho đến việc khai thác, chia sẻ, kiểm soát, quản lý phát triển đô thị và lồng ghép trở thành thủ tục hành chính. 
- Mỗi đô thị khác nhau phát triển đô thị thông minh theo những tiêu chí, những lĩnh vực khác nhau, tùy thuộc vào quy mô, tính chất đô thị, điều kiện kinh tế, văn hóa – xã hội, mức độ đầu tư mong muốn và các vấn đề đô thị phải đối mặt.
-  Chưa có các quy định về cơ chế tài chính, đơn giá, định mức cho xây dựng, duy trì, khai thác hệ thống. Thiếu cơ sở pháp lý nên việc triển khai thực hiện chuyển đổi, hiện đại hóa công tác quản lý phát triển đô thị, cập nhật các tiến bộ mới, còn chậm.
c)  Vấn đề bất cập về tham gia của tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng dân cư trong công tác quản lý phát triển đô thị: 
Hiện nay, việc thực hiện chính sách huy động sự tham gia của cộng đồng được thực thi phổ biến, nhất là với hoạt động “giám sát cộng đồng” trong quá trình thực hiện các dự án phát triển đô thị. Chính sách này chịu tác động chính bởi các Quyết định[footnoteRef:41], Nghị định[footnoteRef:42] của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quy định các nội dung về giám sát và đánh giá đầu tư, việc thành lập Ban giám sát cộng đồng đầu tư của cộng đồng có trách nhiệm chính trong thực hiện giám sát và đánh giá các dự án đầu tư phối hợp với Mặt trận tổ quốc…Và “quy chế dân chủ” từng bước phát huy hiệu quả để đảm bảo tính khách quan, minh bạch đối với các dự án phát triển đô thị, công khai các văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định các vấn đề có liên quan đến xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch triển khai thực hiện các dự án xây dựng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư… trong quá trình phát triển đô thị. Bên cạnh đó, chủ trương xây dựng các mô hình “tự quản trong cộng đồng dân cư” trên địa bàn đô thị phát huy vai trò tự quản đã được Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, kết quả đạt được trong các mô hình tự quản ở khu dân cư đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa bàn các khu đô thị. Bên cạnh đó, chủ trương xây dựng các mô hình “tự quản trong cộng đồng dân cư” trên địa bàn đô thị đã được Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, kết quả đạt được trong các mô hình tự quản ở khu dân cư đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa bàn đô thị. [41:  Quyết định 80/2005/QĐ-TTg.]  [42:  Nghị định số 84/2015/NĐ-CP; Nghị định 37/2010/NĐ-CP; Nghị định 38/2010/NĐ-CP; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP; Nghị định 29/2007/NĐ-CP.] 

Tuy nhiên, việc chưa xây dựng hình thành được lối sống văn minh đô thị để nâng cao chất lượng trách nhiệm cộng đồng đối với công tác nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị. Đô thị hóa nhanh đã tạo nên những cộng đồng đô thị đa dạng hơn về văn hóa, có sự chênh lệch lớn về trình độ, lối sống…. Đặc biệt ở đối với các khu vực đô thị hóa theo các quyết định hành chính. Trong khi đó quá trình đô thị hóa chưa có sự chuẩn bị về chuyển đổi văn hóa, lối sống từ nông thôn sang đô thị, do đó hạn chế quá trình hình thành lối sống, nếp sống văn minh đô thị. Từ đó ảnh hưởng đến tính cố kết cộng đồng và xây dựng vai trò, trách nhiệm của cộng đồng đối với công việc chung của đô thị như công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị.
- Việc nhân dân địa phương tham gia vào các hoạt động của chính quyền cơ sở và của các cấp chính quyền, đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng, ban hành các quyết định hành chính còn hạn chế. Ý kiến đóng góp của nhân dân đối với cơ quan nhà nước còn chưa được phản hồi, giải trình. Nhiều ví dụ thực tế về giải phóng mặt bằng, cắt bỏ cây xanh công cộng, thay đổi công năng công trình công cộng, thay đổi quy hoạch, công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị đã dẫn đến những phản ứng tiêu cực từ số đông người dân và doanh nghiệp. Đối tượng chịu tác động không được tham gia chủ động trong quá trình ban hành quyết định hành chính, như trình bày về vấn đề vướng mắc của mình, tiếp xúc hồ sơ trong thực tiễn hiện nay cũng gây nên những mâu thuẫn, căng thẳng cho người dân, đối tượng chịu sự tác động của văn bản.
- Việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về sự tham gia của cộng đồng và quy chế dân chủ còn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ; chưa thể hiện rõ vai trò và quy định trách nhiệm, phương thức hoạt động, quy trình tham gia, thực hiện cụ thể của cộng đồng trong quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị[footnoteRef:43]. [43:  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng không đề cập đến quy trình, thủ tục tham gia của cộng đồng. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP về hướng dẫn chính quyền cấp phường thực hiện pháp luật về nhà ở không đề cập đến quy trình, thủ tục tham gia của cộng đồng. Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư có quy định việc thành lập Ban giám sát cộng đồng đầu tư với trách nhiệm chính trong thực hiện giám sát và đánh giá các dự án đầu tư phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và UBND xã. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về thẩm định, phê duyệt, xây dựng và quản lý các dự án hạ tầng đô thị có quy định tham vấn cộng đồng trong lập quy hoạch cho các dự án nâng cấp đô thị đã được đề cập nhưng không có cơ chế hoặc quy trình cụ thể được nêu. Nghị định số 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị có đề cập đến tham vấn cộng đồng trong các giai đoạn công bố quy chế, phê duyệt và xây dựng các dự án kiến trúc đô thị, cũng như sự tham gia của cộng đồng trong việc giám sát và quản lý không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị; tuy nhiên, không có nội dung đề cập đến quy trình hoặc cơ chế cụ thể cho tham vấn cộng đồng trong quá trình quy hoạch và thực hiện. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng có đề cập đến tham vấn cộng đồng trong quá trình thẩm định, phê duyệt, quy hoạch cơ sở hạ tầng và xây dựng; hoạt động tham vấn vấn được thực hiện thông qua tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ cộng đồng nhưng không có quy định cụ thể về cơ chế tham vấn cộng đồng trong các giai đoạn quy hoạch] 

Nguyên nhân là: 
- Chưa có các quy định pháp lý và mô hình, công cụ chính thức để người dân và chính quyền bảo vệ, phát huy tiềm lực nội tại - của các đô thị (di sản, kiến trúc có giá trị, cây xanh, mặt nước, không gian công cộng, hạ tầng đô thị). Luật Kiến trúc đã quy định về Quy chế quản lý kiến trúc, tuy nhiên chưa quy định các giải pháp để thực hiện việc bảo vệ cảnh quan đô thị. Thiếu công cụ, cơ chế tạo nguồn thu, xã hội hóa các nguồn lực phát triển đô thị. Cơ chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa phát huy hiệu quả. Các mô hình tự quản cần được phát huy mạnh hơn nhưng chưa có pháp luật liên quan nên vẫn dừng ở mức nhắc nhở, khuyến khích thực hiện.
- Sự huy động, phát huy vai trò làm chủ của người dân trong quản lý phát triển đô thị còn hạn chế. Quan niệm chính quyền chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, cải tạo chỉnh trang cũng như quản lý phát triển đô thị còn phổ biến cả trong chính quyền cũng như trong các cộng đồng dân cư làm hạn chế khả năng huy động và phát huy nguồn lực của cộng đồng trong khi nguồn vốn ngân sách hết sức khó khăn, hạn chế. Khả năng huy động các nguồn lực xã hội (tài chính, đất đai) chưa hiệu quả, nguồn vốn cho đầu tư phát triển đô thị vẫn còn thiếu so với nhu cầu. Nguồn lực đầu tư hạn chế ở địa phương là một trong những nguyên nhân khiến chính quyền địa phương phải tiếp tục mở rộng đất đô thị.
- Hiện nay, có rất nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, cộng đồng có nhu cầu thực hiện các dự án về cải tạo chỉnh trang làm đẹp không gian đô thị (ví dụ như vẽ tranh tường, cải tạo không gian công cộng, sân chơi….) tuy nhiên do
 - Chưa có cơ chế để hướng dẫn tổ chức, đơn vị, cá nhân, cộng đồng có nhu cầu thực hiện các dự án về cải tạo chỉnh trang làm đẹp không gian đô thị (ví dụ như vẽ tranh tường, cải tạo không gian công cộng, sân chơi….) như liên hệ với ai, ai có trách nhiệm, thẩm quyền quyết định, thủ tục, các bước thực hiện... dẫn đến việc hạn chế các hoạt động này. Trong khi đó có nhiều khu vực đô thị rất bức xúc về điều kiện sống (ô nhiễm, nguy hiểm, thiếu hạ tầng thiết yếu) không được cải tạo chỉnh trang hoặc xếp sau nhu cầu về cải tạo chỉnh trang các hạ tầng khung dẫn đến chất lượng đô thị ở các khu vực này ngày càng xuống cấp, thậm chí trở thành các khu ở lụp xụp, mất an toàn và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đô thị nói chung. 
- Chưa có các quy định pháp lý để người dân và chính quyền bảo vệ, phát huy tiềm lực nội tại - của các đô thị (di sản, kiến trúc có giá trị, cây xanh, mặt nước). Luật Kiến trúc đã quy định về Quy chế quản lý kiến trúc, tuy nhiên chưa quy định các giải pháp để thực hiện việc bảo vệ cảnh quan đô thị. Thiếu công cụ, cơ chế tạo nguồn thu, xã hội hóa các nguồn lực phát triển đô thị.
- Cơ chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa phát huy hiệu quả.
5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 
5.2.1. Mục tiêu tổng quát
Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý phát triển đô thị, thực hiện phân cấp và phân quyền mạnh mẽ hơn gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất về phát triển đô thị từ Trung ương đến địa phương.
5.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hiện đại hóa, áp dụng công nghệ thông tin truyền thông ICT và chuyển đổi số trong quản lý phát triển đô thị.
- Nâng cao năng lực, tăng cường hiệu quả và tính chuyên nghiệp của cán bộ quản lý, chuyên môn về phát triển đô thị các cấp gắn với hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển đô thị.
- Đề cao vai trò trách nhiệm chính quyền các đô thị, cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị, xã hội tham gia quản lý đô thị.
5.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
5.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định hiện hành.
Tiếp tục áp dụng các quy định hiện hành để nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị:
- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 về quy định quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị (điều 13) để vận dụng cho quản lý nhà nước về phát triển đô thị.
- Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định chung về chức năng nhiệm vụ chính quyền địa phương ở đô thị.
-  Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở năm 2022 về các nội dung nhân dân bàn, quyết định, giám sát nhưng không cụ thể đối với lĩnh vực phát triển đô thị.
- Quy định trách nhiệm, thẩm quyền phân loại đô thị tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15.
- Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2019 (điều 11, điều 25) quy định chung về đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức.
- Luật viên chức năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2019 (điều 11, các điều mục IV) quy định chung về đào tạo, bồi dưỡng của viên chức.
5.3.2. Giải pháp 2: Quy định trong Luật Quản lý phát triển đô thị về phát triển hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quản lý phát triển đô thị, phát triển năng lực quản lý phát triển đô thị và trách nhiệm quản lý phát triển đô thị của các cơ quan quản lý nhà nước, trách nhiệm tham gia, giám sát của tổ chức chính trị- xã hội và cộng đồng dân cư, gồm các nội dung sau:
a) Hoàn thiện quy định quản lý phát triển hệ thống thông tin địa lý (GIS) và cơ sở dữ liệu quản lý phát triển đô thị gắn với phát triển đô thị thông minh
- Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và cơ sở dữ liệu trong quản lý phát triển đô thị, đồng bộ với các cơ sở dữ liệu khác.
- Chế độ hoạt động, thu thập, duy trì, quản lý, phối hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu, các nhóm nội dung, lĩnh vực cơ sở dữ liệu theo phân cấp (các khu vực phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội…); ứng dụng trên nền dữ liệu.
b) Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ về quản lý đô thị  
- Tổ chức, quản lý nội dung hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển đô thị.
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin về phát triển đô thị.
c) Rà soát, phân cấp trách nhiệm trong quản lý về phát triển đô thị
- Rà soát, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý phát triển đô thị của chính quyền các cấp theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017, tăng cường trách nhiệm, hiệu quả của chính quyền cấp xã, nâng cao hiệu quả mô hình tự quản của cộng đồng dân cư.
- Quy định việc xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức cho hoạt động về phát triển đô thị; Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động phát triển đô thị; đánh giá kết quả thực hiện về phát triển đô thị; hợp tác quốc tế. 
- Trách nhiệm tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng dân cư.
5.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan. 
5.4.1. Đánh giá tác động giải pháp 1: 
1) Tác động về mặt kinh tế
a) Tác động tích cực: 
- Không ảnh hưởng đến kinh phí hoạt động hiện tại của chính quyền các cấp.
- Người dân, doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng các tài liệu, tư liệu giấy có sẵn không mất chi phí chuyển đổi sang hình thức tư liệu số để thực hiện thủ tục hành chính.
- Chính quyền các cấp có thể tận dụng các nguồn nhân lực hiện có để thực hiện các nhiệm vụ không phát sinh thêm chi phí đào tạo bồi dưỡng.
b) Tác động tiêu cực: 
- Việc phân định không rõ ràng, có khoảng trống trong quản lý phát triển đô thị sẽ dẫn đến các vấn đề làm ảnh hưởng đến sự hoạt động thuận lợi của đô thị, làm tốn kém, lãng phí các chi phí của xã hội (vì ùn tắc giao thông, vì thiếu thông tin nên phải lặp lại các thủ tục hành chính, v.v.).
- Làm giảm năng lực cạnh tranh của đô thị sẽ góp phần giảm thu hút đầu tư.
- Hạn chế sự chủ động, sáng tạo của chính quyền các cấp, nhất là các cấp chính quyền địa phương sẽ dẫn đến giảm hiệu quả từ bước xác định trọng tâm, ưu tiên đầu tư cho đến tổ chức thực hiện đầu tư phát triển đô thị, giảm tỷ lệ giải ngân, dẫn đến không phát huy hết hiệu quả của nguồn vốn đầu tư.
- Các cơ sở dữ liệu không kết nối sẽ hạn chế tác dụng.
- Không chuẩn hóa được đội ngũ, các chi phí đào tạo, bồi dưỡng không được thực hiện có hệ thống và phát huy được hiệu quả.
- Không chia sẻ được gánh nặng chi phí thực hiện đầu tư phát triển đô thị cũng như quản lý phát triển đô thị giữa nhà nước với cộng đồng dân cư.
2) Tác động về mặt xã hội
a) Tác động tích cực:
Các tác động tích cực không rõ ràng.
b) Tác động tiêu cực:
- Không tạo ra thêm các công ăn việc làm, không khai thác được lợi thế mới từ thị trường của đô thị thông minh.
- Đội ngũ cán bộ, quản lý và chuyên môn thiếu đào tạo, bồi dưỡng, không được chuẩn hóa sẽ làm ảnh hưởng chất lượng, hiệu quả quản lý, dễ bị sai phạm.
- Không phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm ở cấp luật nên chính quyền cấp cơ sở thường sẽ tập trung các nhiệm vụ thuận lợi, dễ làm và bỏ qua các nhiệm vụ khác.
3) Tác động về giới
Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới, không có sự phân biệt về giới.
4) Tác động về thủ tục hành chính
Giải pháp này không làm thay đổi thủ tục hành chính hiện hành, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.
5) Tác động tới hệ thống pháp luật
- Tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật: 
Giải pháp 1 không trái với các quy định hiện hành, do vậy, Giải pháp 1 không có tác động đến tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành.
- Khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: 
Giải pháp 1 giữ nguyên trạng các chính sách hiện hành và các chính sách này đã được thực hiện trong nhiều năm qua, do đó, Giải pháp 1 không ảnh hưởng đến khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: 
Giải pháp 1 không trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
5.4.2. Đánh giá tác động giải pháp 2: Quy định trong Luật Quản lý phát triển đô thị về phát triển hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quản lý phát triển đô thị, phát triển năng lực quản lý phát triển đô thị và trách nhiệm quản lý phát triển đô thị của các cơ quan quản lý nhà nước, trách nhiệm tham gia, giám sát của tổ chức chính trị- xã hội và cộng đồng dân cư
1) Tác động về mặt kinh tế
a) Tác động tích cực:
- Việc đầu tư, thiết lập hệ thống thông tin địa lý, quản lý cơ sở dữ liệu đô thị và tích hợp, ứng dụng các giải pháp quản lý đô thị thông minh đem lại nhiều lợi ích cho chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý phát triển đô thị: 
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý, quản lý cơ sở dữ liệu đô thị là một đặc thù riêng của lĩnh vực quản lý phát triển đô thị. Ứng dụng giải pháp này nhằm thu thập, quản lý, phân tích dữ liệu từ không gian địa lý qua đó thực hiện biên tập bản đồ, lưu trữ dữ liệu bản đồ, thao tác trên bản đồ sao cho tương hợp với không gian thực đối với các loại dữ liệu nền khác nhau: đất đai, địa chính, quy hoạch, …. giúp kết nối dữ liệu với bản đồ, vị trí và các thông tin khác, là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quản lý đầu tư xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch xây dựng được duyệt; tạo nền tảng để áp dụng các công cụ hỗ trợ ra quyết định, hỗ trợ phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu giúp cơ quan quản lý nhà nước lựa chọn giải pháp tối ưu để ra quyết định; tích hợp thông tin pháp lý đối với các dịch vụ công trong đô thị; cải cách hành chính, hiện đại hóa và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị; phổ biến các chính sách pháp luật, quản lý điều hành của Trung ương và địa phương. 
Ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý phát triển đô thị hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về hệ thống cơ sở dữ liệu về quy chuẩn, tiêu chuẩn trong công tác kiến trúc, quy hoạch; hệ thống cơ sở dữ liệu về điển hình hóa trong kiến trúc, quy hoạch; cơ sở dữ liệu hệ thống đô thị trên toàn quốc; rà soát, xây dựng hệ thống thông tin thống kê và các chỉ số phát triển đô thị; cơ sở dữ liệu hiện trạng phát triển đô thị (địa hình, địa chất, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, mô hình số độ cao,…); chuẩn hóa bản đồ, biểu mẫu báo cáo; tích hợp dữ liệu; chia sẻ cơ sở dữ liệu về quy hoạch và phát triển đô thị trong ngành Xây dựng.
 Về lâu dài, việc phát triển các cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để tạo ra một cổng thông tin công cộng trực tuyến, mở ra các dữ liệu thông tin giữa các tổ chức chính quyền và người dân một cách minh bạch, đầy đủ. Các cấp chính quyền có thể chia sẽ thông tin một cách nhanh chóng, và người dân có thể tự chủ động truy cập những thông tin họ cần.
Việc triển khai thúc đẩy hiện đại hóa, chuyển đổi số trong quản lý phát triển đô thị sẽ giảm chi phí cho chính quyền trong việc kiểm tra, theo dõi tình hình phát triển đô thị. Giảm thiểu các chi phí cần thiết để kịp thời phát hiện và khẩn trương khắc phục các khu vực bị sự cố hạ tầng, qua đó giúp giảm chi phí của xã hội do tác động của hạ tầng đô thị không vận hành bình thường. Rộng hơn, các kết quả hiện đại hóa   chuyển đổi số trong quản lý phát triển đô thị sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của đô thị, tăng cường khả năng thu hút đầu tư, tạo ra các công ăn việc làm mới. Thành phố Barcelona thông minh đã tiết kiệm 47 triệu USD/5 năm cho chiếu sáng, tiết kiệm nước 58 triệu USD, thu thêm 67 triệu USD phí đỗ xe, tiết kiệm 199 triệu USD nhờ làm việc từ xa, tạo thêm 1,6 tỷ USD doanh thu di động, tạo mới 56.000 việc làm, thu hút 1.500 công ty mới.
- Việc chuẩn hóa đội ngũ nguồn nhân lực sẽ tăng năng suất, hiệu quả giải quyết các công việc, thủ tục hành chính. Quan trọng hơn là sự minh bạch thông tin cùng với sự chuyên nghiệp của đội ngũ quản lý sẽ giúp các tổ chức, cá nhân yên tâm đầu tư phát triển đô thị. Ngân hàng Thế giới đã đánh giá, 1 đồng đầu tư cho bất động sản sẽ kéo theo 3 đồng đầu tư các ngành, lĩnh vực khác. Qua đó, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý thúc đẩy quá trình đô thị hóa, góp phần tăng GDP toàn xã hội do gia tăng tổng GDP từ khu vực đô thị mang lại.
- Sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng dân cư sẽ giảm gánh nặng chi phí duy trì cán bộ hiện trường, theo dõi, giám sát công tác phát triển đô thị, phát hiện các tình huống sự cố. Sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư còn giúp tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai thực hiện cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị, qua đó nâng cao năng lực cho các đô thị, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.
b) Tác động tiêu cực:
- Chính quyền của các đô thị sẽ phải đầu tư chi phí ban đầu để thiết lập hệ thống quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý phát triển đô thị, các chi phí ban đầu chủ yếu là chi phí mua bản quyền phần mềm, thiết lập phần cứng và thiết lập cơ sở dữ liệu số hóa. Tuy nhiên, đây là chính sách kế thừa chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử đã được triển khai nhiều năm nên kinh phí đầu tư ban đầu không quá lớn so với lợi ích đem lại và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, người dân.
- Người dân, doanh nghiệp có thể phải tốn kém chi phí ban đầu để chuyển đổi các tài liệu, tư liệu giấy sang hình thức tư liệu số để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Các lĩnh vực khác như dân cư, đất đai đã triển khai cơ sở dữ liệu số sẽ giúp việc chuyển đổi của doanh nghiệp, người dân rất thuận lợi.
2) Tác động về mặt xã hội
a) Tác động tích cực:
- Góp phần xây dựng hình ảnh Nhà nước năng động, hiệu quả, bộ máy tinh gọn, phục vụ. Phân giao trách nhiệm cụ thể bộ máy quản lý nhà nước về phát triển đô thị, bộ máy cơ quan chuyên môn sẽ tạo nên bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, không bị chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Nhà nước giảm chi phí ngân sách nuôi bộ máy cồng kềnh, tập trung trả lương đúng người, đúng việc, giúp cải thiện lương cán bộ công chức và làm tăng động lực làm việc và cơ hội thu hút người giỏi tham gia công tác quản lý nhà nước. Các quyết định có sự tham gia của cộng đồng được sự đồng thuận cao hơn, hiệu lực hiệu quả đối với các cộng đồng dân cư đô thị tốt hơn.
- Việc thúc đẩy chia sẻ, công khai minh bạch thông tin góp phần tạo sự ổn định của xã hội, định hướng đầu tư phát triển của doanh nghiệp, người dân. Người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc giảm thiểu thời gian khi tiến hành các thủ tục quy trình đầu tư xây dựng liên quan đến phát triển đô thị; giảm thiểu rủi ro do được tiếp cận hệ thống dữ liệu minh bạch và sự tham gia đồng thuận của cộng đồng tổ chức chính trị - xã hội; đẩy nhanh tiến độ đầu tư kinh doanh.
- Việc triển khai hiện đại hóa, chuyển đổi số trong quản lý phát triển đô thị giúp doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp cận thông tin quản lý, tra cứu thông tin hạ tầng kỹ thuật: cung cấp cho người dân và doanh nghiệp thông tin về dữ liệu về hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây sanh, điện lực, giao thông, công trình xây dựng, môi trường đô thị và sử dụng đất trên địa bàn; tham gia phản ánh kịp thời các sai phạm xây dựng, tra cứu các sai phạm; phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ người dân và nhân viên hiện trường, nhân viên các công ty điện lực, cấp nước, viễn thông, cây xanh,… Giải pháp này cũng sẽ thúc đẩy công bằng xã hội khi mọi tầng lớp nhân dân có thể được hưởng thành quả của chính sách. Quá đó, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền.
b) Tác động tiêu cực:
- Sẽ có một bộ phận cán bộ quản lý và chuyên môn phải thực hiện đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo năng lực theo chuẩn và sẽ có những đối tượng không đáp ứng phải sắp xếp. Nhà nước đã có các chính sách về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản bộ máy.
- Phải đảm bảo kiểm soát để sự tham gia của cộng đồng hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không bị lợi dụng.
3) Tác động về giới
a) Tác động tích cực:
Giải pháp này không có sự phân biệt về giới. Các nhóm đối tượng yếu thế như người già, trẻ em, phụ nữ, người lao động thu nhập thấp sẽ được tiếp cận nhiều hơn và dễ dàng hơn với các dịch vụ của đô thị từ kết quả của việc hiện đại hóa và chuyển đổi số trong quản lý phát triển đô thị.
b) Tác động tiêu cực: Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới, không có sự phân biệt về giới.
4) Tác động về thủ tục hành chính:
Giải pháp này không làm thay đổi TTHC hiện hành, không làm phát sinh TTHC mới.
5) Tác động tới hệ thống pháp luật
- Tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật: 
+ Hiện nay pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Luật này có quy định một số nội dung liên quan giữa đơn vị hành chính và phân loại đô thị. Tuy nhiên, không có các nội dung chi tiết về quản lý phát triển đô thị, do đó đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
+ Tạo cơ sở pháp lý cần thiết cho việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư có liên quan nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển đô thị và hạ tầng đô thị.
- Khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: 
Các quy định yêu cầu phát sinh từ thực tiễn cần phải có quy định pháp luật để quản lý và thúc đẩy quá trình phát triển đô thị. Do đó, khả năng thị hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan tổ, tổ chức, cá nhân là khả thi. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án số 950 về phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam và các địa phương đã triển khai thực hiện thí điểm, nhân rộng nên đề xuất của chính sách có khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật.
- Khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: 
Giải pháp 2 không trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
5.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
Bộ Xây dựng đề xuất lựa chọn giải pháp 2, đề xuất Quốc hội ban hành Luật Quản lý phát triển đô thị trong đó quy định để thực hiện tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả quản lý phát triển đô thị.
III. Ý KIẾN THAM VẤN
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thủ tướng Chính phủ đối với kiến nghị của Bộ Xây dựng tại Báo cáo nghiên cứu, rà soát xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị[footnoteRef:44], Bộ Xây dựng đã đề nghị và nhận được báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về đánh giá tổng hợp tình hình quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các chính sách cần được ban hành; đã tổ chức 01 Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022, 04 hội thảo với các cơ quan chuyên môn về quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị và đại diện lãnh đạo các đô thị lớn tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam, 05 tọa đàm chuyên sâu với các chuyên gia, nhà nghiên cứu lập pháp, đại diện một số các doanh nghiệp phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị và đại diện ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bộ Xây dựng cũng đã đăng tải toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng và gửi hồ sơ lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Bộ Xây dựng đã nhận được ý kiến góp ý của các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Thông tin truyền thông, Y tế, Khoa học công nghệ, Ủy ban dân tộc, Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  [44:  Báo cáo số 118/BC-BXD ngày 30/9/2022 được Thủ tướng Chính phủ thống nhất tại văn bản số 6860/VPCP-PL ngày 12/10/2022] 

Các ý kiến đều đã thể hiện sự thống nhất cao về sự cần thiết ban hành Luật và đã có góp ý cụ thể các tài liệu của hồ sơ. Ý kiến góp ý đã được nghiêm túc tiếp thu, giải trình kèm theo báo cáo này.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phát triển đô thị trên phạm vi cả nước.
- Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
- Các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về hạ tầng xã hội đô thị và các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng trong công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
- Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về phát triển đô thị và hạ tầng đô thị, không gian cảnh quan đô thị trong phạm vi của địa phương mình.
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật.
V. KẾT LUẬN
Các nhóm chính sách nêu trên được xây dựng để hướng tới mục tiêu giải quyết những vấn đề bất cập nổi bật hiện nay trong công tác quản lý phát triển đô thị. Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả pháp lý trong thực thi pháp luật, các chính sách cần được quy định trong một luật thống nhất về quản lý phát triển đô thị. Bên cạnh đó, hiệu lực, hiệu quả pháp lý của luật sẽ khắc phục được những mâu thuẫn căn bản về thực thi giữa các các pháp luật liên quan và tạo khuôn khổ pháp lý để thống nhất các hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị. 
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với đề nghị xây dựng Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị./.
(Phụ lục kèm theo:
1. Phụ lục 1. So sánh quy định pháp luật hiện hành và các đề xuất chính sách của Luật quản lý phát triển đô thị.
2. Phụ lục 2. Biểu đánh giá tác động của thủ tục hành chính.)
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PHỤ LỤC 1. SO SÁNH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VÀ CÁC ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH CỦA 
LUẬT QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
(Kèm theo Báo cáo số    /BC-BXD ngày …/10/2023)

	TT
	QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH TRONG LUẬT

	I
	Chính sách 1: PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ KẾT NỐI, BỀN VỮNG.

	
	- Luật quy hoạch đô thị năm 2009: 
Điều 4 quy định: 1. Đô thị được phân thành 6 loại gồm loại đặc biệt, loại I, II, III, IV và V”. theo các tiêu chí cơ bản sau đây: a) Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đô thị; b) Quy mô dân số; c) Mật độ dân số; d) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; đ) Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng. 
2. Việc xác định cấp quản lý hành chính đô thị được quy định như sau: a) Thành phố trực thuộc trung ương phải là đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị loại I; b) Thành phố thuộc tỉnh phải là đô thị loại I hoặc loại II hoặc loại III; c) Thị xã phải là đô thị loại III hoặc loại IV; d) Thị trấn phải là đô thị loại IV hoặc loại V. 
3. Chính phủ quy định cụ thể việc phân loại và cấp quản lý hành chính đô thị phù hợp từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.”
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: 
Điều 140. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Luật quy hoạch đô thị quy định: “Điều 4. Phân loại đô thị: 1. Đô thị được phân thành 6 loại gồm loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V theo các tiêu chí cơ bản sau đây: a) Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đô thị; b) Quy mô dân số; c) Mật độ dân số; d) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; đ) Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng. 2. Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể việc phân loại đô thị phù hợp từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.”
b) Nghị quyết số 1210 quy định chi tiết về phân loại đô thị.
- Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13: bổ sung các quy định về Mục đích, nguyên tắc phân loại đô thị (khoản 1 Điều 1); áp dụng phân loại đô thị có yếu tố đặc thù (khoản 2 Điều 1).  
	a) Quy định về phân loại đô thị với các nội dung
- Tiếp tục phân loại đô thị cả nước 06 loại đô thị được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị được sửa đổi bổ sung tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Điều 140) và thẩm quyền công nhận các loại đô thị được quy định tại các Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQ13 và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15;
- Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng đô thị, các nguyên tắc, mục đích đánh giá chất lượng đô thị. Trong đó xác định việc đô thị phải được đảm bảo quy định về chất lượng đô thị.
- Quy định phương pháp áp dụng tiêu chí đánh giá phân loại đô thị theo vùng miền kinh tế - xã hội và yếu tố đặc thù của đô thị theo các loại đô thị khác nhau như đô thị biển/ đô thị sân bay/ đô thị bảo tồn di sản/ đô thị du lịch, đô thị khoa học, đô thị giáo dục/ đô thị sinh thái, đô thị giảm phát thải, đô thị nguy cơ rủi ro cao BĐKH/ đô thị thông minh phát huy tiềm năng phát triển đô thị.
- Quy định về hình thành mới đô thị, trong đó quy định điều kiện hình thành mới đô thị, phân loại đô thị thị và phân cấp quản lý hành chính đối với đô thị hình thành mới.







	
	- Luật Quy hoạch (số 21/2017/QH14) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (số 35/2018/QH14)
- Khoản 1 Điều 25: quy định về danh mục Quy hoạch ngành Quốc gia có bao gồm Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn;
[bookmark: diem_d_2_26]- Điểm d khoản 2 Điều 26: quy định về nội dung Quy hoạch vùng có quy định về Phương hướng xây dựng, bao gồm xác định hệ thống đô thị;
[bookmark: diem_d_2_27]- Điểm d khoản 2 Điều 27: quy định về nội dung Quy hoạch tỉnh có quy định về Phương án quy hoạch hệ thống đô thị, bao gồm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đã được xác định trong quy hoạch vùng trên địa bàn; phương án phát triển đô thị tỉnh lỵ và các thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn.
- Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ (Chương trình phát triển đô thị được quy định tại Điều 8) 
- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP 14/01/2013 của Chính phủ (Chương trình phát triển đô thị được quy định tại khoản 1 Điều 4)
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ (Chương trình phát triển đô thị được quy định tại khoản 1 Điều 1).
	b) Quy định về quản lý phát triển hệ thống đô thị các cấp; các chỉ tiêu để quản lý kiểm soát phát triển; điểm dân cư đô thị hóa
- Quy định các nguyên tắc phát triển hệ thống đô thị Việt Nam, trong đó yêu cầu việc phát triển gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội, phát huy lợi thế các trục hành lang kinh tế, vùng trọng điểm, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên, ứng phó Biến đổi khí hậu; đảm bảo an ninh quốc phòng; gắn kết với phát triển nông thôn; việc định hướng phát triển theo cấp quốc gia, vùng, tỉnh.
- Quy định về nguyên tắc phát triển cân bằng và kết nối của hệ thống đô thị gồm 03 cấp là cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh bao gồm cả thành phố trực thuộc trung ương; những chỉ tiêu kiểm soát phát triển ở từng cấp; việc phân bổ, điều tiết và các biện pháp thúc đẩy đô thị hóa theo vùng, miền; quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của các đô thị đóng vai trò là các trọng tâm cấp quốc gia, vùng, tỉnh, huyện trong hệ thống; cơ chế kiểm tra giám sát việc thực hiện; phát triển liên kết mạng lưới đô thị.
- Quy định về kiểm soát phát triển hình thành đô thị mới và điểm dân cư đô thị hóa, xây dựng kế hoạch phát triển gắn với chương trình phát triển đô thị tỉnh để hình thành nới đơn vị hành chính đô thị từ đơn vị hành chính đô thị và đơn vị hành chính nông thôn, hình thành mới đô thị/ điểm dân cư đô thị hóa gắn với sự phát triển mạng lưới đường cao tốc, các hành lang kinh tế, cửa khẩu, khu công nghiệp, khu kinh tế và các động lực phát triển đô thị khác; giám sát thực hiện kế hoạch phát triển.

	II
	Chính sách 2: KIỂM SOÁT PHÁT TRIỂN MỚI, CẢI TẠO CHỈNH TRANG, TÁI THIẾT ĐÔ THỊ THEO CHƯƠNG TRÌNH, KHU VỰC, HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

	
	Luật Quy hoạch đô thị năm 2009:
- Khoản 1, 2, 3 Điều 3: quy định về các khái niệm đô thị, đô thị mới, khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật khung và không gian ngầm;
- Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị (tổng cộng gồm 5 điều).
Luật Xây dựng (số 50/2014/QH13) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (số 62/2020/QH14) - Khoản 1 Điều 48 quy định về ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng phát triển đô thị…;
- Điểm d1 khoản 2 Điều 54 (được bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14): quy định nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng có bổ sung quy định nội dung cho dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.
Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ: 
- Quy định về Chương trình phát triển đô thị (tại khoản 3 Điều 4) 
	a) Quy định về thống nhất thực hiện phát triển đô thị theo chương trình, khu vực 
- Kế thừa và luật hoá quy định về các loại chương trình phát triển đô thị và thẩm quyền phê duyệt được quy định tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP. Kế thừa và bổ sung quy định về các loại kế hoạch phát triển (kế hoạch phát triển mới, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; kế hoạch được lập theo mục tiêu, lĩnh vực khác nhau về cải tạo hạ tầng đô thị, nâng cao năng lực chống chịu, giảm phát thải, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh,…).
- Quy định xác định thứ tự ưu tiên và mục tiêu trọng tâm về nội dung và khu vực ưu tiên thực hiện chương trình, nguyên tắc để xác định ưu tiên; gắn kết giữa mục tiêu phát triển của đô thị được xác định theo phương án phát triển hệ thống đô thị nông thôn với các nhiệm vụ cụ thể, phát huy tối ưu nguồn lực phát triển có tính khả thi, không hình thành cơ chế xin – cho. 
- Quy định nội dung, bổ sung yêu cầu đồng bộ, tích hợp các chương trình, kế hoạch phát triển đô thị. Quy định trách nhiệm công bố, giám sát đánh giá thực hiện. Quy định các chính sách cơ chế để bổ sung nguồn lực thực hiện chương trình phát triển đô thị.

	
	Luật Quy hoạch đô thị năm 2009
Quy định yêu cầu nội dung, lập quy hoạch cải tạo, chỉnh trang đô thị trong đồ án quy hoạch đô thị; yêu cầu cải tạo, chỉnh trang trong Quy định quản lý đồ án quy hoạch; yêu cầu cải tạo, chỉnh trang trong điều chỉnh quy hoạch đô thị (Điều 23; Điều 31; Điều 35; Điều 48).
Luật Xây dựng (số 50/2014/QH13) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (số 62/2020/QH14)
Trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã có bổ sung một số quy định về nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Tuy nhiên thiếu các quy định tổng thể về quản lý, bàn giao khu đô thị.
- Điểm d khoản 2 Điều 39 và điểm d khoản 2 Điều 40: quy định việc xác định quy mô, địa điểm công trình dự án theo phân cấp trong đó có quy định “Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh”;
Luật Đất đai năm 2013 
Có nêu loại hình chinh trang khu đô thị (Khoản 4, Điều 39; Khoản 1 Điều 62; Điều 146)
Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ: 
Quy định bàn giao quản lý trong khu đô thị (khoản 8 Điều 4; Khoản 9 Điều 4). 
Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2023 của Chính phủ 
Quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong đầu tư phát triển đô thị (Điều 46)


	b) Quy định về quản lý phát triển mới, cải tạo, chỉnh trang các khu vực, không gian đô thị đảm bảo chất lượng đô thị
- Quy định để quản lý các hoạt động phát triển mới các khu vực, không gian đô thị đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng đô thị:
+ Kế thừa, có sửa đổi, bổ sung quy định về phát triển đô thị theo các khu vực của đô thị; việc phát triển đô thị theo các khu vực ưu tiên tập trung đầu tư được quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, các chính sách quản lý phát triển đô thị áp dụng theo khu vực phát triển đô thị; khớp nối hạ tầng chung đô thị và kiến trúc cảnh quan các khu vực.
+ Quy định về quy chế kiểm soát phát triển, ranh giới kiểm soát phát triển đô thị; các cơ chế, chính sách về quản lý phát triển đô thị và cung cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội áp dụng riêng đối với khu vực nằm trong và nằm ngoài ranh giới kiểm soát phát triển đô thị; quản lý, điều chỉnh ranh giới phát triển đô thị, quản lý đất xây dựng đô thị.
+ Quy định về nguyên tắc phát triển hạ tầng kỹ thuật đi trước; phát triển các khu vực dự kiến hình thành mới đơn vị hành chính, phát triển mới do tổ chức, cá nhân thực hiện tại các lô đất riêng lẻ, phát triển mới theo dự án; 
+ Quy định để đảm bảo phát triển mới đáp ứng các yêu cầu chung, phù hợp định hướng phát triển đô thị và đánh giá tác động hạ tầng, đảm bảo chất lượng đô thị; bổ sung các yêu cầu riêng đối với các trường hợp. Kế thừa có sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, bàn giao dự án được quy định tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP. Cơ chế khuyến khích phát triển các khu đô thị có tính chất đặc thù.
- Quy định về cải tạo, chỉnh trang đô thị:
+ Kế thừa, có sửa đổi, bổ sung khái niệm về cải tạo, chỉnh trang đô thị được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. 
+ Quy định nguyên tắc cải tạo đô thị (các loại khu vực phải cải tạo do nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cộng đồng dân cư; khu vực bảo tồn, lưu giữ các giá trị kiến trúc đô thị; khu vực khuyến khích cải tạo). 
+ Quy định việc xác định phạm vi khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị. 
+ Quy định về 03 nhóm đối tượng cải tạo: cải tạo theo khu vực (các phường, khu dân cư, tổ dân phố có hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu; hồ, ao và khu vực lân cận); cải tạo theo tuyến (tuyến phố; dọc sông, suối); cải tạo theo công trình tại các lô đất do tổ chức, cá nhân thực hiện (bảo tồn, trùng tu hoặc các yêu cầu bảo vệ khu vực công cộng bao gồm các công trình xây dựng có giá trị, không điều chỉnh nội dung cải tạo công trình hoặc khu, cụm công trình chung cư cũ được quy định tại Luật Nhà ở, nội dung bảo tồn công trình di sản được quy định theo Luật di sản); quy định bảo đảm khớp nối đồng bộ hạ tầng khu vực thực hiện cải tạo đô thị với khu vực khác.
+ Quy định về cách thức triển khai theo từng nhóm đối tượng: kế hoạch thực hiện; mô hình tổ chức thực hiện; quản lý. Các cơ chế, chính sách đặc thù. 

	
	Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2023 của Chính phủ 
Có quy định về xác định Khu vực tái thiết đô thị thuộc Khu vực phát triển đô thị (khoản 1 Điều 2).
	- Quy định về tái thiết đô thị:
+ Kế thừa có sửa đổi, bổ sung khái niệm, đối tượng thực hiện về tái thiết đô thị được quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.
+ Quy định mới các nguyên tắc, yêu cầu phải đáp ứng khi thực hiện tái thiết đô thị.
+ Quy định mới việc xác định các phạm vi khu vực thực hiện tái thiết đô thị.
+ Quy định mới về nhóm đối tượng thực hiện tái thiết đô thị gồm: (1) khu vực phải thực hiện tái thiết (cơ sở kho tàng, bến bãi trong nội đô, bị ô nhiễm thuộc đối tượng phải di dời; các khu vực bã rác bị ô nhiễm, đã đóng cửa phải di dời; sông, suối, hồ ao cần khôi phục); (2) khu vực có thể thực hiện tái thiết (các khu vực trụ sở, hành chính cũ, khu dân cư kết hợp chợ trung tâm nội đô,..).
+ Quy định mới về cách thức triển khai theo từng nhóm đối tượng: kế hoạch thực hiện; mô hình tổ chức thực hiện; quản lý. Các cơ chế, chính sách ưu đãi.

	
	Luật Xây dựng (số 50/2014/QH13) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (số 62/2020/QH14)
- Khoản 4 Điều 10 (được bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14): quy định chính sách khuyến khích trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm chính sách phát triển đô thị sinh thái, đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Quyết định số 438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030".
Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
Quyết định số 84/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030.




	c) Quy định khuyến khích áp dụng các mô hình phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải, tăng trưởng xanh và thông minh hướng tới phát triển bền vững đô thị
- Kế thừa có sửa đổi, bổ sung quy định về khái niệm một số chỉ tiêu giám sát yêu cầu phát triển bền vững.
- Quy định về phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực chống chịu: đánh giá năng lực chống chịu; lập kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu; kiểm soát, hạn chế phát triển đô thị tại các khu vực có nguy cơ cao; phát triển hệ thống cảnh báo sớm cung cấp thông tin; nâng cao năng lực thẩm thấu bề mặt; tuyên truyền, nâng cao năng lực cộng đồng trong việc bảo vệ hệ thống hạ tầng đô thị và chủ động thích ứng.
- Quy định về đô thị tăng trưởng xanh, giảm phát thải: xác định các nội dung cơ bản, nguyên tắc áp dụng mô hình phát triển; cơ chế giám sát, báo cáo; tiêu chí đánh giá khu đô thị sinh thái và cơ chế công nhận. 
- Quy định về đô thị thông minh: xác định các nội dung cơ bản, nguyên tắc áp dụng mô hình phát triển; cơ chế giám sát, báo cáo; tiêu chí đánh giá khu đô thị thông minh và cơ chế công nhận.
- Quy định về nguyên tắc để thực hiện việc xây dựng tiêu chí để nhận diện, quy định và áp dụng các mô hình mới trong phát triển đô thị (đô thị sân bay, đô thị đại học, đô thị công nghiệp…); xây dựng thương hiệu đô thị; cơ chế đánh giá, công nhận, giám sát; các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể sẽ được ban hành tại các văn bản dưới Luật.

	III
	Chính sách 3: PHÁT TRIỂN, QUẢN LÝ KHAI THÁC SỬ DỤNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VÀ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI, LIÊN KẾT.

	
	 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009
Quy định hạ tầng kỹ thuật khung (Điều 3); Yêu cầu đối với đồ án quy hoạch đô thị phải bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm; phát triển hài hoà giữa các khu vực trong đô thị (Điều 6); Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật là một nội dung trong đồ án quy hoạch (trừ thành phố trực thuộc Trung ương có thể lập riêng) (Điều 18, Điều 23; Điều 25; Điều 26, 27, 28, 29, 30, 31; Điều 35; Mục 5...).
Luật Đầu tư công (số 39/2019/QH14)
- Điểm g khoản 1 và điểm c khoản 4 Điều 8 quy định về tiêu chí phân loại dự án Nhóm A có dự án “xây dựng khu nhà ở” và dự án “hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới”.
Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật của Chính phủ.
Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, có hiệu lực ngày 17/08/2007 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ. 
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước, xử lý nước thải, có hiệu lực ngày 01/01/2015. 
Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị, có hiệu lực ngày 30/07/2010. 
Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về ban hành quản lý chiếu sáng đô thị, có hiệu lực ngày 19/11/2009. 
Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.
Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian ngầm đô thị.
Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
	a) Quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị 
- Kế thừa và nâng cấp các quy định được thực thi hiệu quả trong các Nghị định chuyên ngành về hạ tầng kỹ thuật.
 - Bổ sung một số quy định để khắc phục những tồn tại, bất cập bao gồm:
+ Quy định về quản lý sử dụng đất dành cho công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
+ Quy định bảo đảm đồng bộ trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị: (i) Kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; (ii) Nguyên tắc đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; (iii) Yêu cầu về khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật khung trong giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng. 
+ Quy định bảo đảm đồng bộ trong quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật sau đầu tư: (i) Bàn giao quản lý, sử dụng và khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; quy trình vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; (ii) Quy định liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị; (iii) Quản lý, sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị.

	
	- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 
Quy định về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị (3 Điều); 

[bookmark: _Hlk147671193]Luật Kiến trúc năm 2019 
Yêu cầu quản lý kiến trúc cảnh quan (Điều 10); Yêu cầu kiến trúc đô thị, kiến trúc nông thôn (Điều 11);
Quy chế quản lý kiến trúc (Điều 14); 
[bookmark: _Hlk147671205]Luật Giáo dục năm 2019 (Luật số 43/2019/QH14)
Luật về bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989 (Luật số 21-LCT/HĐNN8)
Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Luật số 15/2023/QH15)
Luật về di sản văn hóa năm 2001 (Luật số 28/2001/QH10) và Luật di sản văn hóa sửa đổi năm 2009 (Luật số 32/2009/QH12)
Luật Thể dục, thể thao năm 2006 (Luật số 77/2006/QH11)
Luật Thương mại năm 2005 (Luật số 36/2005/QH11)
Luật Xây dựng năm 2014 (Luật số 50/2014/QH13)
	b) Quản lý hạ tầng xã hội đô thị và không gian công cộng
- Quy định về định hướng phát triển các công trình công cộng, dịch vụ hạ tầng xã hội đô thị thiết yếu: y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao, thương mại và các công trình dịch vụ đô thị khác cấp quốc gia, cấp vùng và cấp đô thị.
- Quy định về kế hoạch, đề án tổng thể kiểm soát chỉ tiêu hạ tầng xã hội, không gian công cộng, không gian xanh cho đô thị theo mật độ, theo cự li phục vụ, theo vùng miền.
- Quy định về các hình thức đảm bảo hạ tầng xã hội đô thị (theo tầng bậc, theo tiêu chuẩn quy hoạch và bán kính phục vụ, theo hình thức phi tầng bậc), phân cấp trách nhiệm phát triển, khai thác vận hành, kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, đầu tư cải tạo, nâng cấp các hạ tầng xã hội đô thị thiết yếu theo cấp quản lý, theo khu vực; theo lĩnh vực; trách nhiệm quản lý, định kỳ kiểm tra, rà soát mạng lưới công trình công cộng, dịch vụ hạ tầng xã hội đô thị thiết yếu; hội nhập quốc tế về trình độ phát triển hạ tầng xã hội đô thị tại các đô thị trung tâm cấp vùng, cấp quốc gia.
- Kế thừa các quy định về quản lý kiến trúc, quy định nguyên tắc quản lý không gian cảnh quan đô thị, phân cấp trách nhiệm quản lý theo mức độ giá trị, vai trò vị trí của các không gian công cộng, đảm bảo an toàn công cộng, sử dụng chung, bảo đảm mỹ quan đô thị. Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân, của nhà quản lý đối với không gian công cộng.

	IV
	Chính sách 4: QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN NGẦM, CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ.

	
	Luật Quy hoạch đô thị năm 2009: 
- Quy định quản lý xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng và không gian ngầm đô thị (tổng cộng gồm 6 Điều). 

Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian ngầm đô thị.
Các quy định chủ yếu là các quy định về mặt nguyên tắc trong quy hoạch không gian và xây dựng công trình ngầm đô thị 
	- Quy định nguyên tắc quản lý phát triển không gian ngầm tạo sự thống nhất, liên kết các quy định quản lý phát triển không gian ngầm ở các Luật liênquan, bảo đảm thuận lợi trong cho quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động phát triển không gian ngầm đô thị.
- Định nghĩa và phân loại không gian ngầm, công trình ngầm đô thị làm cơ sở cho công tác quản lý.
- Quy định các yêu cầu đối với xây dựng, phát triển không gian ngầm đô thị theo đặc thù của công trình xây dựng ngầm đô thị trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, bảo đảm an toàn, kết nối liên thông, bảo đảm an ninh, quốc phòng.
- Quy định về kế hoạch phát triển mới, cải tạo, nâng cấp, tái phát triển không gian xây dựng ngầm.
- Quy định về kết nối không gian, kết nối kỹ thuật.
- Quy định về quy chế khai thác sử dụng không gian ngầm, công trình ngầm Điều tiết quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân khi cùng tham gia quản lý, khai thác sử dụng công trình xây dựng ngầm, cơ chế tài chính duy trì, duy tu khai thác vận hành công trình ngầm
- Quy định về xây dựng và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu không gian ngầm, công trình ngầm đô thị.
- Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước trong phát triển không gian ngầm, công trình xây dựng ngầm.

	V
	Chính sách 5: TĂNG CƯỜNG PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ.

	
	Luật tổ chức chính quyền địa phương; 
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền đô thị; Quy định cơ quan chuyên môn thuộc UBND (Điều 9); Quy định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận (Điều 47);
Luật thực hiện Dân chủ cơ sở.
Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật (khoản 2, Điều 2).
Quy định vai trò và trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong thực hiện dân chủ cơ sở (Điều 12, Điều 13, Điều 26, Điều 28, Điều 86, Điều 89).

	a) Nâng cao trách nhiệm chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn trong công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị
- Kế thừa các quy định về tổ chức chính quyền địa phương, bổ sung các nội dung phân giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho chính quyền đô thị các cấp, các phòng chuyên môn, mối liên hệ phong ban trong quản lý phát triển đô thị 
- Quản lý nhà nước trong phát triển đô thị (quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức cho hoạt động về phát triển đô thị; Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động phát triển đô thị; đánh giá kết quả thực hiện về phát triển đô thị). 
- Cơ quan quản lý nhà nước về phát triển đô thị; trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn và cơ chế phối hợp.

	
	
	b) Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung trong đô thị có sự liên thông giữa các ngành, lĩnh lực gắn với phát triển đô thị thông minh; 
- Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu trong quản lý phát triển đô thị;
- Chế độ hoạt động, đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu các cấp. 

	
	
	c) Nâng cao năng lực, trình độ và đào tạo đội ngũ cán bộ về quản lý đô thị  
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin về phát triển đô thị.
- Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển đô thị .

	
	
	d) Sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể
- Quy định các tổ chức Chính trị - xã hội tham gia vào quá trình phát triển đô thị. 
- Kế thừa các nội dung quy định tại Luật thực hiện dân chủ tại cơ sở, bổ sung các quy định làm rõ vai trò của Chính quyền, tổ chức Chính trị - Xã hội và người dân khi tham gia quá trình phát triển đô thị. 





PHỤ LỤC 2. BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên dự án, dự thảo: DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: KIỂM TRA KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
 		
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ THẢO
	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý?
	Nội dung: Kiểm tra khả năng đáp ứng hạ tầng đô thị
- Lý do Nhà nước cần quản lý: Đảm bảo khả năng đáp ứng của hệ thống các công trình hạ tầng đô thị khi xây dựng một số các dự án đầu tư xây dựng đặc thù gồm: dự án cải tạo, chỉnh trang khu đô thị thường được xây dựng tại khu vực trung tâm đô thị; các dự án án đã được phê duyệt theo pháp luật về xây dựng nhưng quá trình triển khai có điều chỉnh làm tăng quy mô dân số
- Điều, khoản và tên văn bản quy định: Chưa có

	2. Những biện pháp có thể sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên?
	Nội dung: Kiểm tra khả năng đáp ứng hạ tầng đô thị
Quy định TTHC:          
+ Tên TTHC: Bàn giao quản lý trong khu đô thị
(i) TTHC được: Quy định mới |X|   Sửa đổi, bổ sung |_|      Thay thế TTHC khác   |_|
(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có  |_|        Không  |X| 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 
	Hiện tại, thủ tục “Kiểm tra khả năng đáp ứng hạ tầng đô thị” chưa được quy định trong hệ thống pháp luật hiện hành. Thực tế nhiều dự án cải tạo, chỉnh trang khu đô thị được xây dựng mới tại các khu vực trung tâm đô thị làm ách tắc giao thông, ngập lụt, gia tăng quy mô dân số làm thiếu hụt trường học, bệnh viện. Bên cạnh đó, nhiều dự án trong quá trình triển khai có sự điều chỉnh làm tăng quy mô dân số cũng dẫn tới thực trạng tương tư. 
Quá trình phát triển đòi hỏi cần có những công cụ kiểm soát hiệu quả để khai thác hiệu quả quỹ đất tại các đô thị khi cho phép các dự án được triển khai, nhưng đồng thời cần đảm bảo khả năng đáp ứng của hạ tầng đô thị khi triển khai những dự án này. 
Vì vậy, để có thể đánh giá được những dự án nào là phù hợp để thực hiện trong bối cảnh hiện trạng cũng như dự báo việc đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu vực, thì cần thiết có quy định để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra tính khả thi khi triển khai những dự án này.
- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:    Không có

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC 
	Nội dung 3 tại Mục [I.2]:                    
- TTHC: Kiểm tra khả năng đáp ứng hạ tầng đô thị 
+ Lý do: 
Đảm bảo yêu cầu về trách nhiệm của quản lý cơ quan quản lý nhà nước khi cho phép triển khai các dự án tại những khu vực trung tâm đô thị hoặc những dự án có sự điều chỉnh làm tăng quy mô dân số, qua đó tạo sức ép lên khả năng đáp ứng của hạ tầng đô thị trong khu vực.
+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: 
Hiện nay, các quy định pháp luật chưa có quy định cụ thể về nội dung này.



II. ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: KIỂM TRA KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

	1. Tên thủ tục hành chính: Bàn giao quản lý trong khu đô thị

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có |X|      Không  |_|
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: đã quy định rõ thẩm quyền, thời điểm thực hiện và các điều kiện cơ bản. Trình tự thực hiện chi tiết được hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  |X|      Không  |_| 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có |X|       Không  
Nêu rõ lý do: 
Dự thảo đã quy định những nội dung cơ bản về thẩm quyền, đối tượng, nội dung và trình tự thực hiện. Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc triển khai thực hiện.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  |X|      Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư dự án. Đảm bảo tính khả thi của quy định.

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  |X|      Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Đảm bảo tính khả thi của quy định.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |X|   Không  |_|              
Nếu CÓ, nêu rõ: 
- Lý do quy định: Đảm bảo việc đánh giá khả năng đáp ứng hạ tầng khi cho phép triển khai dự án.
- Căn cứ quy định: Luật Xây dựng 
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |_|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |X| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp |X| Bưu điện |X|  Mạng 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp |X|  Bưu điện |X|  Mạng
	[bookmark: Check3]- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |_|           Không   |X|
Nêu rõ lý do: Được quy định chi tiết theo văn bản hướng dẫn dưới Luật và tuân thủ quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|            Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Đảm bảo tính khả thi của quy định 

	4. Hồ sơ: Sẽ được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: ………………………………………………………………….……
- Yêu cầu, quy cách: …………………………..………………………………………………
Lý do quy định: …………..……………………………………………………………………

	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………
……….………...………………………

	- Nêu rõ lý do quy định: ………………………………………………………………….……
- Yêu cầu, quy cách: …………………………..………………………………………………
Lý do quy định: …………..……………………………………………………………………

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có: |_|        Không  |_|  
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: …………………..
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	

	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có |_|       Không  |X|
Nêu rõ lý do: Sẽ được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định.
- Thời hạn: Sẽ được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)
Nêu rõ lý do: 

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có |X|        Không   |_|
Nêu rõ lý do: Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo pháp luật về xây dựng thực hiện việc kiểm tra khả năng đáp ứng hạ tầng đô thị
- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có  |X|         Không  |_|
Nêu rõ lý do: Cơ quan chuyên môn về xây dựng được ủy quyền cho cơ quan cấp dưới phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương và theo quy định pháp luật

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:
- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |X| 
Mô tả rõ: Tổ chức tư vấn lập quy hoạch
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |X|
Mô tả rõ: Chủ đầu tư lập phương án bàn giao khu đô thị
b) Phạm vi áp dụng:
- Toàn quốc   |X|   Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
  Biên giới, hải đảo  |_|
c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:……
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động phát triển đô thị trên lãnh thổ Việt Nam.
+ Về phạm vi: Luật này quy định về quản lý phát triển đô thị trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Phù hợp với đối tượng và phạm vi điều chỉnh của luật.

	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?
- Phí:      Không |_|       Có  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: Theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí 
- Lệ phí:  |_|         Có |_|             
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: 

	- Mức phí, lệ phí:
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..………………… 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 
+ Dự án, dự thảo      |_|   
+ Văn bản khác        |X|
(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: 
(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: Sẽ được quy định khi dự thảo Luật được ban hành và có hiệu lực

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không    |X|   Có   |_|    
Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 
- Dự thảo              |_|   
- Văn bản khác     |_|
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………
Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….
- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………
Mức chi trả này có phù hợp không:       Có |_|          Không  |_|             
Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: Không có
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có |X|         Không  |_|             
Lý do: 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có  |_|       Không  |X| 
- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn  |_|      Tờ khai  |_|  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Được quy định chi tiết theo văn bản hướng dẫn dưới Luật và tuân thủ quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương.

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: ..........................................
..................................................................................... 
Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không   |_|          
Nếu CÓ, nêu rõ: 
-  Lý do:  ……………………………………………
- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?
Có   |_|     Không   |_|
Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: .........................................................................................
Lý do quy định: ....................................................................................................
- Nội dung thông tin n: ........................................................................................
Lý do quy định: ....................................................................................................


	b) Tên mẫu đơn, tờ khai n: ..........................................
(trình bày như trên, nếu có)                    
	

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không  |_|       Có   |X|

	a) Yêu cầu, điều kiện: 
Kết quả nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới.
       - Lý do quy định: 
	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một TTHC khác  |X|
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước     |X|
- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:
+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)  
Nêu rõ: 
+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế    |_|
 Nêu rõ: Áp dụng đối với lĩnh vực an ninh, quốc phòng.
+ Hạn chế một số đối tượng   |_|
 Nêu rõ: Áp dụng đối với lĩnh vực an ninh, quốc phòng.
+ Khác |_|
Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:
+ Dự án, dự thảo    |X| 
+ Văn bản QPPL khác |_|
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: 

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |X|     
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_|
Đề nghị nêu rõ: Công văn trả lời.
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có  |_|       Không   |X|
+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:12 tháng.
+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 
- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc   |_|   Địa phương  |X|     
Lý do: Đảm bảo thống nhất về điều chỉnh dự án trong hoạt động phát triển đô thị.
- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có  |_|      Không   |_|
Lý do:…………………………………………………………………………………..
- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có  |_|      Không   |_|
Lý do:…………………………………………………………………………………..
- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có  |_|      Không   |_|
Lý do:…………………………………………………………………………….……………..

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có  |_|            Không   |X|
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác
	Có  |_|           Không   |X|
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có  |_|       Không   |X|
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Cục Phát triển đô thị – Bộ Xây dựng
Điện thoại cố định: +84 024 39760271/402; E-mail: ………………… ; Website: phattriendothi.vn





B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: BÀN GIAO QUẢN LÝ TRONG KHU ĐÔ THỊ
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ THẢO
	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý?
	Nội dung: Bàn giao quản lý trong khu đô thị
- Lý do Nhà nước cần quản lý: Đảm bảo yêu cầu về trách nhiệm bàn giao của chủ đầu tư và trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương khi dự án đi vào khai thác, sử dụng.
- Điều, khoản và tên văn bản quy định: Chưa có

	2. Những biện pháp có thể sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên?
	Nội dung: Bàn giao quản lý trong khu đô thị
Quy định TTHC:          
+ Tên TTHC: Bàn giao quản lý trong khu đô thị
(i) TTHC được: Quy định mới |_|    Sửa đổi, bổ sung |X|      Thay thế TTHC khác   |_|
(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có  |_|        Không  |X| 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 
	Hiện tại, thủ tục “Bàn giao quản lý trong khu đô thị” được kế thừa và nâng cấp từ quy định Điều 38 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP). Thực tế nhiều dự án khu đô thị mới thiếu các công trình hạ tầng đô thị thiết yếu (điện, nước, trường học, bệnh viện,...), nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được nghiệm thu và chưa được chủ đầu tư bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý dẫn đến những khó khăn như cho người dân khi đến ở cũng như công tác quản lý của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, đối với những trường hợp các công trình đó đã hoàn thành xây dựng thì cần làm rõ trách nhiệm của các bên về quản lý, khai thác, bão dưỡng trong quá trình sử dụng.
Vì vậy, để có thể cho phép người dân đến ở tại các khu đô thị cũng như đảm bảo quá trình quản lý, sử dụng, khai thác sau này thì chủ đầu tư cần thực hiện thủ tục bàn giao quản lý trong khu đô thị nhằm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan khi hoàn thành đầu tư xây dựng và cho phép người dân đến ở hoặc sử dụng các công trình hạ tầng trong khu đô thị.
- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC:    Không có

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC 
	Nội dung 3 tại Mục [I.2]:                    
- TTHC: Bàn giao quản lý trong khu đô thị 
+ Lý do: Đảm bảo yêu cầu về trách nhiệm quản lý của các bên khi dự án đi vào khai thác, sử dụng. Vì vậy, để đảm bảo yêu cầu này, việc quy định rõ: Sự phối hợp quản lý giữa chủ đầu tư với đơn vị quản lý tại địa phương trong giai đoạn chưa chuyển giao; bàn giao quản lý khi hoàn thành xây dựng công trình, dự án đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định; bàn giao quản lý khi hoàn thành toàn bộ dự án nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương, chủ đầu tư và người dân trong khu đô thị.
+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Việc lựa chọn thủ tục bàn giao quản lý trong khu đô thị là phù hợp với pháp luật hiện hành về Luật Xây dựng, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tăng cường trách nhiệm của các bên khi thực hiện việc bàn giao quản lý trong khu đô thị cho chính quyền địa phương nơi có dự án.



II. ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: BÀN GIAO QUẢN LÝ TRONG KHU ĐÔ THỊ
	1. Tên thủ tục hành chính: Bàn giao quản lý trong khu đô thị

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có |X|      Không  |_|
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: đã quy định rõ thẩm quyền, thời điểm thực hiện và các điều kiện cơ bản. Trình tự thực hiện chi tiết được hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  |X|      Không  |_| 
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo đã quy định những nội dung cơ bản về thẩm quyền, đối tượng, nội dung và trình tự thực hiện. Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc triển khai thực hiện.

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  |X|      Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Xác định trách nhiệm của các bên. Đảm bảo tính khả thi của quy định.

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  |X|      Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Đảm bảo tính khả thi của quy định.

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |X|   Không  |_|              
Nếu CÓ, nêu rõ: 
- Lý do quy định: Đảm bảo xác nhận việc nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án.
- Căn cứ quy định: Luật Xây dựng 
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |_|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |X| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp |X| Bưu điện |X|  Mạng 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp |X|  Bưu điện |X|  Mạng
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |_|           Không   |X|
Nêu rõ lý do: Được quy định chi tiết theo văn bản hướng dẫn dưới Luật và tuân thủ quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|            Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Đảm bảo tính khả thi của quy định 

	4. Hồ sơ: Sẽ được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
	- Nêu rõ lý do quy định: ………………………………………………………………….……
- Yêu cầu, quy cách: …………………………..………………………………………………
Lý do quy định: …………..……………………………………………………………………

	b) Tên thành phần hồ sơ n: ……………
……….………...………………………

	- Nêu rõ lý do quy định: ………………………………………………………………….……
- Yêu cầu, quy cách: …………………………..………………………………………………
Lý do quy định: …………..……………………………………………………………………

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có: |_|        Không  |_|  
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: …………………..
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	

	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có |_|       Không  |X|
Nêu rõ lý do: Sẽ được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định.
- Thời hạn: Sẽ được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)
Nêu rõ lý do: 

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có |X|        Không   |_|
Nêu rõ lý do: Quy định cụ thể UBND cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận bàn giao quản lý
- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có  |X|         Không  |_|
Nêu rõ lý do: UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan cấp dưới tiếp nhận bàn giao quản lý khu đô thị nhằm đảm bảo tăng cường phân cấp, phân quyền phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương.

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:
- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |X| 
Mô tả rõ: Tổ chức tư vấn lập quy hoạch
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |X|
Mô tả rõ: Chủ đầu tư lập phương án bàn giao khu đô thị
b) Phạm vi áp dụng:
- Toàn quốc   |X|   Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
  Biên giới, hải đảo  |_|
c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:……
	- Lý do quy định:
+ Về đối tượng: Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động phát triển đô thị trên lãnh thổ Việt Nam.
+ Về phạm vi: Luật này quy định về quản lý phát triển đô thị trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Phù hợp với đối tượng và phạm vi điều chỉnh của luật.

	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?
- Phí:      Không |_|       Có  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: Theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí 
- Lệ phí:  |_|         Có |_|             
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: 

	- Mức phí, lệ phí:
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..………………… 
- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 
+ Dự án, dự thảo      |_|   
+ Văn bản khác        |X|
(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: 
(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: Sẽ được quy định khi dự thảo Luật được ban hành và có hiệu lực

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không    |X|   Có   |_|    
Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 
- Dự thảo              |_|   
- Văn bản khác     |_|
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: ………………………..……………………………………
Lý do chi trả: ……………………………………………………….………….
- Mức chi trả: ……………………………………………………….…………
Mức chi trả này có phù hợp không:       Có |_|          Không  |_|             
Lý do: ………………………………….………………………………………

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: Không có
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có |X|         Không  |_|             
Lý do: 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có  |_|       Không  |X| 
- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn  |_|      Tờ khai  |_|  
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Được quy định chi tiết theo văn bản hướng dẫn dưới Luật và tuân thủ quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương.

	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: ..........................................
..................................................................................... 
Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không   |_|          
Nếu CÓ, nêu rõ: 
-  Lý do:  ……………………………………………
- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?
Có   |_|     Không   |_|
Nêu rõ lý do: ………………………………………...
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: .........................................................................................
Lý do quy định: ....................................................................................................
- Nội dung thông tin n: ........................................................................................
Lý do quy định: ....................................................................................................


	b) Tên mẫu đơn, tờ khai n: ..........................................
(trình bày như trên, nếu có)                    
	

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không  |_|       Có   |X|

	1. Yêu cầu, điều kiện: 
Kết quả nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới.
       - Lý do quy định: 
	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một TTHC khác  |X|
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước     |X|
- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:
+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)  
Nêu rõ: 
+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế    |_|
 Nêu rõ: Áp dụng đối với lĩnh vực an ninh, quốc phòng.
+ Hạn chế một số đối tượng   |_|
 Nêu rõ: Áp dụng đối với lĩnh vực an ninh, quốc phòng.
+ Khác |_|
Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..
- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:
+ Dự án, dự thảo    |X| 
+ Văn bản QPPL khác |_|
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: 

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |X|     
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_|
Đề nghị nêu rõ: Công văn trả lời.
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có  |_|       Không   |X|
+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể:12 tháng.
+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 
- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc   |_|   Địa phương  |X|     
Lý do: Đảm bảo thống nhất về điều chỉnh dự án trong hoạt động phát triển đô thị.
- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có  |_|      Không   |_|
Lý do:…………………………………………………………………………………..
- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có  |_|      Không   |_|
Lý do:…………………………………………………………………………………..
- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có  |_|      Không   |_|
Lý do:…………………………………………………………………………….……………..

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có  |_|            Không   |X|
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác
	Có  |_|           Không   |X|
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có  |_|       Không   |X|
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Cục Phát triển đô thị – Bộ Xây dựng
Điện thoại cố định: +84 024 39760271/402; E-mail: ………………… ; Website: phattriendothi.vn
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* Tong hop sé lwgng logi do thi ting thém theo Quyét dinh sé 241/0D-TTg
Giai doan 2021-2025: tang thém 08 dé thi loai I, 27 d6 thi loai 11, 29 d6 thi loai 111, 143 dé thi loai IV, 256 dé thi loai V (trong d6 TX. Bim Son tir loai I11 xudng loai IV)
Giai doan 2026-2030: ting thém 11 dé thi loai I, 14 d6 thj loai 11, 36 do thj loai 111, 134 d6 thj loai IV, 200 d6 thj loai V.




